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Tự-tự của Dịch-giả

	
Phàm đọc văn của một nhà hiền-triết nào ở cách đời với mình, thời trước hết phải chứng xét cái thời-đại, cái thân-thế cùng cách lập-thân hành-đạo của nhà hiền-triết ấy thế nào, thì mới nhận ra được những cái chân tinh-thần về học-thuật tư-tưởng của nhà hiền triết ấy, mà sự đọc như thế mới có ích, có thú-vị vô-cùng. Bởi vậy trước khi dịch sách du-ký của cụ Lãn-ông tức là sách Thượng-kinh ký-sự này, thời tôi đã khảo-cứu cái thời-đại, cái thân-thế và những cách lập-thân hành-đạo của cụ, rồi tập-thành truyện-ký mà lạm thêm đôi lời bình-luận cho phát-siển thêm cái tinh-thần về học-thuật tư-tưởng của cụ ra, là có ý giới-thiệu cụ cho các nhà đọc văn du-ký này của cụ được đỡ tốn cái công khảo-cứu mà tự-hưởng được cái ích-lợi cái thú-vị vô-cùng.

	Nay xét những văn du-ký của người Việt-Nam ta cùng của cả những người ở các nước phương Đông-Á này từ thế-kỷ thứ mười tám tức là từ đời cụ Lãn-ông về trước thì thấy ít lắm, mà có chăng nữa chẳng qua chỉ dùng cái ngòi bút tài-hoa, bài văn điêu-khắc mà, vẽ-vời những cảnh-trí của nước-non, để làm cái tài-liệu cung cho nhà tao-nhân, mặc-khách mà thôi, chứ cầu lấy cái ngòi bút thiên-nhiên, lời văn tả-thực, ngoài những sự miêu-tả cảnh-trí ra lại thu-thập được cả các trạng-thái của cả các hạng người trong xã-hội, mà thu-thanh tróc-ảnh, truyền lại cái minh-giám có bổ-ích cho đời sau, như vậy tập du-ký của cụ Lãn-ông này, không khác gì những văn du-ký của các nhà danh-nho Thái-tây cận-thời, thì thực là hiếm có. Như thế thì tập du-ký này không phải là một tập văn du-ký kiệt-tác mới xuất-hiện ra ở trong văn-học-giới Á-Đông ta dư?

	Và tập văn du-ký này về phần nhiều là lược-tả có những cảnh-trí, những phong-vị cùng những nhân-vật đất Hà-thành. Tôi nhân đọc tập du-ký này mà đối với cái đất cố-đô kia, trong lòng bất-giác sinh ra có điều cảm-khái, muốn nói mà không có thể điềm nhiên đi không nói được: bởi vì đất Hà-thành là cái chỗ văn-hóa phát-nguyên của nước Việt-Nam ta ngày nay, là cái chỗ chủ-não của người nước Đại-Việt ta ngày trước, kể đặt kinh-đô thời cũng đã trải qua năm sáu triều, kể năm cũng đã hơn bảy tám trăm năm đến nay, biết bao nhiêu là công-nghiệp gây-dựng ở đấy, bao nhiêu là cái tinh-hoa tụy-tụ ở đấy, thế mà nay ta muốn tìm đến những chỗ di-tích để mà chiêm-bái các đấng tiền-nhân, thời ngoài cái Văn-miếu từ Lý-triều sáng-tạo đến quốc-triều trùng-tu, với một pho tượng đồng thần Trấn-Vũ, đúc từ đời Lê ra, không còn cái cổ-tích nào là khả-quan nữa: khách du-lịch bất-đắc-dĩ muốn bằng-điếu cổ-nhân ở trên tờ giấy, thời cũng không có sách-vở gì để ghi chép cái di-tích nào cả. Ấy về phần hình-thức còn như thế, nữa là những cái lưu-phong dư-vận vô-hình kia, thì còn biết tra-vấn vào đâu cho được. May sao còn được một quyển Thượng-kinh ký-sự của cụ Lãn-ông là một quyển sách của cụ chép khi cụ trùng-du thành Thăng-long vì việc phải vào thăm bệnh ông thế-tử của chúa Trịnh, mà sở-ngộ những những người những cảnh nào có quan-hệ đến việc cụ kinh-qua, thì cụ mới chép để phụ vào bộ sách thuốc của cụ mà làm cái hứng-thú riêng của bọn y-gia, khiến cho hậu-nhân ta mới nhờ đó mà được phảng-phất thấy cái đất Hà-thành về cuối đời Hậu-Lê là lúc trị-hóa và văn-vật đã về mạt-lưu rồi. Còn thì cái đất Hà-thành từ cụ Lãn-ông về trước với cái đất Hà-thành từ sau cụ Lãn-ông cho đến cận-thời, oang-oanh liệt-liệt thế nào, nguy-nga điển-nhã thế nào, bất-quá chỉ tóm-tắt vào trong bốn câu thơ của một nhà thi-nhân mới vịnh thành Hà-nội nọ. Bốn câu thơ rằng: “Ngưu-hồ dĩ biến tam-triều cục, Long-đỗ không dư bách-chiến thành. Nùng-lĩnh phù-vân kim cổ sắc, Nhĩ-hà lưu-thủy khốc ca thanh 牛湖已變三朝局,龍肚空餘百戰城.濃嶺浮雲今古色,珥河流水哭歌聲.” Nghĩa là cái mùi nước Ngưu-hồ đã biến theo ba lần thay đổi triều-đình; cái đất Long-đỗ chỉ chỉ còn cái thành trải trăm trận chiến-tranh nay bỏ không; trông đám mây bay trên núi Nùng-lĩnh kia như có những sắc đời kim cổ; nghe cái dòng nước chảy dưới sông Nhị-hà nọ, hình như có những tiếng khóc tiếng cười. Thực là bi-đát tiêu-sơ, trơ-trọi man-mát vô-cùng, mà sự khảo-cổ đáng nên di-hận là đường nào, người tiền-nhân ta thực không trối được cái lỗi không biết quí-báu những cổ-khí và biên-chép những cố-sự là những cơ-sở tiến-hóa riêng của một dân-chủng, mà sở-dĩ thành ra cái tệ-đoan như thế là vì có hai cái nguyên-nhân như sau này:

	1.– Vì cái tư-tâm chuyên-chế của người Á-Đông ta, đời này nổi lên thì muốn phá-diệt đi cho hết những cái dấu-vết của đời đã qua, để cho người ta không còn trông thấy cái dấu cũ gì mà sinh lòng hoài-cựu nữa, cho nên vô-luận sự-nghiệp công hay tư, công-trình khéo hay vụng, đều làm cho tiệt-diệt đi không còn một tí gì mới thỏa dạ.

	2.– Vì ngày trước cái tiếng chữ Hán-tự ta học với cái tiếng của miệng ta nói thường hai đàng khác nhau hẳn, cho nên khi viết văn trừ những những văn có qui-thức ấn-định như văn vần, văn biền-ngẫu cùng những lời vắn tắt, những bài ngắn-ngủi thì mới có thể dựa theo cái mẫu-mực mà mô-phỏng được. Đến như những văn ký-sự, văn luận-thuyết, tràng-thiên nhất-khí, từng quyển, từng pho, lúc viết văn vừa phải cấu-tứ lại vừa phải dịch lời, ý-nghĩa một nơi, văn viết một nẻo, muốn cho ý-nghĩa được hiển-minh, lời lẽ được liên-tiếp, như tiếng nói mẹ đẻ, thực là khó. Ấy cái thông-bệnh học chữ ngoại-quốc hay là thứ chữ cổ-văn gì mà nay âm-thoại thông-thường ít dùng đến thời đều như thế cả, không những một người Việt-Nam ta. Cái đó chỉ vì không quen mà thôi, đã khó mà văn-tự lại không bày-tỏ được hết cái ý-nghĩa của mình thì dẫu có việc gì hay, muốn ghi-chép lấy cũng phải ngần-ngại mà chưa dám quyết, phương-chi một đời đã hồ-dễ mấy người có chi.

	Xem thế thì biết rằng vì cớ thứ nhất mà nước ta ít những chỗ giữ được những cái mĩ-nghệ bản-quốc đời xưa. Lại vì cớ thứ hai mà nước ta ít những sách ghi-chép cố-sự trong nước. Từ khi phong-khí mở-mang đến nay, cái nghĩa tự-do, cái học bác-cổ đã truyền-bá dần vào mà người trong nước đã biết quí-trọng những cổ-khí là những cổ-khí là những cái ngụ những tâm-lý, những sự-nghiệp của tiền-nhân người mình: lại thêm được cái thể quốc-ngữ mới này, chữ là tiếng, tiếng là chữ, biên viết liên-tiếp mà ý-nghĩa rõ-ràng, không những sự trạng, những nghệ-thuật, học-vấn trong xã-hội đời nay, dẫu về cổ-đại cũng có thể tìm-tòi chắp-nhặt dần dần rồi ghi-chép lấy để làm khuôn làm phép cho đời sau. Thế mà đương cái thời người mình chỉ biết có một thứ chữ Hán, chỉ sùng-trọng có một thứ chữ Hán, là thể chữ gián-tiếp khó-khăn như cớ thứ hai trên kia đã nói, mà trong văn-giới Hán-tự của người mình cũng chưa có cái sách ký-sự tường-tế nào, mà cụ Lãn-ông cũng cố công chịu khó ghi chép lấy đôi chút việc mình có quan-thiệp với đời mà bỏ sót đến ngày nay, cho ta được xem mà biết, thì đủ biết tác-giả là người hữu-tâm với thiên-hạ hậu-thế là dường nào.

	Từ khi tôi mới được đọc văn du-ký này của cụ Lãn-ông thì tôi muốn đem dịch ra quốc văn ngay, nhưng tôi còn e lời dịch-văn của tôi còn non-nớt, không đủ thấu-triệt được hết cả tinh-thần của nguyên-văn; may gặp dịp Phạm Thượng-chi tiên-sinh đi tây-du về, tiên-sinh đang nhiệt-tâm những sự-trạng và những di thư của tiền-nhân ta, mà dịch ra quốc-văn để gây dựng lấy cái nền văn-tự cho nước nhà. Bời vậy tôi có đem trình tiên-sinh duyệt cho một cuốn truyện cụ Lãn-ông bằng quốc-văn mà tôi mới biên-dịch ra, thì tiên-sinh vui lòng nhận ngay mà cho đăng lên báo-chương, và chính cái tên “Một nhà danh-nho và danh-y nước ta ngày xưa: Cụ Lãn-ông” của cuốn truyện ấy là Phạm tiên-sinh mệnh-đề cho, là vì thích-hợp với cái chủ-nghĩa của tiên-sinh trên nọ, nên tiên-sinh mới lượng-thứ cái lời văn quê-mùa đi cho tôi. Vậy nay tôi lại thừa dịp mà dịch luôn cuốn du-ký của cụ Lãn-ông này, xin hải-nội chư-quân-tử cũng đồng một ý cho như Phạm-tiên-sinh đối với cuốn truyện cụ Lãn-ông của tôi, nghĩa là vì người trong làng văn mà rộng lòng cho cái lời viết văn vậy, thì tôi lấy làm may lắm. Nay kính-tự.

	
Dịch-giả đề bài tự-tự ở trên sân nước lụt trong nhà Hải-nam thư-hiên.

	N. T. T.

	 


Phàm-lệ

	
1.– Nguyên-văn không có chia ra từng chương từng tiết, từ đầu đến cuối chỉ nói liên một hơi, người mới đọc bất-miễn lấy làm lan-man mà khó tổng-quát được mạch-lạc. Bởi vậy nay cứ xét trong văn-lý, hễ hết một việc và một mạch, thì ngắt ra làm một chương và đặt một cái tên chùm đầu chương, để giúp cho độc-giả dễ hiểu. Nhưng cái tên chùm đầu chương mới đặt thêm và cái số chương tự dịch-giả thêm vào, chứ không dám cải cái cốt-cách của nguyên-văn đi vậy.

	2.– Trong nguyên-văn có ba phần là: thơ, ký và y-án, mà thơ với ký là thuộc văn-học phổ-thông, ai xem cũng hiểu và cũng thích xem. Còn cái y-án thì thuộc về chuyên-khoa, phi những nhà chuyên-môn thì không hiểu được và cũng không thích xem. Bởi vậy những chỗ nói về bệnh-lý và đơn thuốc thì xin lược đi một đôi câu để cho chú-trọng về một khoa văn-học; nếu những nhà y-sĩ có muốn tra-cứu cho tường về khoa y-học của cụ Lãn-ông thời đã có nguyên-thư.

	Hai điều phàm-lệ trên này: điều thứ 1 thời đứng vào địa-vị tiểu-chú; điều thứ 2 thì chỗ nào lược đi có đánh dấu và chua một chữ “lược”, dịch-giả phải kính-cẩn như thế, là muốn cho văn-lý được hiển-minh thêm và văn-thể được thuần-nhất mà đối với nguyên-văn không hại gì vậy, xin duyệt-giả thứ lỗi cho.

	3.– Nguyên tác-giả chép việc du-lịch có quan-thiệp với các bậc quốc-vương đại-thần đương-thời, cho nên nói đến những bậc ấy chỉ nói đến cái tôn-hiệu hay là quan-chức mà thôi, chứ không nói tên. Như đầu sách nói niên-hiệu Cảnh-hưng thứ 43 là niên hiệu vua Hiển-tôn 顯尊nhà Hậu-Lê mà sau nói “Thánh-thượng”, nói “Ngự-sàng” thì thường ngờ là vua Lê. Lại nói một vị đương-quốc đại-thần mà chỉ nói quan “Chánh-đường” mà thôi. Như thế người đời sau xem văn mà không tra-cứu đến những thời-sự và nhân-vật đương-thời, bất-miễn mang-nhiên không hiểu đầu đuôi cái việc du-ký ấy. Mà đã không hiểu thì tất không lĩnh-hội được cả cái tinh-thần lập-thân hành-đạo của Lãn-ông tiên-sinh là thế nào nữa. Bởi vậy dịch-giả đã gia-công tra-cứu những thân-thế sự-nghiệp của tiên-sinh và những thời-sự nhân-vật có quan-thiệp đến tiên-sinh, biên-tập và làm một chuyện ký của tiên-sinh mà giới-thiệu lên trước, xin duyệt-giả tham quan cho tiện.

	 


Chương thứ I. Giã cố-sơn vâng ra kinh-quốc

	
Năm nhâm-dần, niên hiệu Cảnh-hưng 景興 thứ 43 (1781), tháng Mạnh-xuân, lúc đó trời quang mây tạnh, hoa cỏ đua tươi, ở trước sân nhà U-trai của tôi, có mấy cái cây đang ra hoa kết quả, tuyết rủ hương bay, tha-thướt bóng tà, hình như mĩ-nhân đâu vơ-vẩn. Những con đống-giao 凍蛟 thời bò ra từng đàn, thỉnh-thoảng có mùi dị-hương. Dưới ao bình-trì về mé tây-viên thời cá thung-thăng dợn sóng ra ăn vòng nguyệt. Mấy con oanh vàng líu-lô và thấm-thoắt đưa thoi trong cái bụi rậm um-xùm kia, càng tỏ ra có cái ý sinh-dục của tạo-vật. Trong những khi ấy: có lúc thì tôi dắt mấy tên đồng lên chơi núi, tha-hồ ngắm cảnh yên-hà mà giải-trí; có lúc thời tôi ngồi câu ở Nghinh-phong-đình 迎沨亭; có lúc thì tôi dạo cung cầm ở Tị-huyên-lư 避暄廬; có lúc thì tôi xem sách ở Tối-quảng-đình 最廣亭; lại có lúc thì tôi đánh cờ rồi ngủ ở Di-chân-đường 頣眞堂; tùy ý tôi thích chơi đâu thì chơi, ngày nào cũng chén say la-cà ra rồi mới về. Đến ngày 12 tháng ấy, bỗng thấy hai người dịch-mục của quan Thự-trấn 署鎭 bản-xứ sai về, mới tới sân thì hai người cùng nói lên rằng: “Cụ lớn tôi có lời mừng cho cụ”, tôi chưa hiểu ra việc gì, bèn bóc phong-thơ ra xem, thì thấy có hai đạo văn-thư như sau này.

	Một đạo là bản sao lời truyền rằng:

	“Quan Nội-sai-binh-phiên Trạch-trung-hầu 内差兵番澤忠候 phụng lời chỉ này mà truyền cho quan Thự-trấn xứ Nghệ-an là Côn-lĩnh-hầu 琨嶺候 phải hỏi thăm cho được một người tính-danh là Lê Hữu-Trác 黎有卓, tục gọi “Chiêu Bảy”, con quan tiền Thượng-thư họ Lê, làng Liêu-xá 潦舍, huyện Đường-hào 唐豪; nay vào ở quê mẹ làng Tình-diễm 情艶, huyện Hương-sơn; rồi phải lượng sai lính trấn-binh tức-khắc đưa tiến kinh thi-mệnh.

	“Nay chỉ truyền

	“Ngày 29, tháng 11, năm Cảnh-hưng thứ 42”

	Một đạo là thủ-thư của quan Thự-trấn đưa mừng tôi, đại-lược rằng:

	“Một người học-trò nơi thảo-dã, mà nhất-đán danh tiếng đạt đến Cửu-trùng, thời thực đáng nên mừng-rỡ cho con đường tiền-trình muôn dặm kia là đường nào.” Lại “Vương-mệnh bất-sĩ-giá 王命不俟駕 phải tức-nhật đăng-trình ngay, ra đến Vĩnh-doanh 永營 đã có lính trấn-binh đón cả ở đó để tiến-hành”.

	Một người đem tin ấy lại bảo thầm tôi rằng: “Việc này là bởi quan Chánh-đường 正堂 cử-tri cho cụ vào vào thăm ông Đông-cung-vương-thế-tử bị bệnh nặng đã lâu. Chuyến đi này không phải việc thường, phải bội-đạo mà đi, bất-phân mộ dạ mới được”.

	Tôi biết chuyện đầu đuôi rồi, kinh sợ vô-cùng, ngẩn người ra như thằng si, thằng ngốc đến một giờ lâu, người trong nhà nghe thấy, kẻ biết tôi thì họ lo thay cho tôi, kẻ không biết tôi thì họ mừng thầm cho tôi, không phải bàn đến cái việc của những bọn người nhà họ làm râm-ran cả lên một hồi bấy giờ nữa.

	Nguyên quan Chánh-đường về hồi 4, 5 năm trước, ông phụng-mệnh ra trấn Hoan-châu 驩州 có mời tôi xem mạch và chữa thuốc, ông đãi tôi là bậc thượng-tân, ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu, lễ-ý rất là long-trọng. Sau ông có cái công bình được bọn hải-khấu, về triều làm đến Tam-công 三公, tín-dụng không ai bằng. Tôi nghe tin mấy năm nay vẫn lấy làm lo canh-cánh ở trong lòng, thường nói chuyện với học-trò rằng: “Tôi chắc thể nào cũng phải một phen lao-lục vào huyễn-điện ở chốn kinh-kỳ mà phụ với cỏ hoa chốn cố-sơn này chớ chẳng không.” Đến ngày nay sự-thể quả như thế, tôi cũng ân-hận cho tôi đi ẩn chưa được kín. Tuy-nhiên, ông là người có tài-đức như ông Cơ-công 姬公 ngày trước, đối với những người thiên-hạ chi-sĩ, ai ông cũng đãi một cách nghiêm-cung tử-tế, nữa là ông đối với tôi.

	Bấy giờ có một người giải-muộn cho tôi rằng: “Ông là một người uyên-súc và tinh-thâm về cái học tính-mệnh, không làm nên một nhà lương-tướng thì cũng nên làm một nhà lương-y, đã đành cái sự sản-thái mai-quang, vẫn là cao-thượng, nhưng nay cửu-trùng tri-ngộ, tứ-hải nghe danh, thì lại không phải là cái việc của kẻ trượng-phu đáng nên làm hay sao?” Tôi ngần-ngừ mà trả lời rằng: “Vị hoa nên người ta hái, vị hư-danh nên phải lụy mình.” Vậy thời căng-danh sao bằng đào-danh có thú hơn không?”

	Bấy giờ tôi bất-rứt không biết là dường nào, suốt đêm không ngủ, tự nghĩ thầm trong bụng rằng: “Mình lúc thiếu-thời mài gươm, đọc sách, rồi phiêu đãng chốn giang-hồ, chốc ngoại mười-lăm năm, không sở-đắc được một cái gì, sau vất bỏ cả công-danh ra ngoài về ẩn-cư ở dưới núi Hương-sơn này, vừa nuôi mẹ, vừa xem sách cho được tiêu-dao trong cái vườn đạo-lý của ông Hiên ông Kỳ, mà tự lấy cái sự bảo-thân tế-thế làm đắc-sách, hay đâu nhất-đán bị cái hư-danh nó làm lụy cho mình thế này.” Nghĩ chán rồi tôi lại tự an-ủi lấy cho tôi rằng: “Mình khốn-tâm hành-lự về một khoa y-học đã ba-mươi năm nay, tập được một bộ Tâm-lĩnh 心領, muốn đem vấn-thế, nhưng việc cả, nhà nghèo, khôn lẽ làm cho xong việc, vậy xin quỉ-thần cảm-cách cái tấm thành-tâm này cho, thì chuyến đi chắc có chỗ tao-ngộ cũng chưa biết chừng”. Nghĩ quanh tính quẩn như thế rồi bất-giác mừng hớn-hở cả người lên, bèn ra tiếp-đãi hai người lai sứ và viết một phong-thơ để trả lời quan bản-trấn. Ông vốn là người tương-tri với tôi, ông muốn làm tờ khải để nói thay cho tôi, nên tôi phải kê cả cái sự tôi đã suy-lão rồi, xin ông chước-miễn đi cho. Hôm sau quan bản-trấn lại sai một tên thuộc-vệ đem một lá phiếu về, trong phiếu nói rằng: “Bản-chức đã vát-thủ những thuyền-chích để đi duyên-giang cho tới trạm, vậy ông phải khởi-thân ngay, nếu còn trì-duyên thì sẽ can-hệ.” Mà kẻ trong nhà tôi chúng nó cũng cố hết sức khuyên dỗ tôi, tôi biết thế-bất-đắc-dĩ, tức thì đạt giấy cho bọn đạo-đồ hợp lại; ngày mười-tư làm lễ tiên-thánh, tiên-hiền, rồi hát một chầu; ngày mười-sáu bọn đạo-đồ thấy tôi có việc viễn-hành lại bày một tiệc hát nữa; ngày mười-bảy tôi sắp-sửa nửa quảy đồ-thư, một bên cầm-kiếm, cho đem xuống thuyền để đi đường thủy ra Vĩnh-dinh. Bấy giờ tân-khách đến chơi đông một nhà, kẻ thì xin thuốc, người thì tiễn tiền, dùng-dằng chẳng nỡ chia tay, mãi đến lúc mặt trời đã xế non đoài mới nhổ sào xuôi, lúc đó tôi ngồi ở trong thuyền, đối-cảnh hàm-tình, lòng khách chứa-chan không biết là chừng nào, mới ứng-khẩu đọc ra một bài thơ rằng:

	流水何太急

	行人意慾遲

	羣山分岸走

	一揁劈烟飛

	沙雁親如送

	遊魚急欲追

	雲間香嶺樹

	太半已斜暉.

	Nước chảy đâu mà vội,

	Hành-nhân vẫn lững-lờ.

	Trèo đèo lên đám khói,

	Núi chạy rẽ đôi bờ.

	Cá sông đưa tất-tả,

	Nhạn cồn tiễn ngẩn-ngơ.

	Mây ám cây Hương-lĩnh,

	Bóng hôm nửa rõ mờ.

	Đêm hôm ấy, thuyền đi dưới bóng trăng, trông ra làng-mạc hai bên bờ sông đều im-ả cả, thỉnh-thoảng tiếng chó sủa theo thuyền đi, một vầng minh-nguyệt, vằng-vặc lòng sông; đôi ngạn hải-trào, mênh-mông bến khách; chuông nện chùa xa văng-vẳng, sương sa bụi dặm mịt-mù; mấy ngọn ngư-đăng hiu-hắt, vài đôi âu-lộ sóng bày. Bọn đạo-đồ tùy-hành ai nấy mượn chén tiêu-sầu. Tôi bèn ngâm một thiên tiểu-luật để tự-tình rằng:

	一江烟水靖

	客思满關河

	風重征帆急

	霜深去雁斜

	寒山來夜磬

	遠浦出漁歌

	今夕猶如此

	明朝且奈何.

	Một dải sông quang tạnh,

	Xui lòng khách chứa chan.

	Gió mạnh buồm xuôi chóng,

	Sương mù nhạn rẽ ngang.

	Véo-von chài viễn-phố,

	Lanh-lảnh khách hàn-san.

	Ấy cảnh đêm nay thế,

	Mai biết đâu mà bàn.

	Gà gáy đến Vĩnh-dinh, cắm sào trước bến đi nghỉ được một chốc. Sáng mười-tám đổ bộ, vào yết quan Thự trấn thì ông đợi tôi đã mấy hôm, nhân nhà ông có tiên-kỵ, nên ông phải về quê rồi, chỉ dặn lại người thuộc-viên sắp-sẵn lính bản-dinh với năm quan tiền để cung bản-phí mà nói rằng: “Quan tôi có tiên-kỵ phải về quê không kịp tiếp cụ, có chút vi-thành này xin cụ tỏ tình cho.” Quan Thự-trấn lại phái một quan Văn-thư đem ba-mươi tên lính bản-đạo và sắp đủ khẩu-lương để đi hộ-tống. Ngày hai-mươi quan Văn-thư sửa-sang hành-lý đăng-trình, nhưng bọn lính tùy-hành ấy chưa đủ lương, còn phải đi vay giật, mãi đến quá trưa mới trẩy được. Tôi nghỉ ở trạm xã Kim-khê 金溪, quan Văn-thư làm lễ vào yết miếu ở làng ấy; ông có đặt một tiệc hát mà cho mời tôi, tôi đến thì thấy một “cô đồng” đang hầu giá nhà thánh ngồi trên sập, vừa đảo vừa đang lảm-nhảm nói, có người bảo tôi rằng: “Thánh-mẫu đây linh-ứng lắm, cụ thầy nhân vô Kinh, có muốn cầu việc gì thì sao không ra mà kêu ngài.” Tôi nói: “Phàm ai cũng cầu lấy cái sở-đắc, chứ có ai cầu lấy cái sở-thất, bụng tôi không có nguyện-đắc cái gì, thì còn cầu mà làm chi.” Cô đồng nghe nói tủm-tỉm cười, quan Văn-thư cũng trông tôi cả cười. Nửa đêm tan tiệc, ai nấy đều về nhà trọ nghỉ, sáng sớm tinh sương ngày hai-mươi mốt chúng tôi khởi-hành, bấy giờ gặp trận mưa dầm tầm-tã, một tụi hành-nhân rét-mướt quá thể, mà trông lên đàng trước mặt thì núi san-sát dãy dài hàng mấy trăm ngọn, đường sá gập ghềnh, tôi thấy đường đi bạt-thiệp gian-nan như thế, bất-giác buột miệng ngâm nga một câu rằng:

	南望千山如黛色

	愁君客路在其中.

	Trời nam sắc nước như chàm,

	Thương anh lẽo-đẽo dặm đàng còn xa.

	Đường đi qua Cấm-sơn 禁山, sang đò Cấm-giang 禁江, tới bến Thiết-cảng 鉄港. Lúc đó hơi mặt bể, khói đầu non, bốc lên nghi-ngút, thực như câu:

	Núi này trăm sáu ngọn cao,

	Chẳng may sư cụ nẻo nào ra vô.

	Độ trong vài bước mà không ai trông thấy ai, chỉ nghe tiếng chim kêu vượn hót ở trên tầng mây, nhác xem cái thú sơn-lâm ấy, hình như có ý khiến cho tôi phải đối-cảnh sinh-tình mà có điều cảm-súc thầm ở trong bụng rằng: ba-mươi năm nay, cái đám lợi danh kia, mình đã buông theo với dòng lưu-thủy, để cho được ưu-du trong cái chỗ suối rừng, lấy một chữ nhàn làm đắc-sách; ai hay đã không có cái bụng lợi-danh mà lại hóa ra làm cái thân danh-lợi thế này, thật chỉ vì mình không chân-độn được nên mới phải thế, nhân cảm-hoài nên một bài thơ để dãi lòng rằng:

	遯世從醫養一眞

	不知爲富豈知貧

	林泉欲了三生道

	綸綍難辭萬里身

	半擔烟霞勞驛馬

	满山猿鶴送征人

	虛名自揣無他秘

	只恐疎狂對聖君.

	Nương-náu nghề y để dưỡng-chân,

	Nghĩ chi là phú nghĩ chi bần.

	Suối rừng quanh-quẩn khuây vì đạo,

	Chiếu mệnh xa vời phải dấn thân.

	Nửa gánh yên-hà thêm nhọc trạm,

	Đầy ngàn viên hạc rộn đưa chân.

	Biết ai đâu nữa mà mang tiếng,

	Luống sợ sơ-cuồng trước thánh-quân.

	Tối hôm ấy đến chợ Đông-điệp 東曡, nghỉ lại …(lược)… Sáng mai tôi cho một tên tùng-nhân đến cáo với quan Văn-thư để cho bọn chúng tôi đi trước, mà hẹn đến trạm chợ Hoàng-mai 黄梅 thì cùng nghỉ, vì quan Văn-thư nhân có việc quan chưa xong, còn phải đóng ở đó, nên y vâng lời ngay. Ngày hai-mươi-hai tôi đưa bọn tùng-nhân đi trước ra mé tây núi, núi ấy một dải liền nhau, ngọn thì ẩn, ngọn thì hiện ở trên đám mây trắng, lại có mấy quả núi nhỏ li-quần mọc ra bên đường, bóng chiều phơn-phớt hoe-hoe ánh ra ngoài đồng bằng. Tới núi Long-sơn 龍山 thì thấy một chỗ độ một cung đất, trong có những cây cổ-thụ um-tùm, dâm-dâm man-mát, thật là xinh thay; đá cuội thì thâm-thấp như cái đẳng bày hàng tề-chỉnh. Tôi mới cho đỗ cáng lại ở đó để đi du-ngoạn một lát, nhân đề một bài thơ lên vách đá rằng:

	依山崗作寺

	徬石架山鍾

	細雨描春草

	明霞落晚松

	人吟殘照裏

	鳥語亂林中

	奉詔趨行驛

	勤勢笑懶翁.

	Chùa dựng bên sườn núi,

	Chuông cheo mỏm đá hòn.

	Mây quyến thông già rụng,

	Mưa vờn cỏ xuân non.

	Bóng xế người ngâm-ngợi,

	Rừng rậm chim véo-von.

	Nực cười cho ông Lãn,

	Phụng chiếu cũng lon-son.

	Đề rồi giục-giã lên đường, đến chợ Hoàng-mai thì chiều hôm nghỉ lại, mà cũng chưa thấy quan Văn-thư đến. Sáng hôm sau tôi sai lính bản-dinh cứ khởi-hành, đến chiều thì quan Văn-thư mới tới nơi, y nói với tôi rằng: “Tôi sợ lính đi đường không đủ dùng, mà số lính quan bản-trấn tôi phụng-mệnh truyền để kén ở các nơi huyện-thành chưa đủ, nên tôi muốn bắt thêm mấy người nữa để đài-tải hộ vào mà đi cho chững-chạc.” Tôi nói: “Đi đây có mấy hột tiền lương mà phải lo chi việc ấy.” Sáng ngày hai-mươi-ba đi ra cầu Kim-lan-mạn 金蘭蔓橋 rồi đến suối Lãnh-thủy 冷水溪 cái chỗ Thanh Nghệ giáp-giới nhau, thấy một bọn hành-nhân đứng ở bên đường, trông thấy tôi thì họ đều chào vái; hỏi ra thì là người ở một làng bên đường đó, họ mới ở Kinh về, tôi cũng dừng võng lại nói chuyện ít lâu mới đi. Lúc đó tôi niềm quê nỗi khách, ngổn-ngang trong lòng, nhân ứng-khẩu ngâm ra một bài thơ rằng:

	驩愛分彊地

	羣山亙送迎.

	樵歌雲路出

	鳥語谷風生.

	伏石當途立

	遥天斷碧橫.

	行人說鄉思

	惟我上神京.

	Chỗ này giáp Hoan Ái,

	Non nước đón đưa ta.

	Trong hang tiếng chim gáy,

	Trên mây giọng tiều ca.

	Đá vầng ngăn trước lối,

	Mây biếc chặn đàng xa.

	Tiến Kinh duy có lão,

	Còn họ chỉ chuyện nhà.

	Ngày hôm đó trời xuân êm-ả, đường bộ thảnh-thơi, hôm đến chợ Thổ-sơn 土山 trọ lại. Chợ ấy có một cái đồn-binh của trấn Thanh-hoa phân-phái ra đóng trú-phòng ở đó, binh-khí cũng nhiều, thấy bọn chúng tôi họ giữ lại xét hỏi, sau biết chúng tôi đi có phụng-mệnh, họ mới xúm lại xin lỗi rồi lui ra. Ngày hai-mươi bốn, sáng sớm tiến-trình; bấy giờ mây kéo đen dầm tứ phía, sương khói mù-mịt, gió rét lạnh-lùng, dẫu mặc áo bông dày cũng phải rét run lên cầm-cập. Đi mấy giờ nữa mới đến bờ bể Hào-môn 豪門; trông ra một nước một trời, sóng vỗ mênh-mang muôn dặm. Nhân sực nhớ đến cái việc ông Tần-Hoàng 秦皇và ông Hán Vũ 漢武帝 khi xưa, phí biết bao nhiêu là tâm-tư, nào cái thuật đánh cho đá phải chạy lồng lên rồi bỏ vào túi vân-nang mà quảy, thế mà rút cục lại cũng chẳng trông thấy cái hút bóng chỗ Bồng-lai tiên-cảnh ở đâu cả, thì thực là suyễn-mậu chi thậm!-Lại cổ-nhân thường cho cái đám quan-trường là nơi hoạn-hải là biết trong chỗ phù-trầm có cái nguy-cơ; lúc đó tôi vừa hết sức ngắm cảnh yên-ba vừa ứng-khẩu ngâm một bài thơ rằng:

	海岸驚行客

	蒼茫萬里秋

	波濤震鰲極

	雲霧起天摳

	浴日千重浪

	隨風一葉舟

	古人嗟宦海

	深意在沉浮.

	Khách đi trên mé bể,

	Ghé trông tít-mù khơi.

	Sóng mênh-mang mặt đất,

	Cơn ngùn-ngụt chân trời.

	Nước lau vầng nhật xế,

	Gió giục chiếc thuyền bơi.

	Ý thâm chữ hoạn-hải,

	Là chìm nổi đòi nơi.

	Hôm ấy quan Văn-thư sai chọn ba cái mành để sang cửa Cự-nham 巨岩mà đổ bộ, vào chợ Hàng-cơm trọ lại; ngày hai-mươi-nhăm đi lên con đường thượng-đạo mà con đường hạ-đạo thì là cửa bể Thần-phù 神符, qua mấy chỗ tôn-lăng tôi đều xuống võng đi bộ, tối đến một cái chợ nghỉ lại; sáng hai-mươi-sáu ra đi, chiều hôm sang đò Đài-xước 薹逴 đến chợ Huyện nghỉ-ngơi, ăn cơm chiều, bỗng đâu thấy một người ăn bận mũ áo thầy tu, tay cầm gậy trúc đi đến, xem ra có vẻ phiêu-nhiên xuất-trần, tôi lấy làm lạ, mới hỏi chủ hàng, chủ hàng nói: “Người là trụ-trì-tăng ở chùa bản-tự trên núi đấy, người xem bói hay lắm.” Tôi liền cho tên dược-đồng ra mời vào hàng, phân chủ khách ngồi xong, tôi nói: “Tôi nghe tiếng sư cụ người đây, thâm-minh về Dịch-lý, tôi muốn nhờ người xem cho một quẻ về con đường tiền-trình thế nào, có nên chăng?” Nhà sư không hề từ trối, trả lời ngay rằng: “Nay quan muốn xem việc gì thì cứ thành-tâm mà xem là linh-ứng ngay.” Tôi bèn kể đầu đuôi cho nhà sư nghe; nhà sư nghĩ độ một phút rồi nói to lên một câu rằng: “Quẻ này tốt lành lắm, đích là một việc phi-thường.” Tôi nói: “Quân-tử hỏi điều dữ chứ không hỏi điều lành, có thế nào người cứ nói thực.” Nhà sư nói: “Tôi xem quẻ này là quẻ “Nguyên-thủ”, có cái tượng “quân minh thần lương”; trong quẻ hào Chu-tước 朱雀thừa vượng, hào Thanh-long 青龍 cư trung; hào Bạch-hổ 白虎 cư mạt, Quí-nhân 貴人lâm vào bản-mệnh, Dịch-mã 驛馬ứng vào hành-niên, quẻ này đích là cái điềm được trưng-triệu, ba lần truyền mà nhật can 日干thời-chi 辰支cùng được lục-hợp, thật là cá nước duyên ưa, rồng mây gặp hội, tốt lành lắm! Nhưng chỉ hiềm hào Bạch-hổ nó nhập tù thì lo lúc vào đến Kinh lại bị bệnh.” Tôi nghe nói nghĩ thầm trong bụng rằng: “Người này hình-mạo thì nham-cổ mà học-thức thì tinh-vi, chắc có cái kiến-thức xuất-nhân, nhưng chỉ hận rằng gặp khí muộn quá, không dò được hết chỗ uẩn-để của người ta.” Tôi mới kể qua đầu đuôi cái chuyện thực của tôi một lần và nói rằng: “Chỗ tôi ở tuy là một nơi rừng hang hẻo-lánh, nhưng cái thú u-nhân, trăng mặt bể, mây đỉnh non kia lưu-luyến đã thành ra nghiện mà không thể rời ra được, không biết bao giờ tôi lại được phản-hồi chỗ đó cho được giong chơi với bầy mi-lộc, đối-thoại với bọn ngư-tiều ở dưới bóng tịch-dương ấy?” Nhà sư nghe tôi nói cũng ta-thán mãi mà rằng: “Miếng cao-lương làm mê cho tạng-phủ người ta, sao người ta thì mê mà chỉ có một ngài đây là tỉnh như vậy? Tuy-nhiên, quẻ này xem ra “chủ khách vinh-vượng, thượng-hạ sinh-hợp”, nên chưa đoán được quan bao giờ được về.” Tôi nghe thôi thở dài mấy tiếng, rồi sai tên dược-đồng lấy tiền ra hậu-tặng nhà sư; nhà sư kiên-từ và cười rằng: “Quan đi đây, xin ngài chỉ cho nhà chùa tôi vài chén kính-tửu là đủ.” Tôi liền sai người tùng-giả ra hàng mua một hồ rượu ngon đem lại; nhà sư mừng lắm, hai tay nâng lấy mà rót ra đầy một cái bát lớn, cũng chẳng hỏi gì đến đồ nhắm, há ngay miệng ra mà nốc một hơi như long cuốn thủy cho rõ hết, rồi nhổ nước dãi uống gầm giường mà khen lên một tiếng rõ to rằng: “Ngon!...” Đoạn rồi chào tôi mà từ-biệt. Bấy giờ tôi mới ra lên một cái đò đồng để đi, đến chiều tới chỗ trọ, quan Văn-thư đi đến chỗ nhà trọ tôi bảo tôi rằng: “Cụ với chúng tôi đi chuyến này là việc công-sự rất khẩn-yếu, thế mà mỗi ngày đi không được năm-mươi dặm; trong lời chỉ-truyền bữa nọ nói rằng: Ngày mồng mười đến Vĩnh-dinh, ngày 11 tới nhà cụ, mà nay gần nửa tháng rồi, đường trường còn những sáu bảy ngày nữa, trì-duyên như thế, lúc vào trình tôi lấy làm ngại lắm; xin cụ liệu chọn lấy những người lính nào cường-tráng cho bội-đạo đi suốt ngày, đêm khuya sẽ nghỉ; còn những người lính nào yếu đuối thì cho ở lại.” Tôi cười mà rằng: “Bác cần gì việc ấy, tuy chỉ-truyền rằng mười một đến nhà tôi, nhưng tôi còn đi chữa thuốc vắng, quãng đó lại còn phải đi tìm tôi mất mấy bữa; sau đi thì lại bị dọc đường mưa gió ngăn trở, như thế tưởng có mọc cánh ra hôm nay cũng vị tất đã tới nơi được.” Ông quan ấy cười mà rằng: “Rồi cũng phải thế mới xong.” Nói thôi pha trà uống mà đàm-tiếu với nhau, đoạn đều về nhà trọ nghỉ; gà gáy ngày hai-mươi-bảy giục nhau ra đi, quãng đường ấy tinh những núi non bao-bọc, mù-mịt khói mây, bầy hươu cái thấy tiếng người đi mà chạy bổ lên; đàn chim đang ngủ trên cành nghe tiếng người nói chuyện mà bay vọt ra; đó là ngàn Ba-đội 巴隊. Lên đến đỉnh ngàn mới thấy nhỏ bóng chiêu-đôn, sương tan chưa hết, một tụi hành-nhân áo quần ướt-thướt cả; tôi mới cho đóng lại vào một cái quán bỏ không trên đỉnh ngàn, để đánh lửa hơ áo và sưởi và sai tên tùng-nhân lay một hòn thạch-bàn, tôi bèn ngồi lên thạch-bàn tựa vào cành lá dưới gốc cổ-thụ, rồi gọi dược-đồng đun nước pha trà, nhà bếp thì đi làm bữa tảo-phạn mà cho mời quan Văn-thư đến chén với tôi. Đang khi đăng-cao vọng-viễn, cái ý-thú nó làm cho tôi lang-láng không biết là chừng nào, tôi vừa toan đọc một đôi câu cổ-thi để khiển-hứng thời bất-giác buột miệng đọc ngay lên rằng:

	雲橫秦嶺家何在

	雪擁藍關馬不前.

	Mây ám non Tần nhà khuất nẻo,

	Tuyết phong ải Bắc ngựa lùi chân.

	Ngâm thôi dường như có điều súc-động bên lòng, lẳng-lặng chẳng muốn nói-năng chi nữa, quan Văn-thư thấy tôi ra dáng buồn, y cười mà rằng: “Ở đây cỏ hoa đua nở, riêng một càn-khôn, chẳng khác gì phong-vị ở Hương-sơn, mà sao cụ súc-cảnh sinh-tình, dường như không được vui, cụ lầm rồi, chứ sĩ-quân-tử ở đời có hai cách là xuất với xử, xử thời lấy đạo mà tự-lạc, xuất thời lấy đạo mà tế-thời, cụ náu hình ở nơi thâm-sơn cùng-cốc, mà nhất-đán trên cửu-trùng biết tiếng, quan đại-thần trọng-đãi, thực là một dịp kỳ-phùng hiếm có đó, chớ sao cụ lại thế?” Tôi nói: “Quí-hầu dạy quá lời, khiến cho người ta thêm thẹn. Cổ-nhân người ta tài cao học rộng, uẩn-súc kinh-luân, cho nên lúc xử thì mai-quang sản-thái, lúc xuất thì trí-quân trạch-dân, chớ như tôi đây học-hành lõm-bõm, tài-trí hẹp-hòi, đã vô-dụng với đời, may vớ được một cái bạc-nghệ để tùy-thân là tốt, còn ngờ đâu nhất-đán thế này, thật là không xứng, chứ còn gọi là may thế nào được.” Quan Văn-thư nói: “Tôi đã vẫn được thấy quan tôi những lúc nhàn-đàm nói đến chuyện cũ, ý giả cụ là một nhà cao-ẩn mà mượn cái tiếng làm một ông thầy thuốc đấy thôi.” Tôi cười mà rằng: “Có lẽ đâu thế.” Quan Văn-thư lại nói” “cái trí cụ có như sắt như đá, tôi không dám nói nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng cụ làm được nhiều thơ hay lắm, tôi xin cụ cho nghe một đôi lời vàng ngọc, tôi cũng xin nối điêu lại để bày cười mà giải muộn cho cụ, có nên chăng?” Tôi mừng mà rằng: “Khách ôm cầm chỉ khổ vì không có tri-âm, cái khúc Cao-sơn Lưu-thủy kia ông đã hiểu rồi đấy chớ.” Liền gọi đồng đem văn-phòng tứ-bảo lại, tôi xướng trước lên một bài rằng:

	一百六峯嵐霧迷

	人從三級上雲梯

	烟環沈綠橫天北

	螺髻浮青赴海西

	煮茗霜花傾粉汗

	吟詩幽鳥向人啼

	每逢勝景爲詩累

	繾绻辰餘始過溪.

	Núi trăm sáu ngọn khi mơ-màng,

	Nhẹ bước đường mây bậc bậc thang.

	Ngàn bắc đen dầm mây cuồn-cuộn,

	Bể tây xanh ngắt nước mênh-mang.

	Ngâm thơ chim bụi theo vần họa,

	Pha nước sương hoa rỏ giọt nhang.

	Lòng thơ những mến nơi danh-thắng,

	Bên suối giờ lâu mới lội sang.

	Viết xong đưa cho ông họa, ông xem đi xem lại bốn năm lần, rồi tán-thán rằng: “Thơ cụ thực như những bài Bạch-tuyết 白雪, Dương-xuân 陽春, khó họa lại lắm, xin để tôi cố nghĩ mà bòn nhặt ở trong cái khô-tràng này mấy bữa nữa cho kỹ rồi mới dám hiến-sú lại.” Bây giờ chúng tôi mới dắt nhau hạ-sơn. Chiều hôm ấy tới trạm chợ Vân-sàng 雲床巿. Ngày hai-mươi-tám đến trạm Khương-kiều 康橋; ngày ba-mươi đến trạm Thịnh-liệt-kiều 盛烈橋, quan Văn-thư mới bàn với tôi rằng” “Trong khải này nói: ngày mấy thì tiếp được lệnh truyền, ngày mấy thời khởi-trình, ngày mấy thì tới nơi, xin cụ xem qua thể-thức để lúc vào hầu mà liệu.” Nói rồi đưa tờ khải cho tôi mà cười rằng: “Nhất nhất cứ xin y như lời kế-hoạch của cụ đã bày ở dọc đường, nhưng chiều mai thì ta cùng đến cả ở dinh quan Chánh-đường, xem công-việc thế nào.” Hẹn-hò tử-tế rồi ai nấy về nhà trọ nghỉ, mai quan Văn-thư đi con đường bên tả qua làng Nhân-mục 仁睦 rẽ sang con đường Hoàng-mai 黄梅qua cầu Chiền 纏橋vào thành. Còn bọn tôi có tên Tòng Thuần là học-trò đi theo nói với tôi rằng: “Năm trước con có một người bạn tâm-giao tên là Sự con một chú bắc-khách, về ở quê mẹ Lai-triên-ngung 來朝隅 tức là Hiến-nam-cung 獻南宮; nay di-cư sang cửa tây Khương-đình 康亭, làm nghề thầy-thuốc, con thấy anh ấy là người chân-thành hiếu-hữu, con có cho anh ấy một bộ Tâm-lĩnh của thầy, tự đó anh ấy đêm ngày học tập không lúc nào tay rời quyển sách ra, học-thuật ngày càng tấn-tới, nổi tiếng trong đất kinh-thành, anh ấy thường phàn-nàn rằng: Chỉ chiêm-ngưỡng mãi ngoài dặm nghìn mà không được tới chỗ cung-tường nhà thầy, vẫn định vào đến Vân-hương mà bái-yết, nhưng ngặt vì còn chút mẹ già, không có thể đi xa được, bởi vậy anh ấy có đặt một cái ban để thờ sinh-vị thầy, khuya sớm đèn nhang, gọi là báo đức, hay đâu trời cũng chiều người mà cho anh ấy bây giờ lại được hầu gần thầy; vả lại từ nhà anh ấy vào thành cũng chỉ vài dặm mà con đường ấy cũng ngang với con đường cầu Chiền, nên con muốn đến báo tin cho anh ấy biết, thầy dạy thế nào?” Tôi thấy nói con người có nghĩa mà ưng cho, Tổng Thuần vâng lời đi trước, tôi thì đi theo con đường bên tả, mới được hơn dặm đất, đã thấy anh ta ra nghênh-tiếp ở bên đường quan-lộ, thấy tôi anh ta mừng-rỡ không biết là chừng nào, mời vào nhà trong bái-tạ, kể hết cái tình khao-khát bất lâu, tôi nghỉ lại một đêm, anh ta khoản-đãi rất hậu, tôi bảo anh ta rằng: “Hà-tất phải làm như thế, Nay có quan hộ-tống (Văn-thư) đã hẹn với tôi ngày hôm nay thì cũng gặp nhau cả ở dinh quan Chánh-đường, việc là việc khẩn, vì dọc đường gió mưa ngăn-trở, nay mới tới đây, không còn trì-hoãn được nữa, nhưng tôi về ở chỗ sơn-lâm, bao nhiêu đường lối trong thành-đô quên mất cả, vậy nhờ ông đưa giùm cho.” Lại pha trà uống xong, chúng tôi khởi-thân ra đi, thầy Sự đi dẫn đường, qua cửa Vũ-quan 武關vào cửa thành đó có một cái thổ-thành cũng không cao lắm, ngoài thành có một dẫy nữ-tướng, trên mặt tường chạy ngựa được, ngoài tường chôn rào tre kín mít, dưới bờ rào có hào sâu, trong hào thả chông, xem ra thập-phần kiên-cố lắm; lại đặt ba lầu vọng-canh, lầu nào cũng có lính đứng sắp hàng hai bên, gươm mác sáng quắc như tuyết, lính canh thấy bọn chúng tôi đi có đeo đồ binh-khí thì họ giữ lại tra hỏi ngặt lắm. Khi biết đoan-đích và nhận thấy hiệu có lính trấn-binh Nghệ-an, họ mới cho đi, chúng tôi bèn vào hàng tạm nghỉ. Nguyên chỗ này là nơi khi tôi còn bé đã từng trọ học, tôi mới chống gậy đi nhàn-bộ ra chơi khắp chung-quanh, xem phong-cảnh cũ, tuy hồ-sơn y-cựu mà phật-điện, đình-đài, quan-xá, quan-cư, nhất-nhất khác cả phong-dạng ngày trước, người đi kẻ lại như nêm, ngựa xe rộn-rã, tôi càng thêm cảm-khái, bèn tự-hoài một bài thơ rằng:

	落魄江湖三十年

	偶隨丹詔入長安

	衣冠文物生中土

	摟舘亭臺接遠天

	粗率染宬山野性

	趨陪羞對玉堂仙

	少辰歷歷嬉遊地

	今日重來半不然.

	Lưu-lạc giang-hồ ba chục niên,

	Bỗng vâng chiếu-chỉ lại Trường-yên,

	Đình-đài lâu-quán trời thâm-thấp,

	Văn-vật y-quan đất dõi truyền.

	Trót quen thô-suất nơi rừng-rú,

	Những thẹn su-bồi chốn cửa tiên.

	Trải xem những thú chơi khi nhỏ,

	Quả nửa ngày nay đã biến-thiên.

	Ngâm xong tôi lại lên võng đi, từ cửa cung Khánh-thụy 慶瑞宮門qua đình Quảng-minh 廣明亭tới cửa Đại-hưng-môn 大興門, theo con đường bên hữu đi hơn nửa dặm đến dinh quan Chánh-đường, thấy cửa dinh vừa cao vừa rộng, voi đi cũng lọt, hai bên có điểm túc-trực bày đồ nhung-trang xem nghiêm-chỉnh lắm, lính canh đêm ngày, xét hỏi những người nhàn-tạp. Chúng tôi bèn vào hàng cơm trọ lại, bọn tùng-nhân đi sắm-sửa áo mũ để cho tôi vào sảnh-đường; bấy giờ trống lầu vừa điểm canh tư, vào tới cửa sảnh-đường thì thấy đồ nghi-trượng sắp bày sáng lòe cả mắt. Ngoài sân lính-tráng đi lại như chợ, tôi đứng đợi giờ lâu mới hỏi một viên trực-nhật dịch trưởng thì y nói: “Cụ lớn còn ở trong nội-đường, nên không dám vào bẩm”. Tôi lại hỏi một người “Mân-giả” thì y hỏi lại ngay tôi rằng: “Ông có phải là Lãn-ông làm thầy-thuốc ở Hương-sơn đó không?” Tôi nói: “Chính phải, nhưng sao quan biết tôi?” Mân-giả nói: “Thường nghe thấy cụ lớn tôi nói chuyện, lại có thánh-chỉ tuyên-triệu, cho nên tôi biết, ông cứ đợi đây một lát nữa, cụ lớn tôi đi chầu qua đó, thì ông sẽ đón giá mà tiến-kiến cho tiện.” Tôi nghe lời ngồi đợi một lát, quả-nhiên thấy cụ lớn ngài đi ra, thì chúng tôi chạy rạt cả ra nín im thin-thít; giữa sân đặt một cỗ kiệu, những người cầm đồ nghi-trượng đứng thị-lập cả trước sau, trang-nghiêm lắm, tôi bèn bước dảo đến trước sân để bái-kiến, thì trên tòa vội nói ra một tiếng, lính tranh nhau truyền cho chước miễn và vẫy tôi vào gần, quan Chánh-đường cười mà bảo tôi rằng: “Khởi-trình từ bữa nào, bữa nào tới kinh?” Tôi thưa hết đầu đuôi rồi quan Chánh-đường ngoảnh lại bảo khẽ một vị thiếu-niên tiểu-quan đứng thị-lập ở đấy mấy câu thì ông lên kiệu đi chầu ngay, tôi chưa hiểu ra sao, thấy vị tiểu-quan ấy ra mời tôi vào trong nhà tư, tôi mới biết vị tiểu-quan ấy là cậu cả con quan Chánh-đường, xuân-xanh trạc độ trong ngoài hai-mươi, tướng-mạo đẹp như ngà ngọc. Tiểu-quan mời tôi cùng ngồi một chiếu, tôi chối từ hai ba lần mà tiểu-quan không nghe, sau phân hai bên chủ khách cùng ngồi, tiểu-quan nói trước ngay lên rằng: “Nghe cụ là một người hoài-tài bão-học, chỉ ưu-du trong chốn lâm-toàn, lấy cái thú cầm-tôn để tự-lạc, lại dốc một niềm về sự tế-nhân độ-thế, vẫn thấy gia-quân tôi thường thường khen-ngợi rằng: Kể trong y-đạo đời nay, không ai hơn cụ được. Tôi vẫn có lòng hoài-vọng đã lâu, nhất-đán được thừa-nhan thế này, thực là tam-sinh hữu-hạnh.” Tôi từ-tạ mà rằng: “Kẻ sơn-dã sơ-cuồng này, đâu dám so với đời, mà Quận-hầu quá ban lời long-dự như vậy, tôi lấy làm e sợ quá”. Tôi nói thế rồi, Quận-hầu bèn gọi một tên dịch-mục lại mà bảo rằng: “Anh sang bên dinh quan Trung-kiên 中堅 bắt những lính canh dinh ở đấy quét dọn dinh-viện đi, rồi kê giường rải chiếu, một lát thì về báo cáo cho tôi biết, nhá?” Tên dịch-mục đi không đến một giờ thì về bẩm đã tề-chỉnh cả rồi, Quận-hầu nói: “Trong dinh này huyên-náo lắm, không tiện, có một chỗ bên nhà chú tôi, tuy không được rộng-rãi lắm, nhưng có vẻ thanh-u khả-ái, hiện nay chú tôi có công-vụ phải đi Sơn-tây-trấn, cho nên dinh ấy vẫn để không, vậy xin mời cụ sang nghỉ bên ấy”. Nói thôi Quận-hầu đứng dậy dắt tay tôi cùng đi qua nhà nội-sảnh-đường độ vài mươi bước, đi vào một cái cửa mạch, thì thấy nào nhà ngoại-sảnh, nhà trung-đường, phòng ăn, nhà bếp, rất là tề-chỉnh. Quận-hầu mời tôi vào nhà trung-đường, cùng ngồi nhàn-đàm với nhau. Lúc kỳ-thủy tôi vẫn tưởng y là bậc công-tử vương-tôn, sinh-trưởng nơi phú-quí, tập nhiễm thói phồn-hoa, kịp đến khi thấy con người học-vấn uyên-bác, thâm-hiểu cả mọi lẽ kim-cổ thị-phi, nhân-tình thế-vị, hình như một người đã nếm trải cả rồi, vả lại phú-tính khiêm-nhường, tuyệt không có cái vẻ gì là kiêu-lận, tôi lại càng thêm kinh-phục lắm. Trời đã gần tối, Quận-hầu mới cáo-từ tôi mà về, tôi mới sai bọn tùng-nhân cất dọn đồ hành-lý vào, còn bọn trấn-binh đi hộ-tống thì cho hồi-trấn mà không nói đến việc ấy nữa.

	 


Chương thứ II. Vào vương-phủ thăm mạch lần trước

	
Sáng sớm hôm mồng một tháng hai, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa kíp lắm, tôi chạy ra mời vào thì thấy một người lính hầu vừa thở vừa nói, y là người dịch-mục của quan Chánh-đường cho đến bảo tôi rằng: “Có Thánh-chỉ tuyên-triệu cụ, quan Truyền-mệnh 傳命 còn đang đợi ở nơi trú-sở của cụ lớn tôi, tôi thừa-mệnh chạy ra đây báo cho cụ biết và đã bắt lính bản-dinh đem võng đến đón ở ngoài cửa kia, mời cụ tới phủ để vào chầu ngay lập-tức.” Tôi liền sắm khăn áo ra lên võng để đi vào trong phủ. Bấy giờ người dịch-muc đi trước hét đường, võng thì khiêng chạy như ngựa lồng, tôi bị nó làm sốc-sáo một mẻ nhọc mệt đến khổ. Vào cửa hậu rồi theo người đưa đi qua hai lần cửa nữa, theo con đường bên tay tả mà đi, tôi ngẩng đầu lên trông thì thấy tứ-phương bát-diện chỗ nào cũng những cây-cối rườm-rà, chim kêu díu-dít, những đóa danh-hoa thì đang đua nở, gió thoảng đưa nhang; qua những dẫy hành lang, câu-lơn khúc-chiết, bức nọ liền với bức kia, hai bên cân đối như một; những kẻ mân-nhân 閽人truyền-báo dộn-dã, người làm việc đi lại đông như mắc cửi, lính thị-vệ thi canh giữ cửa cung, ai ra vào phải có thẻ. Tôi nhân bụng bảo dạ rằng: Mình vốn là con nhà quan, sinh-trưởng ở chỗ kinh-hoa, một vùng cấm-thành chỗ nào mình cũng thông-thuộc hết, duy công-việc trong phủ chỉ được nghe tiếng, nay mới tới nơi, mới biết cái phú-quí của nhà vua chúa khác hẳn cả chỗ tầm-thường. Bèn ngâm một bài thơ để ký-sự rằng:

	金戈衞士擁天門

	正是南天苐一尊

	畫閣重摟淩碧漢

	珠宮玉檻照朝蹾

	宮花每送清香陣

	御苑辰聞鸚鹉言

	山野未知歌管地

	恍如漁父入桃源.

	Đây là đệ-nhất giữa trời nam,

	Nghìn cửa quân canh giáo sắp hàng.

	Ngất trời gác ngọc cao ngùn-ngụt,

	Dọi nắng rèm chân ánh sáng choang.

	Vườn ngự xa-xa nghe tiếng vẹt,

	Hoa cung thoang thoảng ngát mùi nhang.

	Quê-mùa chưa trải nơi ca-quản,

	Chẳng khác Đào-nguyên lạ bước đàng.

	Đi được độ vài trăm bước, qua mấy lần cửa ngăn mới đến cái điếm Hậu-mã-quân-túc-trực 後馬軍宿直店, điếm làm ở bên một cái hồ lớn, có những thứ cây lạ-lùng và những đá non-bộ kỳ-quái, kiểu điếm thì cột với câu-lơn lượn ra ngoắt vào xem có một cách kỳ-xảo. Quan Chánh-đường khi nào thoái-triều thì ra nghỉ-ngơi ở đấy để túc-trực; thấy tôi đến, ông bảo quan Truyền-chỉ rằng: “Chiều hôm qua tôi đã tâu rồi, Thánh-thượng ngự ban cho ông này vào chầu và xem mạch cho đức Đông-cung thế-tử.” Nói thôi ông đi với quan Truyền-chỉ, bảo tôi đi tùy-hành và cho mấy tên tiểu-hoàng-môn đi theo, đi đến một cái cửa lớn, lính thị-vệ thấy tôi ăn mặc lạ con mắt thời giữ lại, quan Truyền-chỉ nói: “Có Thánh-chỉ tuyên-triệu,” họ mới cho đi. Đi sang dẫy hành-lang mé tây qua một cái nhà rất cao-lớn rộng-rãi, hai bên bày hai cỗ ngự-kiệu, những đồ nghi-trượng thiếp vàng nuột cả; gian giữa kê một cái sập ngự thiếp vàng, trên sập mắc một cái võng điều, đằng trước sập và hai bên tả hữu bày tinh những kỷ án và đồ chơi mà nhân-gian ta chưa thường thấy bao giờ. Tôi chỉ liếc mắt trông qua rồi cúi đầu mà đi. Lại qua lần bích-môn nữa đến một cái gác vừa cao vừa rộng, trong gác ấy bao nhiêu giường cột từ trên đến dưới đều sơn son vẽ vàng cả. Tôi hỏi nhỏ quan truyền-chỉ, ông nói: “Cái nhà đao góc vừa mới đi qua là Đại-đường 大堂mà đây là Tử-các 紫擱, nay đức Thế-tử đến ở đây để ngự trà, cho nên gọi là phòng trà; vì kiêng gọi thuốc mà gọi là trà.” Bấy giờ ở trong phòng trà có đến tám chín người ngồi thị-tọa, thấy quan Chánh-đường đến thì họ đứng cả dậy, quan Chánh-đường truyền cho tôi ngồi vào giữa hàng những người ấy, trước tôi chửa hiểu, sau mới biết là các thầy lương-y trong lục-cung lưỡng-viện, được dự vào thị-trà, ngày đêm túc-trực ở đó. Thấy tôi họ cứ nhìn nhau, có người lại ghé tai nói thầm. Quan Chánh-đường cười mà rằng: “Ông này là con ông Liêu-xá Đường-hào, vào ngự trong Hương-sơn, làm thuốc hay có tiếng, nay phụng Thánh-chỉ tuyên-triệu vào kinh đây.” Lúc ấy có một người trong bọn ngồi đấy, đầu đội khăn lượt tầu, cười mà bảo tôi rằng: “Cụ có biết tôi không?” Tôi thưa rằng: “Tôi là kẻ ở ngoài sơn-dã, có đâu được biết đến các Ngài là những bậc cát-sĩ đông-đúc ở trên Thánh-triều bây giờ.” Người ấy lại nói: “Tôi ở An-việt Sơn-la đây, lúc ở nhà vẫn nghe tiếng ngài lừng-lẫy, nhưng chưa được tiếp bận nào.” Tôi mới biết là ông giáo-quan tên là Chức 職ở An-việt 安越, nhân quan Thự-trấn là ông Nguyễn Kiêm 阮兼ở Tiên-điền 仙田đề-cử vào làm thị-y 侍醫, rồi được lĩnh chức Tham-đồng 參同là thuộc-viên Binh-bộ. Tôi nói rằng: “Từ quí-cư đến chỗ tôi cũng không xa gì, vẫn muốn tới hầu, nhưng không tiện dịp.” Nói chưa dứt lời thì thấy quan truyền-mệnh đến nói nhỏ với quan Chánh đường cái gì không biết, quan Chánh-đường đứng dậy bảo tôi rằng: “Hãy lui ra ăn cơm sáng một lát đã.” Tôi theo quan Chánh-đường đi con đường lúc nẫy về Hậu-mã-điếm. Quan Chánh-đường nói rằng: “Thánh-thượng đang ngự-hạnh ở đó, các bà phi-tần đứng chầu đông lắm, chưa dám tiến-kiến, nên hãy tạm ra.” Nói rồi ông san mâm cơm ra cho tôi ăn, thời thấy mâm cơm bằng bạc, chén bằng vàng, cùng tinh những thức trân-tu, mĩ-vị, ấy mình được biết cái phong-vị cửa đại-gia mới lần này là một. Ăn vừa xong, lại thấy một quan cận-thị chạy ù đến triệu, quan Chánh-đường bảo tôi đi theo đến chỗ phòng trà mà tôi đã đến trước, ông sợ tôi lạc lối, bảo tôi đi sát sau lưng ông. Chợt trông thấy một chỗ màn gấm mở ra, trong tối om-om, chẳng còn biết đâu là cửa-dả nữa. Màn gấm thì quấn hết vòng nọ đến vòng kia, mỗi lần lại thắp một cây nến để dẫn-lộ, đi qua độ bốn năm lần trường gấm vào một cái phòng rộng, thấy một vị độ năm sáu tuổi mặc áo lụa đỏ ngồi trên một cái sập vàng ở giữa phòng, mỗi bên tả hữu có mấy viên đứng thị lập. Giữa thắp một cái nến to cắm trên cây nến đồng: bên sập ngự kê một cái ghế long-kỷ sơn son vẽ vàng, trên giải một cái đệm gấm, gần bên long-kỷ che một cái màn cẩm-xa ngăn cách đi. Bên hữu màn thì bọn cung-nhân đứng xúm-xít, bóng nến chiếu sang, áo thắm mặt hoa, long-lanh nhấp-nhánh, xạ ngát hương đưa, chắc là Thánh-thượng nguyên ngài ở cái long-kỷ đó, nay tạm lui vào trong màn cẩm-xa để tôi được tiện mà xem mạch cho tường-tận. Lúc đó tôi nín hơi nín nghỉ, đứng nép vào một bên ngoài xa để đợi lệnh. Quan Chánh-đường truyền cho tôi ra trước, cúc-cung lạy bốn lạy. Thế-tử cười mà rằng: “Người này lạy khéo.” Quan Chánh-đường lại truyền-mệnh rằng: “Già yếu cho ngồi hầu mạch.” Tôi bèn lom-khom tiến đến trước Ngự-sàng ngồi xem mạch, xem xong nghe trong màn cẩm-xa có tiếng nói nhỏ rằng: “Cho xem cả hình-trạng xem.” Thời một viên nội-thần đứng thị-lập ở đó tiến lên trước Ngự-sàng mà bẩm-thỉnh với Thế-tử. Thế-tử liển cổi áo ra đứng lên giường ngự cho tôi xem. Tôi xem khắp cả phúc bối chi-thể một lượt kỹ-càng, rồi quan Chánh-đường truyền-mệnh cho tôi lạy tạ mà lui ra, tôi liền đứng ra lạy được bốn lạy thì thấy truyền-mệnh cho một tên tiểu-hoàng-môn đưa tôi ra phòng trà ngồi nghỉ. Một lát nữa quan Chánh-đường mới ra, ông bảo tôi rằng: “Ông xem mạch-tình thế nào, nên dùng những thuốc gì thời nhất-nhất phải kê ra tờ khải để tiến nạp.” Ông lại bảo tôi rằng: “Bệnh đã nửa năm nay, trước gầy lắm, bây giờ mới hơi có da thịt, cái đó thì biết là sở-bẩm khiếm-hậu, mà bệnh lâu lại không có tư-bổ, vì dùng dương-dược thời bụng nóng không thể chịu được, mà dùng âm-dược thì lại càng thêm cách-trệ lắm, nay phải uống đến những vị phát-tán mới xong.” Nói rồi ông sai Viện-tả-quan 院左官 đem những đơn thuốc đang dùng đến cho tôi xem; nguyên ông cử tôi vào, cho nên ông có những lời lẽ đó là ý ông muốn đầu-cơ cho tôi, vì ông cũng có biết thuốc, nhưng biết chưa được thâm-thúy, hễ đàm-luận bao giờ là ông cũng có ý công-phạt. Ông thường nói rằng: “Có bệnh thì bệnh phải chịu, khi hết tà rồi sẽ bổ là chi-pháp.” Nhưng cứ ý tôi thì tôi cho là ở trong chỗ màn quây trướng phủ, ăn no mặc ấm quá nên tạng-phủ nó yếu-ớt đi, lại bệnh đã lâu thời tinh-huyết phải hao-kiệt cang-khô, nên mặt không có nhuận-sắc, rốn thời to, gân thời xanh, tứ-chi thời khẳng-kheo, đó là bản-nguyên đã đồi-thương lắm rồi, thế mà họ cầu-công cứ thiên-dụng những cách khắc-bạc thông-lợi là vì họ không hiểu cái lẽ nó tiềm-tiêu ám-kiệt đi ở trong, đã hư lại làm cho hư thêm vậy. Vi-kim-chi-kế, không bổ không được, vì nay mình dùng cách chữa cấp-công thì tất-nhiên họ cơ-mi mình mà không bao giờ mình về chốn cố-sơn được; bất-nhược ta dùng phương thuốc hòa-hoãn, bất-trùng bất-viễn là xong. Tôi lại nghĩ rằng: Ông cha nhà mình mấy đời chịu ơn nhà-nước, mình phải hết lòng để kế cái trung-chí của ông cha mới phải. Nghĩ-ngợi cặn-kẽ rồi tôi mới nói rằng: “Tôi cúi xem thánh-thể thanh-sấu lắm, mà mạch-tức thì tế-xác là âm dương đều khuy-tổn, nay phải tuấn-bổ cho hai tạng tì 脾vị 胃 để giữ lấy cái căn-bản của tiên-thiên và bồi lấy cái hóa-nguyên của hậu-thiên. Chính-khí đã đầy đủ ở trong rồi thì bệnh-thế phải tiềm-tiêu đi ở ngoài, không trị bệnh mà bệnh tự khử hết.” Nhưng quan Chánh-đường bấy giờ cũng vẫn còn phản-phúc khai-dụ cho tôi mà tôi cũng cứ hiểu-đạo cho ông mãi. Sau ông nói rằng: “Ông đã lập-kiến bất-di như thế thời ông cứ viết ra thành phương thuốc và lời luận để tiến-nạp.” Tôi bèn y mệnh viết một tờ khải như sau này:

	“(Lược)... Tiểu-thần: Lê Hữu-Trác phụng kê.”

	Tôi viết xong đưa dâng quan Chánh-đường, ông xem kỹ một giờ lâu, hình như có ý ngần-ngại. Bấy giờ các thầy thị-y ngồi đó, đứng ra toan nhòm xem. Ông không cho xem đút ngay tờ khải ấy vào trong tay áo rộng, rồi cười mà rằng: “Ông này kê phương lập luận khác với chúng ta nhiều.” Rồi ông trao ở khải ấy cho một viên nội-thần đem phụng-tiến. Một lát quan Chánh-đường đứng dậy bảo tôi theo về Hậu-mã-trú-sở, pha trà uống và nghỉ độ ít lâu. Ông bảo tôi rằng: “Ông đi xa-xôi vất-vả, hãy tạm về nhà trọ nghỉ-ngơi. Ví có thân-bằng mời-mọc cũng không được li-ngụ đi đâu, vì còn đợi Thánh-chỉ xem sao.” Tôi từ ông mà ra, lên võng về dinh quan Trung-kiên. Được độ trong tuần-nhật các thân-bằng trong kinh ai nấy đều đến thăm hỏi, đó là cái thường-tình xa cách nhớ nhau, bất-tất phải kể.

	Quan Chánh-đường từ hôm ấy trở đi, phải phụng-thị ở trong phủ không được một khắc nào thư mà về nhà. Tôi cũng không biết cái đơn thuốc của tôi tiến lên thế nào. Quận-hầu thường đến chỗ nhà trọ chơi với tôi, đàm-tiếu suốt ngày, có khi đêm khuya mới về, tình-nghĩa với nhau rất là chu-đáo. Có một hôm thấy người dịch-mục của quan Chánh-đường đến nhà trọ tôi truyền-mệnh rằng: “Có Thánh-chỉ tuyên-triệu, ông phải lập-tức vào chầu.” Tôi liền sang dinh Quận-hầu mượn bốn tên lính hầu khênh võng cho tôi vào phủ. Đến Hậu-mã-trú-sở đãi-mệnh, hết một giờ chưa thấy truyền-báo gì. Một chốc nữa thấy một tên tiểu-hoàng-môn là người nhà quan Chánh-đường cầm nến tự trong cấm đi ra, vào trong bếp dọn bữa cơm chiều mà cùng ăn với tôi. Y bảo tôi rằng: “Cụ lớn tôi truyền cho cụ lang hãy về nhà trọ, sáng sớm mai lại vào đây ngay.” Y lại ghé vào lỗ tai tôi mà nói thầm rằng: “Tôi mừng cho cụ, Thánh-thượng đã chuẩn-ban cho hai-mươi suất chế-lộc tùy-hành-quân, ban cho quan Hộ-phiên câu-kê chiểu bổng-lệ thi-hành, sáng mai được nghe truyền-mệnh.” Tôi nghe nói mà phàn-nàn trong bụng rằng: “Thế mà đề-cử vào là lý làm sao?” Ăn cơm xong, tên tiểu-hoàng-môn ấy đi lấy một cái thẻ dài hơn năm thước, hai đầu nạm bạc, thích hai chữ nội-sai 内差 là cái thẻ quân-phù đi đêm trong cấm. Đưa tôi ra khỏi cửa phủ, tôi nghĩ-ngợi thâu đêm, nằm không nhắm mắt, là tự nghĩ rằng: Đã đề-cử như thế là thể nào cũng không buông tha mình ra, nếu mình mà thụ-mệnh thì sau không chối được nữa. Bất-nhược ta thác-bệnh không vào nữa là xong. Sáng mai tôi sai một tên gia-đồng đem một lá thủ-thư đến xin ông Quận-hầu cho người vào trong phủ bẩm với quan Chánh-đường rằng: “Đêm qua tôi cảm hàn, người sốt, nhức đầu, đứng ngồi run-rấy, không vào chầu được.” Một lát thì Quận-hầu đến hỏi thăm tôi mà rằng: “Việc ấy tôi đã cho vào phủ bẩm với gia-quân tôi rồi, cụ đừng ngại, xin cụ cứ kiêng-khem cho chóng khỏi mà vào chầu, tất sẽ được đặc-cách thăng-thưởng.” Tôi hỏi: “Sao Quận-hầu biết?” Quận-hầu nói: “Hôm nọ nhân có công-sự, tôi vào trong phủ thấy gia-quân tôi nói rằng: Cái đơn thuốc của cụ dâng lên, vì bọn viện-y trở-nghị lôi-thôi, nên chưa dám đem thuốc dâng ngự xơi. Còn bài thuốc trong tờ khải thì Thánh-thượng ngự-lãm rồi, ngài khen là “thâm-thông y-lý”, ngài đã chuận-định ban tứ cho.” Tôi nghe nói, lo cuống cả người ra. Quận-hầu vốn biết tôi không định ở, nên cười mà rằng: “Ý hẳn cụ là bậc đại-tài không chịu đem con ngựa kỳ-ký để kéo cái xe muối, nên không bằng lòng hẳn thôi?” Tôi đứng ngay dậy ra trước mặt Quận-hầu toan lạy. Quận-hầu cũng vội-vàng đứng lên mà rằng: “Từ khi cụ vào Kinh đến giờ, tôi được sớm hôm thừa-tiếp, tiến-ích được nhiều, có việc gì cụ cứ nói thực, tôi xin hết lòng giúp cụ.” Tôi nói: “Tôi vốn có chí hồng-nghê từ thủa nhỏ mà không gặp thời, phải về nương-náu chỗ sơn-cùng thủy-tận cho được dưỡng-nhàn. Nay tuổi đã sáu-mươi rồi, mắt hoa tai điếc, còn làm gì được mà cầu tiến nữa. Phương-chi vì mình lắm bệnh mà phải học thuốc, không ngờ cụ lớn nhất-đán đề-bạt cho tôi đến thế này, nếu Quận-hầu có lòng trông lại mà giúp tôi, túng-nhiên tôi chưa về được chỗ cố-sơn cũng làm thế nào cho tôi được thoát khỏi cái vòng danh-lợi, thì tôi cám-ơn Quận-hầu vạn-bội.” Quận-hầu cười mà nói rằng: “Cái bệnh nhiệt của cụ, không thuốc nào chữa khỏi, chỉ được một chén nước Hương-sơn để nội-phục với một phiến vân Hương-sơn để ngoại-đồ là tự-nhiên khỏi ngay.” Tôi cười mà rằng: “Thế ra Quận-hầu uống nước trên ao Thượng-trì 上池 nên trông thấy cả gan ruột người ta có phải không?” Nói thôi, hai chúng tôi cùng tủm-tỉm mà giã nhau. Hôm sau Quận-hầu cho người đem đến cho tôi một cái tiểu-trát rằng: “Đã trình với đại-nhân rồi, nhưng chỉ cười mà không nói gì.” Và mật-báo cho tôi phải cứ nằm trên giường bệnh mà không được thư-từ lai-vãng gì với ai. Tôi cũng trả lời rằng: “Cẩn phụng giáo.”

	Vài hôm sau Quận-hầu đến, tôi thấy mặt hớn-hở tươi-cười, tôi chắc mẩm trong bụng rằng: việc mình xong rồi. Quận-hầu nói: “Tôi đã mấy lần nói mà gia-quân tôi cứ ngần-ngại, sau tôi phải đem thực tình cố nài kêu cho cụ, thì gia-quân tôi nói rằng: Lúc trước ta không ngờ ông ta là người vô-tâm công-danh như thế, mà đã chót dãi bày hết cái học-thuật của ông ta ở trước mặt vua rồi, bây giờ cải-khẩu thế nào cho được. Vậy chỉ có một cách cáo là suy-lão mà thôi. Tao vào chầu thì mày cứ báo cho ông ta ngày mai phải vào phủ đãi-mệnh.” – Tôi nghe nói mừng rỡ vô-cùng, cười mà bảo Quận-hầu rằng: “Chắc bây giờ cụ lớn cũng đã nghĩ đến cái tình tôi rồi.” Quận-hầu cũng nói: “Tôi xem ý gia-quân tôi nói thì tưởng thể nào cụ cũng lại được đinh-minh với những bày viên-hạc chốn cố-sơn chứ không ngại.” Tôi nói nhờ Quận-hầu cứu giúp cho, chắc thế nào cũng xong; trò-chuyện hồi lâu rồi Quận-hầu lại nhà. Sáng hôm sau tôi vào trong phủ đãi-mệnh, thì không thấy quan Chánh-đường, tôi hỏi bọn lính canh-túc thì họ nói: “Thánh-thượng ngự-hạnh trong Đông-cung 東宮, quan Chánh-đường đang phụng-thị ở đó.” Tôi bèn nhờ một người lính túc-trực đưa đường, đi từ cửa hữu phủ-đường quanh-co hơn một dặm, tinh những lâu, đài, đình, cách, rèm châu cửa ngọc, long-lanh từ mặt nước đến lưng trời; hai bên đường đi thì thuần những cỏ lạ hoa kỳ, hương bay ngào ngạt; những loại trân-cầm dị-thú, con bay con nhảy, chỗ hót chỗ kêu; ngọn cao-phong trót-vót nổi ở giữa đất bằng; cây cổ-thụ bà-xòa rợp một vùng bóng mát: dịp Cầu sơn ngũ-sắc, bắc qua dòng nước quấn-quanh; đá hoa đủ các mùi, xây làm câu-lơn chạy diễu. Tôi vừa đi vừa ngắm, thật là một chỗ cảnh tiên. Thoạt đến cửa Đông-cung thì gặp quan Chánh-đường thoái-triều ra. Ông bảo tôi về trú-sở, pha trà uống xong, ông cười mà bảo tôi rằng: “Ông ở nơi lâm-toàn phóng-dật đã quen, từ ngày tiến kinh vào chầu đến nay, gặp đêm chạy đêm, gặp ngày chạy ngày, lấy làm vất-vả lắm nhỉ?” Tôi đứng dậy mà từ-tạ rằng: “Tôi vốn lắm bệnh, nay lại già yếu, xin cụ lớn rủ lòng cứu giúp cho.” Ông nói: “Hôm qua tôi đã đem cái ý của ông mà tâu lên, xin cho cô-lưu ở ngoại-phiên phụng-thị, đã được ân-chuẩn-doãn rồi, ông cứ phải ở nơi nhà trọ, không được chơi-bời đâu xa, ví có đi đâu, tất phải chỗ thường, vì e bất-thời tuyên-triệu đến.” Nói chưa dứt lời thi quan nội-thần đến triệu quan Chánh-đường, tôi bèn tạ ông mà về nhà trọ. Quận-hầu đến hỏi thăm, tôi kể hết diên-mạt một lượt, Quận-hầu mừng mà rằng: “Lời rằng: Hầu-môn nhất nhập thâm như hải, phương-chi gia-quân tôi với cụ, cái sự khứ-lưu của cụ bây giờ, gia-quân tôi không tự-do được, làm thế nào?” Tôi nói rằng: “Quận-hầu là một cái núi Thái-sơn của tôi, biết cho tôi có ông Quận, mà cứu cho tôi được cũng chỉ có ông Quận, sức người ta có thể hồi-thiên được, thì cái đường tiền-trình của tôi đã biết đâu không đạt tới.” Đàm-tiếu một lúc rồi Quận-hầu về.

	Vài hôm sau, quan Chánh-đường thoái-triều về nhà, tôi vào tạ ơn, bấy giờ có mấy ông quan đang ngồi hầu quan Chánh-đường ở trong nhà khách, trong bọn các quan ngồi đó cũng có ông biết cả môn-đệ, tính-danh nhà tôi, quan Chánh-đường mới đem cái việc của tôi nói lại cho các ông nghe. Một ông cười mà rằng: “Ai cũng lấy sự được làm quan làm mừng, ông này lại lấy sự mất quan làm may, sao ông lạ đời thế? Cổ-nhân có chữ “nham-huyệt”, không phải là công-hầu có ở nơi nham-huyệt, là vì cái phong-lưu ở nơi nham-huyệt cũng bất -giảm cái phú-quí của nhà công-hầu đó.” Tôi nghe nói, chắp tay lại mà thưa rằng: “Chúng tôi là kẻ tiện-sĩ ở chốn thảo-lai, may nhờ cụ lớn tôi tiến-bạt lên cho, nên nhất-đán trên Cửu-trùng biết tới,chúng tôi thực lấy làm thiên-tải-kỳ-phùng, tam-sinh-hữu-hạnh; nhưng chỉ vì tôi bây giờ già yếu, đi đứng đau đớn, không thể chịu được, cho nên tôi phải tự-cam ít phúc, không dám uổng phí lộc trời, vẫn hối-tích lắm mà không sao được.” Một ông quan nữa nói: “Ông này tôi trông mặt còn đồng-nhan mà có cái vẻ nghiễm-nhiên như tùng-bách lăng-sương, tất trong chỗ tu-dưỡng có sở-đắc nhiều, nhưng chỉ vì tiếc cái thú thanh-u, nên lánh tục đấy thôi.” Lại một ông quan nữa nói: “Nếu ai cũng là Y, Chu, thì ai là Sào, Do.” Quan Chánh-đường cười mà rằng: “Sĩ các hữu chí chứ.” Một chốc thời đều lui ra.

	 


Chương thứ III. Cảnh lữ-huống ở trong Kinh

	
Bấy giờ tôi trọ ở dinh quan Trung-kiên đã hơn một tháng, những thân-bằng ra vào thăm hỏi quấn-quít suốt đêm suốt ngày, thường bị lính canh cửa bên dinh quan Chánh-đường họ ngăn giữ tra hỏi, ai vào phải có người nhận mới được đi. Tôi tự-nghĩ rằng: Trong dinh này ra vào khó lắm, mà ở lâu thì lương-thực tổn nhiều, bọn mình thầy trò đến hơn mười người, lấy đâu cho đủ mãi. Bữa nọ Quận-hầu có hỏi mình bao nhiêu tùng-nhân đi theo, là ý quan Chánh-đường muốn ban lẫm-cấp cho, nhưng mình đã không chịu vào cơ-mi người ta, cố kiên-từ mãi mới được miễn; vậy nay phải tìm ra ở ngoài để bè-bạn tiện đến chơi-bời mà phát thuốc để cung nhật-dụng. Tôi nghĩ ổn-đáng rồi, mới cho đến nói với Quận-hầu rằng: “Tôi lưu-lạc giang-hồ hơn ba-mươi năm nay, nhất-đán về đến Kinh, bà con ở trong Kinh nhớ-mong thăm-hỏi là một sự thường-tình, đêm ngày ra vào, nhiều khi phải đẳng-đãi, vậy xin ra trọ ngoài cửa dinh cho tiện, nhờ Quận-hầu kêu với cụ-lớn cho”. Lúc mới Quận-hầu không muốn cho tôi xa cậu, tôi phải cố vật-nài hai ba lần mới được, bèn cho người nhà đi hỏi được một chỗ trong quân-dinh của đội Kinh-hữu 勁右, chủ-nhân tên là Biện-Đồng, anh ta đã có tuổi mà còn muộn-màng về đường tử-tức, thấy tin anh ta cho là lòng trời, thân đến mời tôi, tôi cho dọn gồng-gánh sang trọ nhà anh ta, vợ chồng anh ta mừng-rỡ, cung-phụng tôi tử-tế lắm. Từ dinh quan Chánh-đường đến đó độ vài cung đất, Quận-hầu khi thì ba ngày, khi thì năm ngày một lần sang chơi trò-chuyện với tôi; kể cái tình thân-ái của tôi với Quận-hầu chẳng nói thì ai cũng đã rõ. Kể từ khi tôi tới Kinh chưa được nửa tháng, mà từ các quan lính tráng, đến những người phố-phường ở trong Kinh, ai cũng biết tiếng, kẻ thì xin thuốc, người thì nhờ xem mạch mà xin đơn, đêm ngày huyên-náo quá. Tôi mới tự-nghĩ rằng: Lúc mới chỉ định đủ cung nhật-dụng, bất-giác bây giờ lại được gấp mấy lần, nhưng mình thử-hành đến phú-quí còn chẳng thiết, nữa là còn chực cầu lợi hay sao? Đã vậy thì tội gì phải thù-tiếp người ta để đến mất cả ăn cả ngủ. Tôi mới định di-ngụ đi chỗ khác nhưng chửa tìm được đâu. Khi ấy có ông Hàm-Xuyên-hầu 邯川候 là quan Quản thị-nội tả-cơ 管侍内左機 nguyên lúc nhỏ theo nghề cử-nghiệp đã đỗ qua trường quận-tường, sau theo ông thân-sinh đi chinh-tiễu, có công được thăng chức về võ-giai, nhưng ông nhất-sinh lắm bệnh, vẫn đến xin thuốc của tôi. Ông thấy cái cách của tôi không chữa bệnh mà bệnh phải khỏi thì ông cho làm thần-dị lắm, khi có chứng nào nguy-cơ thì cũng nhờ tôi bảo-toàn cho. Ông bèn xin thu-nghiệp mà học thuốc tôi, tôi thấy ông là một người thành thực nên mới nhận lời. Ông biết ý tôi không muốn ở chỗ phiền-náo, nên ông tự lằng-lặng sửa-sang một chỗ cự-dinh bên bờ hồ gần dinh ông, có đủ các nhà ngoại-sảnh, nội-thất, phòng khách, nhà bếp, mà nhàn-tĩnh lắm. Dọn xong mới đến mời tôi. Tôi mừng lắm, cho dọn sang. Vợ chồng Biện Đồng không bằng lòng, tôi cho mở một cái cửa mạch ở chỗ sau tường nhà tân-ngụ để thông với cái nhà sau Biện Đồng, khuya sớm đi lại cho năng, vì hai nơi cách nhau có vài trăm bước.

	Từ khi tôi di-ngụ sang đó mới được thư-nghỉ. Có một đêm sáng trăng như ban ngày, tôi ngồi ngất-ngưởng trước câu-lơn, lẩm-bẩm một mình rằng: Mình về Kinh đã hơn vài tháng nay, cố-hương chưa được về thăm mà dời đi đâu một bước cũng không được; bấm đốt tay đã ba-mươi năm nay, vẫn tưởng không vào cái cuộc danh-cương lợi-tỏa, mà sao bây giờ lại phải chịu làm cái thằng Sở-tù thể này? Nghĩ như thế tôi bất-giác mà thở dài lên một tiếng, sai tên đồng đi pha nước ngồi uống một mình, rồi nằm thiu-thiu buồn ngủ. Chợt nghe thấy có một tiếng ở bên kia bờ hồ bay ra, tiếng đâu véo-von lanh-lảnh như tiếng ve mùa hạ kêu sầu, thánh-tha thánh-thót như hạt sương mùa thu trong vắt; tôi giật mình giở dậy ra trước sân nghe xem thì ra tiếng sáo thổi ở bên tây-dinh vậy. Lúc ấy tôi chưa nguôi mối sầu nọ, lại thêm mối cảm kia, bèn ngâm một bài đoản luật để tả-hoài rằng:

	玉笛聲悠悠

	清宵興轉幽

	吹來千里月

	散作滿城秋

	樂極谁家趣

	情多旅客愁

	蕭蕭天籟發

	禁鼓出哨樓.

	Véo-von tiếng ngọc-địch,

	Thêm cảm thủa đêm thanh.

	Bóng nguyệt bay nghìn dặm,

	Hơi thu tán khắp thành.

	Nhà ai vui lại thú,

	Khách lạ nào bao tình.

	Lanh-lảnh đang lên bổng.

	Trống lầu bỗng điểm canh.

	Ngâm thôi đi tản-bộ trước thềm; đêm khuya mới đi ngủ, chiêm-bao luẩn-quẩn ở đâu quê nhà, mãi đến lúc vầng hồng ròm trước song chưa dậy, dược-đồng tất-tả vào đánh thức, nói rằng: “Quận-hầu đứng đợi ngoài cửa đã lâu”. Tôi vội-vàng chạy ra đón, mời vào phòng khách ngồi chơi. Quận-hầu nói rằng: “Trước ở đàng kia có mấy gian quân-phòng chật-hẹp, cửa liền với đường, cai náo-nhiệt khó chịu, nay được chỗ này thanh-nhàn cũng đủ xứng-ý cho cao-nhân tĩnh-dưỡng.” Tôi nói: “Cảm ơn chủ-nhân đây có lòng tốt lắm.” Bấy giờ Hàm-xuyên-hầu nghe có Quận-hầu đến chơi cũng sang hầu, tôi đưa bài thơ “Nghe tiếng sao thổi ban đêm” cho hai ông phẩm-bình xem, thì đều ngợi-khen cả. Quận-hầu nói: “Cái câu “vui lại thú” này là có ý sở-thích đây.” Tôi thưa phải. Hàm-xuyên-hầu nói: “Thái rồi có bĩ, thịnh lắm suy nhiều, lẽ thường như vậy, cho nên thánh-nhân có câu “tổn doanh ích khiêm” là nghĩa thế”. Chuyện-trò giờ lâu rồi tan. Sáng hôm sau thấy một người dịch-mục của Quận-hầu đưa năm tên kiện-tốt khăn áo chững-chạc đến, tôi trông thấy cứ tưởng có việc gì phải đi đâu xa, người dịch-mục nói rằng: “Ông tôi thấy chỗ tân-ngụ của ngài đây vắng-vẻ và vùng này thường hay trộm cướp nhũng-nhiễu, sợ xẩy ra có sự gì chăng, nên bẩm với cụ lớn tôi, ngài truyền lấy năm người lính tiền-quân 前軍 của bản-dinh đến để ban ngày thì giúp việc, đêm thì canh giờ.” Tôi nói: “Cái thân tôi đây đã nhờ Quận-hầu có lòng trông nom cho nhiều lắm, ghi tạc không bao giờ dám quên. Còn việc này thì nhờ thầy kêu với ông cho tôi rằng: tôi xin từ-tạ.” Người dịch-mục không nghe, cứ để bọn lính đóng lại ở nhà ngoài. Nguyên mọi bận hễ tôi đi đâu thì lại đến mượn lính hầu của cậu Quận, còn các quan đến lấy thuốc thì ông nào cũng có cấp cho một hai tên lính tùy-hậu, được đến bảy tám tên, như: Thị-nội-tả-quân 侍内左軍 hai tên, Nhương-trung-quân 驤中軍 một tên, Trung-kinh-quân 中勁軍 một tên, Hậu-dũng-quân 後勇軍một tên, và Tiền-hùng-quân 前雄軍 một tên, vân vân. Nhưng những bọn ấy nhiều kẻ lười biếng hay lẩn việc, duy năm người Tiền-dũng mới đến này biết sợ pháp-luật, công việc làm đều được như ý cả, tôi liệu chừng đó người cũng đủ sai khiến rồi, tôi mới gửi lời tạ các quan và cho những bọn lính trước về tất cả, chỉ lưu lại có một tên về Tiền-ninh-quân 前寧軍, một tên về Trung-kinh-quân 中勁軍 và năm tên về Tiền-dũng quân là bọn lính sau, phát lương cho đủ mặt rồi, sai ở nhà dưới để làm việc.

	 


Chương thứ IV. Hội tao-đàn lần thứ-nhất ở trong Kinh

	
Bấy giờ trong Kinh người ta nghe tiếng mà đến chơi với tôi nhiều lắm. Nguyên họ cử truyền-ngôn đi rằng: Tôi là một người mà đại-thần cử tri, Thánh-chỉ tuyên triệu, thì họ ngờ tôi có cái kỳ-tài gì ở nơi nham-huyệt; còn sự làm thuốc thì họ cho là cái nghề mọn có kể chi. Bởi thế các cậu tấn-thân-đệ-tử cùng các thầy nho-học-trung-nhân, ngày nào cũng rủ nhau từng bọn hỏi thăm đến chơi, người thì đàm-kim thuyết-cổ, kẻ thì luận lẽ thấp cao trong y-đạo, thật là chè không vơi chén, khách vẫn đầy giường. Trong những khi đó tôi phải thù-tạc với đời rất là bận-bít. Có một hôm có bốn ông là: một quan Viên-hình Bật-trực 員刑弻直, người An-toàn 安全; một viên Giám-sinh 監生 tên là Hằng 恒, người Nộn-liễu 嫩柳; hai anh em ruột quan Huấn-đạo 訓道, người Đông-điệp 東曡, một ông là Dự 預, một ông là Vụ 務; một thầy Giám-sinh nữa người Sơn-tây hiệu là Thanh-hồ 清壶; một thầy có chân hội Sơn-nam-thi-xã hiệu là Thúy-anh 翠英; cùng với mấy người dật-sĩ cùng đem đồ nhắm đến chỗ nhà trọ tôi giở ra các ông chén với nhau rồi hỏi tôi rằng: “Nghe Tiên-sinh đã thâm-minh về tính-mệnh-chi-học mà thơ lại có cái vẻ Lý Đỗ phong-lưu, tất có nhiều bài hay; xin Tiên-sinh đừng tiếc lời vàng ngọc mà cho vãn-bối chúng tôi được ngó thấy cung-tường, nên chăng?” Tôi thưa rằng: “Thơ là để nói cái chí mình, chi phải hình ra thơ, túng-sử có trộm làm được một đôi bài vở nào thì cũng là lời thô nghĩa hủ cả, có đâu dám múa rìu qua trước mắt thợ, để các ngài cười.” Các ông ấy nói: “Tiên-sinh đừng nên quá khiêm, đạo-đồng ý-hợp với nhau, hà-tất phải kỳ nể.” Tôi bèn lấy bài thơ “Cảm hoài tự-tự ở dọc đường khi phụng chỉ phó Kinh” ra cho các ngài xem. Quan Viên-hình nói rằng: “Thơ này đạm mà có ý-vị, hòa mà kiêu, không nói chữ quí mà nói chữ phú, thật là ý tại ngôn-ngoại, mà nghe ra hàm-súc bất-tận.” Các thầy Giám-sinh nói: “Nhất mạch yên-hà khí-vị, thật là một bậc ẩn-giả.” Đến chiều tan tiệc đều về. Hôm sau mỗi ông cho một tên gia-đồng đem một phong thư lại, tôi bóc ra xem thì đều là những thơ họa lại, tôi chép đủ cả để làm lưu-chiểu như sau này. (Sau này những thơ họa, bài nào hay thì mới dịch cả toàn-đề, còn bài nào không được hay thì chỉ chọn lấy những câu nào sảo-khả mà dịch, để cho đủ số thơ của người họa mà thôi.)

	
1.– Lời dẫn và một bài thơ họa của quan Viên-hình (dịch 4 câu)

	– Tiên-sinh vốn cửa trâm-anh, bỗng vào nơi lâm-toàn, đã bao niên-tuế, một người thức thời-vụ thế, tất có chỗ cao-trác hơn, nữa là lại tàng-tu du-lãm trong trời bể bấy lâu, thực là một bậc lĩnh-tụ sơn-đẩu cho đời, vãn-bối tôi đâu kịp được. May nay được thừa-nhan tiếp chuyện, còn đượm mùi hương, vui mừng khôn xiết. Lại bấy lâu nổi tiếng cầm-đài (vì ông thấy tôi có cái đàn thất-huyền treo ở chỗ ngồi), cái phong-nhã khiến cho người ta cảnh-mộ mà không tự biết. Vậy xin nối điệu một bài như sau này, tiên-sinh dung-nạp cho là may.

	銖視簪櫻去煉真

	金沙銀雪不爲貧

	一籠桂朮藥中物

	萬丈烟霞方外身.

	Trút bỏ trâm-anh để luyện chân,

	Cát vàng tuyết bạc phải đâu bần.

	Một hòm quế-truật thu riêng vị,

	Muôn trượng yên-hà rảnh chiếc thân.

	Vãn-bối: Viên-hình Bật-trực 員刑弻直bái-họa.

	
2.– Lời dẫn và một bài thơ họa của Giám-sinh-Hằng (dịch 4 câu)

	– Quyển vàng lần giở chốn chi-đài, gió mát thoảng đưa ngày bán-hạ, ấy cái lạc-thú của ông là thế. Nay ông hạc càng cao, lại càng thêm cái chí cao-thượng, tôi may được hầu ông, ông cho xem một bài thơ thuật-hoài ở dọc đường của ông, kính đọc đôi ba lần, đủ hiểu cái lời cứng-cáp, cái cốt cao-siêu của ông. Nhưng tôi cũng hận cái hòn bạc-thạch, cái mây tử-hà ở chỗ cố-sơn nó làm lưu-luyến cho ông vậy. Xin nối điệu phụng-họa như sau này:

	續斷琹棋山野客

	從容水石知仁身

	元備參苓堪補劑

	爲調五味贊明君.

	… Cầm kỳ tục đoạn vui riêng thú,

	Non nước thong-dong thỏa tấm-thân.

	Những vị sâm linh trong tủ sẵn,

	Nên đem điều-bổ giúp minh-quân.

	Vãn-bối: Nộn-liễu Lê-Hằng嫩柳黎恒 bái-thượng.

	
3.– Một bài thơ họa của quan Huấn-đạo anh (dịch hai câu)

	林泉倏爾清閒趣

	京國鷭然道德身.

	… Bấy lâu rừng suối thanh nhàn,

	Phút chốc kinh-kỳ đạo-đức thân.

	Huấn-đạo Đình-Dự 訓道廷預 bái-họa.

	
4.– Một bài thơ họa của quan Huấn-đạo em (dịch 4 câu)

	花窘有香供勝客

	月窗無色寓閒身

	弓旌乍覺非常典

	琴鶴終成自適人.

	Thơm nức non Hương người mến cảnh,

	Trong veo song nguyệt thú nhàn thân.

	Cung-tinh lễ trọng không thường thấy,

	Cầm-hạc vui riêng chẳng bấn chân.

	Huấn-đạo Đình-Vụ 訓道廷預務 bái-họa.

	
5.– Một bài thơ họa của Giám-sinh Sơn-Tây (dịch 4 câu)

	八陣古今明體制

	三才天地會心身

	爲我當爲巢許語

	三皇四聖太平君.

	... Cổ-kim bát-trận tinh nhiều thể,

	Thiên-địa tam-tài hộ một thân...

	Nhắn bảo cụ Sào cùng cụ Hứa,

	Tam-hoàng lại thấy thái-bình quân.

	Sơn-tây Giám-sinh hiệu Thanh-hồ 清壺 bái họa.

	
6.– Một bài thơ họa của một hội viên trong Cựu-thi-xã (dịch 4 câu)

	(Lúc tôi còn nhỏ ở trong Kinh có kết với mười mấy người anh em bạn làm một thi-xã, nay trở lại thì vật đổi sao dời, chỉ còn vài người mà thôi).

	青山樂我三宜趣

	紫塞僥他百戰身

	路上塵埃行旅客

	庭前風月故知人.

	Thẳng luôn ải tía tha-hồ họ,

	Thú mọn rừng xanh tự thích thân.

	Trước sân phong-nguyệt người quen mặt,

	Ngoài ngõ trần-ai khách mỏi chân.

	Sơn-nam Đặng Huy-Trai đạo-hiệu Thúy-anh 山南鄧輝齋道號翠英 bái-họa.

	
Tôi xem khắp cả một lượt rồi tự nói rằng: “Ông Viên-hình này có cái phong-vị của nhà thi-gia; Nộn-liễu Giám-sinh với Sơn-tây Giám-sinh cùng hai quan Huấn thì ra cái khí-vị nhà nho, nhưng chưa thoát tục. Còn thơ của Thúy-anh thì bông-lông buồn cười quá, những cũng chép cả lại để xem cho vui.” Từ đó trở đi không ngờ cái bài thơ “Phụng chiếu đi đường tự-thuật” của tôi, họ sao truyền mãi đi, có khi ba ngày lại có một người đưa thơ họa đến, nhiều người không từng quen biết bao giờ cũng có thơ đưa đến họa, kể được nhiều lắm, nhưng chỉ chọn những bài kha-khá ghi lại mà thôi.

	
7.– Một bài thơ họa của quan huyện Cẩm-giàng (ông này là con quan Tả-binh Mai Sĩ-Uông 枚士汪 đã về trí-sĩ) (dịch 4 câu)

	非有功名能濟世

	故寜道德且藏身

	海東越侚之中地

	窗北義星以上人.

	… Chẳng có công-danh gì giúp thế,

	Thà đem đạo-đức để yên thân.

	… Bể đông quanh-quất, từng quen tiếng,

	Song bắc thanh-nhàn tạm gác chân...

	Vãn-sinh: Lan-nghị Ái-Liên-tử 籣誼爱蓮子 bái cảo.

	
8.– Một bài thơ họa của Nam-sơn Giám-sinh (dịch 4 câu)

	軒扁聖賢皆此道

	唐虞天地與吾身

	廊廟江湖惟所遇

	濟吾民亦濟吾君.

	Thánh hiền Hiên Biển chung đồng đạo,

	Bờ cõi Đường Ngu hệ một thân...

	Lang-miếu giang-hồ tùy gặp-gỡ,

	Giúp ngô-dân cũng giúp ngô-quân.

	Vãn-sinh: Liên-đình-tử Trần Nguyễn-Thuyên 蓮亭子陳阮佺 bái-cảo.

	
9.– Một bài thơ họa của quan cựu Thiêm-binh (dịch 4 câu)

	剰喜龍雲邐際會

	武則爲佐舜爲君.

	Rồng may gặp-gỡ nay vừa hội,

	Vũ tắc hiền-thần Thuấn thánh-quân.

	Thiên-phúc-thị Thuật-trai 天福氏沭齋 bái-cảo.

	
10.– Lời dẫn và một bài thơ họa của quan Huấn-đạo phủ Tam-đới (dịch 4 câu)

	– Bữa nọ, nhân đi thăm bạn, may được thừa-nhan, kính hỏi ra thì Ngài là một bậc trâm-anh hoa-trụ, toàn-thạch tiên-ông, trong nhà luyện linh-đan mà động đến cung-tinh xuống triệu; lại được xem một bài thơ dọc đường, không những cái thanh-phong cao-trí, đáng thán-tưởng thay cho thế-đạo, mà lời thơ lại đạm mà ý-vị, thật mà văn-hoa, thực là những bậc tao-ông trong rừng hàn-mặc cũng ít theo được. Vãn-sinh tôi hâm mộ vô-cùng, kính theo nguyên-vận một bài, gọi là múa rìu trước mắt thợ để bày cười vậy.

	囘春水石舒雙眼

	夀世參芪任一身.

	Hồi xuân non nước bừng đôi mắt,

	Thọ thế sâm kỳ nặng một thân...

	Vãn-bối: Huấn-đạo phủ Tam-đới, Thìn, 三帯府訓道,辰 bái-họa.

	
11.– Lời dẫn và một bài thơ họa của một người làng Thổ-khối (dịch 4 câu)

	– Khách tôi một buổi sáng kia được đọc trộm đôi lời vàng ngọc, cũng đủ hiểu cái phong-vận rồi, hà-tất phải trông thấy người mới biết được cái cao-trí. Ôi! tuy thế nhưng chưa được mừng mặt một lần thì vẫn ân-hận là tạo-vật vô-tình vậy. Dù thế mặc lòng, chưa tiếp dong-quang mà trộm nghe tiếng ngọc thì cũng là may rồi, bởi cái tính ái-tài mà bất-giác càng thêm yêu mến. Vậy kính theo nguyên-vận nối một bài để tán-dương, vẫn biết âm-vận thô-quê, không đủ sánh với những khúc ngọc-hồ xuân-họa, mà tấm thành tưởng-vọng đến bao giờ không thể nín yên đi được. Cho nên không kịp so hay dở, xin Ngài xem đến lấy tình mà chiếu-tình cho, chớ đừng lấy cái sự công-chuyết trong thơ mà phụ lòng mới phải.

	一眼英雄認得眞

	如公抱道不宜貧

	少年扁鵲軒岐學

	今日朝廷社稷身.

	Con mắt anh-hùng nhận đã chân.

	Như ngài vui đạo há lo bần.

	Thủa nhỏ Hiên-Kỳ đà quyết chí.

	Ngày nay triều xã đáng nên thân…

	Thổ-khối, Tồn-khiêm-tử 土塊存謙子ảnh họa.

	
12.– Lời dẫn và một bài thơ họa của quan Vĩnh-ninh-châu (dịch 4 câu)

	(Tôi có soạn 3 quyển sách “Châu-ngọc cách-ngôn”, không biết ai đưa cho ông này mà ông ấy đã kể ra ở trong lời dẫn này).

	– Từ được đọc trộm sách “Châu-ngọc cách-ngôn”, bấy lâu vẫn thần đạo trên tờ giấy mà cảnh-ngưỡng là dường nào! Tự thẹn cái thân làm tôi-tớ cái hình, nên chưa được thừa-nhan, chỉ xa nghe đôi lời giáo-ích ở ngoài cho thư cái tình nhớ mến. Vậy gọi có mấy lời quê-kệch để tỏ nỗi lòng, nếu ngài hạ-cố mà dạy bảo cho thì may lắm.

	晚松早菊無多事

	明月清风自在身

	秘發軒岐堪造極

	帙成珠玉傲投人.

	Tùng trưa trúc sớm là xong việc,

	Gió mát trăng trong tự-thích thân.

	Mấy lời chân-ngọc còn ghi sách,

	Một cửa Biên Kỳ sớm nhẹ chân.

	Ninh-dương-phiên, Lương-nhụ 寧陽番良孺bái-thư.

	
13.– Một hôm thị-nội Tả-quan 侍内左官 thoái triều về, ra nhà trọ tôi chơi nói chuyện. Ông bảo tôi rằng “Cụ nức tiếng ở trong kinh-kỳ này, không những người xin thuốc, kẻ chữa bệnh, đến những hạng danh-gia tử-đệ cũng đều tưởng mến cao-phong của cụ, còn nhiều người mộ mà muốn đến hầu. Bữa nọ ở trong dinh quan Tiền-hùng tả-quân có thấy nói bài thuốc của cụ, ai xem lấy làm hay, tôi tuy là vũ-nhân bất-học, cũng biết lấy làm thích, vậy xin họa một bài bày cười cho vui”. (dịch 4 câu)

	賦與原來得性眞

	道充爲富不爲貧

	玄黄笑傲舒雙眼

	蒼赤安危係一身.

	Phú dữ từ xưa vẫn tính chân,

	Chứa-chan đạo-nghĩa phải chi bần,

	Bầu trời cười-cợt thư đôi mắt,

	Lũ trẻ an-nguy hệ một thân.

	Hàm-xuyên-hầu 邯川候bái-họa.

	Tôi đọc đi đọc lại mãi rồi nói rằng “Không ngờ thơ của quân-hầu sâu diệu đến thế này, tôi từ nay biết thêm ra một cái phép làm thơ”. Còn đang cười nói với nhau, bỗng thấy quan Hùng-tả-quân đẩy cửa vào, vừa cười vừa nói rằng: “Hai ngài đang cao-ngâm lãng-tụng, thực thú lắm nhỉ! Tôi cũng có một bài thô-chuyết xin đem đến hiến-tiếu đây.” Bèn rút ở trong tay áo ra, Hàm-xuyên-hầu nâng lấy xem trước. Nguyên Hùng-tả-quân là con nuôi Ngô Hoàng-giáp người Lai-thạch 莱石làm Thự-trấn Lạng-sơn mới qua đời, trước Hùng-tả-quân đã đi thi được cử làm Giám-sinh trường Quốc-tử, sau có việc “trần-ngôn” được xứng-chỉ, đặc-ban cho chức Hùng-tả-quân. Khi còn ở Hoan-châu ông có lai-vãng thư-trát với tôi mấy lần mà chưa tiếp nhau bao giờ. Lúc tôi tới Kinh, ông đã tìm đến thăm, nhưng vì có công-sự lại phải đi xa, nên nay mới đến chơi được. Hàm-xuyên-hầu xem xong khen nức-nở mãi, tôi lại nâng lấy mà xem, thấy lời dẫn với thơ mà giật mình lên nói rằng: “Ông xem thấy bài thơ tôi ở đâu?” Hùng-tả-quân cười mà rằng: “Tiếng tôn-thúc lừng-lẫy cả trong triều ngoài nội mà bài thơ ấy đến đưa cho trẻ con trong Kinh này nó cũng thuộc nữa là tôi.” Vì tôi với tiền Hoàng-giáp là chỗ thế-giao, ông xưng tôi là thúc. Tôi cười rằng: “Người này vẫn có tiếng hay thơ cho nên lời lẽ thanh-tân, thật là thi-gia phong-vị.” Sau khi câu chuyện vãn, ấm trà tàn, lò hương vừa nguội, tiệc khách hồ tan, nhân chép lại để ghi cuộc giai-thắng như sau này:

	
14.– Lời dẫn và một bài thơ của Hùng-tả-quân dịch cả bài

	– Kể từ bên sông chia rẽ, chốc ngoại hai-mười năm trời, họp mặt dãi lòng, những mong chưa phỉ, bấy nay lật-đật, luống những mến trông, vậy xin kính theo nguyên-vận:

	自少神交意氣眞

	年來同病又同貧

	幽懷只解偸僩處

	畫餅寧知誤此身

	翔侚覧輝公是鳳

	乘軒窃祿我如人

	何綠重訂香山會

	昕夕將相祝聖君.

	Từ nhỏ thần-giao ý-khí chân,

	Mà nay đồng-bệnh lại đồng-bần1.

	Chút lòng lười nọ đà quen nết,

	Cái bánh vẽ kia lỡ đến thân.

	Bay cao nghìn nhận ông là phượng,

	Theo hút trăm quan chán chậm chân.

	Bao giờ về chốn Hương sơn cũ,

	Hôm sớm cùng nhau chúc thánh-quân.

	Người ngày nọ, Song-nam Giai-đinh Nguyễn Ngô-Đăng Vu-ngạn 雙南阮吾登于岸bái-cảo.

	 


Chương thứ V. Cảnh lữ-huống ở trong Kinh

	(Tiếp chương thứ III)

	
Một hôm có một người ở trong nhà quê Hương-sơn, hiện đang làm quan Huấn-đạo huyện Hà-hoa, đến chơi cáo-biệt với tôi để về trong quê nhà, tôi nhân tiện gửi ông đem về hộ một phong thư và mấy thức quà đồ kinh-đô. Ông lại nói với tôi rằng ông làm một chức quan nhỏ ở Kinh, tháng ngày lận-đận, mà lúc về không còn một đồng dính túi, hỏi vay tôi, tôi cho vay vài chục quan tiền, ông mừng lắm, tạ tôi ra đi. Đêm hôm ấy, tôi ngồi một mình, buồn tênh nói sao cho xiết, nhân sực nhớ đến vầng minh-nguyệt đang chiếu dọi trước song ở chốn cố-sơn, mà mối cảm-tình lại càng thêm lai-láng khôn hàn. Đêm đã khuya, mỏi lưng mới nằm ngủ xuống ở chỗ trong cửa sổ, nhưng cái sầu-hồn kia vẫn quanh-quẩn đâu bên gối mà không sao ngủ được. Bỗng nghe tiếng chim vừa bay vừa kêu ở trên không, giật mình tỉnh dậy, thì một ngọn đèn tàn vẫn còn lờ-mờ trên vách, bấy giờ mới gọi tên đồng ôm cây đàn đến, tôi lên dây rồi gẩy một hồi lâu, thời nghe ra những tiếng thê-lương rầu-rĩ, thì lại thôi. Lại sai đồng đi quạt nước pha trà, uống được vài chén, thấy nhạt-nhẽo vô-vị thì lại bỏ mà ra đi tản-bộ trước sân, cố gượng ngâm một đôi câu để mình lại tự-úy lấy cho mình. Thơ như sau này:

	
Bài thứ nhất:

	醒後未歸去

	階前月又生

	平湖起秋色

	獨鳥作離聲

	每事遊山夢

	依然在帝城

	若愚原且智

	何我弄虚名.

	Tỉnh ra vẫn chửa lại quên mình,

	Kìa lại vầng trăng mọc trước mành.

	Chim lạc canh khuya kêu nháo-nhác,

	Hồ thu nước phẳng ánh long-lanh.

	Mộng thường chơi nhởn nơi sơn-thứ,

	Thân vẫn y-nhiên chốn đế-thành.

	Ai có kể gì ngu với trí,

	Sao mình cứ giữ cái hư danh?

	
Bài thứ hai:

	夜座偏岑寂

	雲邊聽雁過

	湖明深得月

	樹古彊開花

	茶歇詩懷少

	琴餘客思多

	鄰鷄鳴失度

	星斗满關河.

	Có đêm ngồi ngẫn suốt canh thâu,

	Văng-vẳng bên trời nhạn gọi nhau.

	Hồ trong vầng nguyệt in sâu xuống.

	Cây cối bông hoa gượng lấy mầu.

	Uống cạn ấm trà thơ vẫn sáp,

	Gảy xong đàn sắt2 tứ thêm sầu.

	Đêm đang vằng-vặc trăng sao sáng,

	Gáy hoảng gà nào bỗng giục mau.

	
Một đêm kia, đã canh hai, tôi vừa đi nằm, thấy tên lính hầu vào báo rằng: “Ngoài cửa đi vào có hai cái đèn lồng dẫn một cái võng trần sang-trọng lắm, không biết là ông nào.” Tôi vội dậy ra đứng đợi thì thấy Quận-hầu vào, tôi giật mình vội mời ngồi mà hỏi: ”Đêm hôm Quận-hầu đến chơi tất có việc gì?” Quận-hầu nói: “Thừa mệnh gia-quân cho tôi đến hỏi cụ một vị thuốc, vì ban ngày có người đệ khải tiến một bài thuốc, trong có kê một vị Thần-thảo 神草, không biết khí-vị thế nào, đã tra khắp các sách bản-thảo 本草cũng không thấy, nên cho tôi đến hỏi cụ để biết cách về mà bào-chế.” Tôi bèn lấy giấy bút viết tinh-tường, rồi đưa cho Quận-hầu, Quận-hầu cầm giấy không kịp uống nước mà cáo biệt ra về. Tôi nhân tự nghĩ rằng: “Từ khi mình lại Kinh tới giờ, lần nào vào yết quan Chánh-đường ông cũng lấy lễ trọng-đãi mình, nay hỏi một vị thuốc là cái việc tầm-thường mà ông bắt con kính-cẩn như thế, thời cái qui-kỳ của mình chửa biết đến bao giờ mà đoán được.” Tôi bèn đem hai bài thơ của tôi mới làm đưa đến để Quận-hầu xem mà biết cho cái tình lữ-tứ hương-hoài của tôi, may có đạo-đạt được đến cho tôi chăng, vì từ bữa tôi được phép ra trọ ngoài đãi-mệnh, thời thường-thường nhờ Quận-hầu nói với quan Chánh-đường cho. Quần-hầu cũng cố sức trăm phương nghìn kế để cứu-giải cho mà không được. Nay Quận-hầu mới nhận đem bài thơ của tôi mà tiến trình quan-lớn và lại cố kêu cho lần nữa. Nhưng ông cầm thơ, phản-phúc xem mãi rồi chỉ tủm-tỉm mà thôi.

	Bấy giờ đã đến tháng năm, nhà tôi có ngày dỗ gia-tiên, tôi làm khải xin phép về cố-hương, mà thể nào cũng không được, bởi vì lúc đó tuy không dùng bài thuốc của tôi, những có dùng bài thuốc nào cũng giao cho tôi xem xét, mà độ này bệnh Thế-tử đang kịch, tôi biết không li-ngụ đi đâu được, mới sắm-sửa hương-đăng đặt bàn để cúng ở nơi ngụ-sở.

	Một bữa kia có một bà Quận-chủ bị bệnh lậu-thai, chồng bà là Phù-mã Cung 駙馬恭con Quan Quận-công 冠郡公người đồng-huyện với tôi, cho người mời tôi và kể cả cái tình lân-lý. Tôi qua xem mạch xong thì ý muốn giữ tôi ở lại vài ngày, để điều-hộ cho. Tôi cáo có lời quan Chánh-đường dặn không được li-ngụ, còn phải đợi Thánh-chỉ tuyên-triệu. Bà không nói lại gì sốt cả. Hay đâu Quận-chủ đã sai thầm một con thị-tì chạy ù kêu trong phủ xin phép lưu tôi lại để chữa bệnh cho bà, ngự-phán rằng: “Người ấy già, yếu không dùng được.” Bèn sai ông Tán 贊là chức Hữu-viện thủ-phiên 右院首番đến. Phù-mã nói thực việc ấy với tôi, mới biết là quan Chánh-đường đã tấu đạt cái ý mình lên rồi, nhưng chỉ vì ông người vốn lắm bệnh không muốn cho mình về, nên mượn việc công mà giữ lại. Tôi mới đến nhà Quận-hầu mà nói rõ việc ấy. Quận-hầu nói: “Gia-quân tôi vốn lấy một lòng thành mà đãi người, thấy cụ thì mười phần kính yêu, mà không muốn xa nhau đó thôi, chứ không có ý gì cả, cụ nay đã không có bụng ở, thì lẽ nào mà chả nghe. Những bài thơ cụ mới làm hôm nọ, tuy gia-quân tôi không nói rõ, nhưng cũng ý ta-thán ngầm trong bụng rồi, thì cái kế qui-sơn của cụ, chắc nhất-định là xong.” Tôi mừng mà tự-thán rằng: “Cổ nhân ngâm thơ mà kinh-động được cả quỉ-thần, bây giờ thơ của tôi cũng cảm được đấng vương hầu, thời ra thơ có ích thực, chứ không sai.” Tôi lại đọc một bài thơ “Nhà trọ đêm mưa cảm-hoài” với một bài “Thấy trăng nhớ nhà”, mà tôi với ông bạn tôi là viên-hình-quan đã cùng nhau làm ra để Quận-hầu nghe. Hai người vừa ngâm thơ vừa đều nói chí riêng của mình, trong có thế nào tất hình ra ngoài như vậy. Lúc đó tôi như đứa say đứa dại, thời thế nào mà Quận-hầu không phải thương đến tình tôi. Hai bài thơ rằng:

	
1.– Nhà trọ đêm mưa cảm-hoài

	狂風驟雨忽然生

	客舍瀟瀟萬縷情

	遠樹含烟云外暗

	平湖吹浪水中明

	歸巢暮鳥分羣去

	何處疎鐘報曉明

	不謂苦茶能却睡

	應知此夜夢難成.

	Mưa dồn gió dập bất thình-lình,

	Quán khách càng thêm bối-rối tình.

	Ngoài dẫy cây xa mây kín mít,

	Trước hồ sóng gợn nước long lanh.

	Tổ nọ chim về vừa chập tối,

	Chùa nào chuông đã báo tàn-canh.

	Nào phải uống trà mà tỉnh ngủ,

	Đêm nay vẫn biết mộng không thành.

	
2.– Thấy trăng nhớ nhà

	認得香山一片月

	如何夜夜照神京

	倚樓歌管千囘醉

	近水亭臺萬色生

	但覺清添筵上曲

	應知淡逼旅中情

	頣眞堂上今宵會

	莫鼓瑤琴作怨聲.

	Trăng kia nhận đích của Hương-san,

	Sao bỗng đêm đêm chiếu đế-nhang.

	Tựa lầu đàn hát đang say tít,

	Kề nước đình-đài tự sáng choang

	Chỉ biết mát thêm người giữa tiệc,

	Nào hay suông lắm khách trong hàng.

	Di-chân đường ví đêm nay họp,

	Tiếng oán đừng nên phả khúc đàn.

	
Quận-hầu hỏi: “Di-chân-đường là ở đâu?” Tôi nói: “Là một cái nhà của tôi làm vào nơi cây-cối tùm-bum mát-mẻ lắm. Khi nào trời sáng trăng, cho gọi con cháu đến đấy uống rượu bày vui. “Quận-hầu cười rằng: “Cổ-nhân có người nhớ mùi thuần-hức mà bỏ quan về, nay cái thanh-dật lạc-thú của cụ lại còn bằng mấy mươi thuần-hức, thảo nào mà chả khoái-khoắc chỉ muốn về.” Lại nói: “Cụ về viết tinh-tả hai bài thơ ấy ra rồi cho gia-đồng đưa đến đây để tôi xem lúc nào tiện dịp, thì tôi sẽ đệ-trình cho.” Tôi tạ từ ra về nhà trọ, vội-vàng lấy bút giấy viết xong hai bài thơ liền đưa gia-đồng đem đến nộp ông Quận-hầu.

	 


Chương thứ VI. Hội tao-đàn ở trong Kinh lần thứ hai

	
Nói về một ông anh ruột tôi, làm trấn-thủ Lạng-sơn, một ông em đường-đệ thì làm Đốc-đồng cùng tỉnh ấy, hai ông hẹn với tôi cùng hội nhau ở quê nhà mà mãi không thấy tôi về, nhưng hai ông còn phải ở nhà chữa lại cái nhà thờ, nên nay mới lại Kinh thăm tôi, lại hôm ấy người cháu gọi tôi bằng ông cùng bằng chú bác họ cũng theo đến chơi với tôi, ông anh tôi trông thấy trên án có một chồng thi-tập, ông giở ra xem với ông Đốc-đồng suốt mấy giờ rồi nói rằng: “Thực là một hảo-hội đây, có lẽ chúng ta lại chịu nín im hay sao?” Bấy giờ những cậu con cháu ai nấy đều xin họa, rồi lui về nhà trọ cả, vài hôm sau đóng thành một tập thi-cảo đưa lại, tôi xem lâu lắm, lấy làm mừng rỡ quá chừng. Bèn chép lại để ghi nhớ về sau này.

	
15.– Một bài thơ họa của quan Trần-thủ Lạng-sơn (dịch 4 câu)

	雲溪雅樂逃名趣

	芝朮閒頤自在身

	岩谷乍傅新詔命

	讧山如戀舊遊人.

	Nước mây vui thú cần chi tiếng,

	Chi truột cung nhàn rảnh lấy thâu.

	Vẻ-vang khô-cốc vàng tờ chiếu,

	Quen-thuộc giang sơn nhận lốt chân…

	Ngân-hồ cư sĩ 銀壶居士 họa.

	
16.– Một bài thơ họa của quan Đốc-đồng Lạng-sơn (dịch 4 câu)

	鉛汞有丹和扁手

	岩溪無事呂鍾身

	一州童叟驚新寵

	萬里賓朋喜故人.

	Duyên-hống đau thiêng nhà sẵn thuốc,

	Suối rừng cảnh vắng thú nhàn thân.

	Tiếng nức một vùng may-mắn dịp,

	Bạn mừng muôn dặm đón đưa chân…

	Đường-đệ Hào-khê 豪溪cung họa-bái.

	
17.– Một bài thơ họa của quan Viên-hình (dịch 6 câu)

	花草香傳新詔命

	江山彩煥舊僩人

	喜公放懶皆成用

	笑我疎狂甚異人

	欲學雙[]同此病

	却嫌才學不如君.

	Ơn trên chiếu mệnh thơm-tho cỏ,

	Bước cũ giang-sơn rực-rỡ thân.

	Bác thời phóng-lãn mà nên việc,

	Em vốn sơ-cuồng chịu lỡ chân.

	Đồng-bệnh muốn theo người họa trước,

	Nhưng tài em kém Nguyễn-ngô-quân.

	Đệ Viên-bình Lê Đạm-Như 黎澹如 bái-thượng.

	
18.– Một bài thơ họa của cậu Công-tử Mười là đường-đệ (dịch 4 câu)

	和扁[][]經玅手

	呂伊丹鼎已隨身

	待珍席上勤明詔

	醫國名高望異人.

	Bầu Biển níp Hòa đà thuộc ngón,

	Đơn Y vạc Lã sẵn tùy thân.

	Đãi-trân vua trọng đôi hàng chiếu,

	Y-quốc người mong một bước chân.

	Ngọc-hồ cư-sĩ 玉壺居士 bái thượng.

	
19.– Lời dẫn và một bài thơ họa của quan huyện Ngự-thiên (dịch 4 câu)

	- Phong-cảnh, Hoan-châu, nhiều nơi đẹp lạ, ngô-bá bốc-cư ở ấp Tinh-diễm, núi Hương-sơn, lấy nghề y để độ người, ẩn ở nghề đó cho được di-nhàn tính-mệnh, mà nơi rừng suối cũng thêm vẻ phong-quang, nay ngô-bá qua đây, nào tinh phần-tử, nào hội tân-bằng, tưởng chỗ lâm-bác kia cũng không có thể cầm giữ lại được. Thánh-đức đã ban ơn bao-tưởng thời cái qui-kỳ mà an-dưỡng chốn cố-sơn kia sẽ tới. Cháu đây xa nhậm một nơi ấp nhỏ, bữa nọ sẩy bị một chứng bệnh, nhờ ngô-bá cho bài linh-đan, thời được khỏi ngay, cháu lấy làm hân-hạnh không biết là chừng nào, vậy xin họa bài thơ làm dọc đường khi bị triệu, ngô-bá giáo-chính lại cho, cháu xin cám ơn khôn xiết.

	驛路千重丹詔命

	烟霞兩髮懶翁身

	乍陪京國新醫士

	知是香山舊主人.

	Sương tuyết sắc pha đôi mái tóc,

	Rồng mây chiến giục dặm nghìn thâu.

	Ông chủ Hương-sơn lừng-lẫy tiếng,

	Thầy lang Kinh-quốc nhẹ-nhàng chân.

	Tiểu-điệt, Tri-Ngự-thiên Doãn Lê-thị Kính-chi小姪知御天君黎氏敬之 bái-cụ.

	
20.– Một bài thơ họa của Giám-sinh họ Trần là cháu ngoại-sanh (dịch 4 câu)

	柴門昔也芝爲友

	逐閣今而道狥身

	鶴侶己移華夏表

	錦堂不似缙紳人.

	Cỏ hoa dan-díu từ bao thủa,

	Đạo-nghĩa đa-mang với một thân.

	So bạn tấm-thân người khác vẻ,

	Nhớ miền hoa-hạ hạc dừng chân.

	Thượng-đường-sĩ 上唐士 bái-họa nguyên-vận.

	
Nói về vợ Quận-hầu có bệnh, mời tôi coi mạch, tôi đoán là có "nam-thai" đã ba tháng, tôi bốc cho vài chén thì yên: từ đó cả một môn nhà quan Chánh-đường ai cũng đều lấy thuốc của tôi. Trong bọn đó có quan Thự-trấn Quảng-yên là người tình-nghĩa rất thân với tôi, bà mẫu ông với người em gái có bệnh, tôi hết lòng điều-trị đều được khang-an cả. Còn các quan quân như là Tiền-ninh 前寧 , Hậu-dũng 後勇 , Nhương-trung 釀中 đều đi lại quen biết thường xin thuốc-men, song đó là chuyện thường thôi, chẳng kể.

	Có một hôm tôi hỏi Quận-hầu rằng: "Ngày hôm nào tôi được về?” Quận hầu nói: "Đã sắp có cơ rồi". Tôi lại hỏi: "Hai bài thơ trước đệ-trình lên, Tôn-ý có thương đến không?” Quận-hầu nói: "Gia-quân tôi xem đi xem lại hai ba lần rồi khen mãi mà rằng: "Ý-thú ông này thực không phụ với cái cựu-ước chỗ lâm-toàn, thời không nên ép tình người ta nữa, ta sẽ liệu cho." Tôi nghe nói như người được của, nở mặt nở mày, bèn ngồi pha nước đối-ẩm với ông Quận-hầu. Chợt thấy một người áo-mũ chững-chạc vào đứng ở bên tôi và nhìn tôi trừng-trừng, Quận-hầu cả cười, lấy tay trỏ hắn, lại trỏ tôi rồi, lại trỏ vào mồm, hắn cũng lấy tay trỏ tôi rồi giơ tay lên trán, lại lấy tay vẫy vẫy như chim bay, hai chân nhấc lên nhấc xuống như chạy ngựa, tôi giật mình hỏi: "Làm sao người này chẳng khác như si như ngốc là cớ gì?" Quận-hầu nói:"Nó câm đấy, sấm đánh cũng không biết, không nói được tiếng nào, không biết một chữ gì, mà sao nó lại biết có triệu-mệnh mà đến đây?" Tôi hỏi: "Tay chân hắn giơ-giang thế là làm sao?" Quận-hầu nói: "Nó giơ tay lên trán là chỉ về vua, trỏ vào mồm là có chỉ triệu, tay vẫy là gọi đến, chân nhấc là đi." Tôi nghe cũng bật buồn cười, bấy giờ có ông quan huyện Cẩm-giảng cũ cũng ngồi ở đấy. Quận-hầu bảo ông cùng làm một bài thơ với tôi để ký-dị, lúc đó tôi nhân đang hớn-hở vui mừng không kịp nghĩ-ngợi mà làm ngay một bài rằng:

	造物予人賦以全

	如何此輩得其偏

	可同豫讓忠君日

	何異韓候引壽年

	萬里雷霆心自若

	百般世事意仍然

	此生一目無餘事

	手指頣傳秘旨宣.

	Trời phú cho ai cũng vẹn tuyền,

	Người này chịu thiệt lẽ khôn bàn.

	Phép học Hàn-hầu cho dưỡng thọ,

	Trung so Dự-Nhượng lại bền gan.

	Lôi-đình chẳng chuyển lòng son sắt,

	Phi thị không lay dạ đá vàng.

	Việc đời qua trải đôi con mắt,

	Chỉ trỏ trên tay chẳng hở-hang.

	Ông Cẩm-giàng xem thơ mà rằng:

	"Thi -tài của cụ nhanh chóng quá, không ai theo kịp, tôi đâu dám múa rìu để bày trò nữa." Quận-hầu cũng lặng yên rồi các ông chỉ khen ngợi mà thôi. Một lát thấy tên gia-đồng của tôi đến nói nhỏ rằng: "Có một ông nói là Tri-phủ với hơn mười người bộc-tòng đi theo, đến đợi ở nhà trọ đã lâu". Tôi bèn cáo biệt. Lúc mới trông chưa hiểu là ai, lâu rồi mới nhận ra là người cố-nhân của tôi, dắt tay vào cùng ngồi, chúng tôi cùng giãi tình cách-trở nhớ mong nhau; ông nói ông có một bệnh đã lâu, cần đến xin thuốc, tôi hỏi tường-tận rồi bốc cho mấy thang và nói rằng: "Bệnh này còn dở chứng, thử uống mấy chén này xem giảm được thế nào rồi sẽ điều-bổ sau." Tiếu-đàm cùng khoản-đãi mãi đến chiều hôm ông mới về. Nguyên ông là một người cậu họ vợ tôi, người Nguyễn-xá, huyện Hoài-an, đang làm Tri-phủ phủ Tiên-hưng, tôi với ông rất là kính yêu nhau từ khi bình-tích. Mấy hôm sau ông cho người nhà đem một bài thơ đoản-luật đến và nói "Uống hết mấy chén thuốc ấy thì các chứng mười phần đã khỏi tám chín, chỉ còn chưa ăn được, xin cho thuốc kế-phục." Tôi bèn kê cho một đơn: “Cao hoàn chế pháp 膏丸製法. Thơ của ông như sau này:

	三十年前有故知

	音容萬里久遐思

	王畿今日聲名重

	幸得良方壽老覍.

	Ba chục năm xưa nghĩa cũ-càng,

	Bấy chầy xa cách những mơ màng,

	Vương-kỳ nay bỗng lừng danh tiếng,

	"Phản-lão" may nhờ giúp một phương.

	Một hôm thấy có hai người lính đến nhà ngoài chỗ trọ tôi hỏi những người lính hầu của tôi rằng: "Có biết cụ lang trong Nghệ, phụng-chỉ lai-kinh trọ ở đâu không?” Tôi nghe tiếng cho gọi vào hỏi lính ở đâu, hỏi ông lang ấy làm gì? Hai người lính ấy nói: Chúng tôi là lính Cẩm-y-vệ 錦衣衞thừa-lệnh quan tôi cho đi hỏi thăm xem ông cụ ấy trọ ở đâu. Chưa biết định xin thuốc hay là mời." Tôi cười rằng: "Ông lang là tôi đây, không biết quan-lớn về đây đã mấy hôm?" Hai người nói: "Đã năm hôm nay." Tôi nói: "Các ông về bẩm với quan-lớn rằng: ông lang ấy mời quan-lớn đến đây chơi ngay." Hai người lính vâng lời đi về. Vốn ông quan ấy là người bạn tâm-hữu lúc thiếu-thời của tôi, tương-biệt nhau đã ba mươi năm nay, chưa gặp lần nào; lúc tôi về đến Kinh, đã cho đi hỏi thăm ngay, nhưng ông có công-sự phải đi nơi khác, chưa hỏi được, nay ông về Kinh nghe tin tôi mới cho đi hỏi khắp cả.

	Những người lính đi không được bao lâu quả thấy ông quan ấy đến, tôi ra cửa đón, dắt tay cùng vào, ông hơn tôi một tuổi, tuy tóc thì nửa đen nửa trắng, răng rụng hết cả mà thần-khí vẫn sảng-nhiên, chúng tôi ngồi với nhau cùng kể-lể hàn-huyên, mừng-mừng tủi-tủi biết bao là tình, sự đó bất-tất phải nói nữa. Lại hỏi thăm tất cả những việc ngày xưa thì mười phần đã vật đổi sao dời đến tám chín phần rồi; cổ nhân có câu:

	英雄不淚別離間

	奈於生死何相對.

	Anh-hùng chẳng sá biệt ly,

	Nghĩ người còn khuất lệ kia khôn cầm.

	mà xụt-xùi thê-thảm biết là dường nào!

	Tôi mới đem thơ vịnh ở dọc đường, với các bài thơ họa của tân-bằng ra để ông với tôi cùng bình-duyệt cho đỡ buồn. Đêm hôm ấy một ngọn đèn mờ, vài chén trà loãng, cùng nhau bàn-luận cổ-kim, mãi đến gà gáy mới chợp mắt. Sáng sớm ông dậy nói: "Quan-quân của bản-vệ tôi, có sự lệ phải vào thị-triều." Rồi cáo-biệt ra đi, đến chiều hôm thấy ông cho người đem đến biếu cỗ với một lá thư. Tôi mở ra thì là bài thơ họa bài "phó-kinh" như sau này:

	本來疏懶保天眞

	期襲軒岐任富貧

	蘿薜益堅巢父志

	詔書乍屈子陵身

	林泉肯負麛鹿友

	城巿何堪名利人

	臣下寸丹無可奈

	行藏分内仰明君.
Trót lười trễ giữ chút thiên-chân,

	Chẳng kể chi chi sự phú bần.

	Rừng sâu cụ Hứa càng kiên chí,

	Chiếu giục thầy Nghiêm tạm khuất thân.

	Bầy hươu dan-díu ghi tình bạn,

	Đám-lợi thờ-ơ lánh gót trần.

	Thần-hạ khôn đem bày tấc dạ,

	Hành-tòng xin đội đức minh-quân.

	Từ đó khi ông lại chơi nhà trọ tôi, lúc tôi đến chơi dinh ông, cùng là người trong hai nhà đi lại biếu-xén đồ ăn đồ uống lẫn nhau luôn-luôn, bất-tất phải kể.

	 


Chương thứ VII. Các công-khanh mời đi chữa thuốc

	
Có một hôm sáng sớm thấy quan huyện Cẩm-giàng đưa bọn tùng-nhân đến nhà trọ tôi, nói rằng: "Có Vỉ-khiêm-công 撝謙公người Hoan-châu, làm quan Hiến-sứ 憲使Kinh-bắc 京北; nhân hồi-kinh nghe thấy tiếng ngài, muốn đến hầu ngài ở đây, nhưng sự phiền quấy nơi lữ-thứ, nên cho tôi đưa tùng-nhân đến để mời ngài và có một bài thơ cổ-thể xin đệ-trình ngài." Thơ rằng:

	良醫對良相

	容易豈須來

	已嘱故舊請

	此意豈相猜

	江山有拙翁

	柴扉不虛開

	海上有懶翁

	鶴駕與鸞鞋

	懶來亦拙請

	飲啄都安排.

	Lương-y với lương-tướng,

	Hồ dễ ai hơn ai?

	Tình cũ tôi mời bác,

	Hẹn này bác chớ sai.

	Chuyết-ông là thằng tôi,

	Then hoa khép cửa sài.

	Lãn-ông là quan bác,

	Xe mây nhẹ gót hài.

	Chuyết này được tiếp Lãn,

	Mới biết là "an-bài".

	Giang-sơn Chuyết-ông Dưỡng-biên Hiếu-đức-thị 江山拙翁養軒好德氏bái-thượng.

	Quan Cẩm-giàng lại nói: "Quan tôi có lời nói xin ngài nghĩ tình đồng-quận mà đến chơi, đừng ngại." Tôi nói: "Quan-lớn là người đồng-quận với tôi, chỗ ở không xa gì, nhưng không có dịp nào mà đến yết-kiến ngài, nay ngài đã hạ-cố, tôi xin vâng". Bèn cùng với ông Cẩm-giàng ra đi, mới đến cửa đã thấy ông đứng chấp tay ở trước sân nghênh-tiếp, tôi vội-vàng xuống võng, lom-khom đi vào, ông ngồi chủ-tịch, tôi với ông Cẩm-giàng ngồi hồi-tọa hai bên tả-hữu. Ông nói: "Tôi có một bệnh cố-tật, chữa khắp các thầy không khỏi, tuy tôi với cụ thì ở đồng-quận, vẫn biết đại-danh, nhưng vô-duyên không được tiếp, hay đâu trời cho phương-tiện, được gặp nhau ở đây, chả phải là một miếng ăn miếng uống cũng đều có an-bài cả dư!" Tôi nói: "Kẻ ngu-dong nơi sơn-dã, gọi là biết chút tiện-kĩ này, đâu dám đương những lời thịnh-từ như vậy." Một lát rồi nhà bếp bưng cơm, nhà chè pha nước, rất là sang-trọng, tiệc rồi mới xem mạch mà đoán chứng, may được đúng cả; ông ta-thán rằng: "Thật là danh-hạ bất-hư, mà hận mình tương-kiến muộn quá!" Rồi hỏi xin thuốc, tôi nói: "Lập phương thuốc phải nghĩ cho thật kĩ mới được ổn-đáng, nay đang lúc ngồi chơi hấp-tấp, vậy xin để sáng mai sẽ đệ-trình." Ông Cẩm-giàng nói: "Hôm nọ tôi đến lấy thuốc, cụ xem mạch hai ba lần rồi mới bốc, cẩn-thận như thế, không trách thuốc hay là phải." Bỗng đâu có Đỗ Hoàng-giáp đến, chúng tôi đều đứng dậy chào và mời vào cùng tiệc. Đỗ Hoang-giáp hỏi quan Hiến-sứ rằng: “Ông này là ai?" Quan Hiến-sứ nói đùa rằng: "Hương-sơn ẩn-giả là ông này đấy." Đỗ Hoàng-giáp cười mà rằng: "Ông Hải-thượng Lãn-ông đấy à?" Quan Hiến-sứ nói: "Phải." Đỗ Hoàng-giáp nói: "Tôi vẫn nghe thấy tiếng ngài, chưa được tiếp lần nào, nay nhân tôi bỗng bị một nguy-chứng, muốn cho người đến mời lại sợ cụ không chịu đi xa, còn đang nghĩ-ngơi, may hạnh-ngộ cụ ở đây, nhờ cụ xin kê cho một bài thuốc điều-bổ" Tôi nói: "Thầy thuốc là kẻ giữ nhân-mệnh cho người ta, cần-lao là việc trong phận-sự, không thể từ chối được, nữa là lại dám lười-biếng trễ nhác hay sao." Đỗ Hoàng-giáp bèn kể đầu đuôi, tôi cho hai đơn thuốc vừa thang vừa hoàn. Ông Cẩm-giàng cũng mời tôi rằng: "Gia-nghiêm tôi cũng có một chứng bệnh đã lâu, vẫn không dám quấy-quả cụ, nay nhân nhà tôi ở liền bên tả đây, xin mời cụ hạ cố-sang chơi cho tôi được cảm ơn cụ." Đoạn, đều cáo-từ trở ra, tôi sang nhà ông Cẩm-giáng vào xem mạch cho ông thân-sinh ra ông là Tả-binh-quan Sĩ-đoan 左兵官士端, lúc ấy đã trí-sĩ, còn lưu lại ở trong Kinh; xem mạch xong, các cậu công-tử mời tôi ra chơi nhà thủy-tạ bên bờ hồ uống nước nói chuyện, tôi trông ra thấy một cái bình-hồ ước một nghìn mẫu trở lại, những thủy-điểu đang bay nhẩy rập-rờn trên mặt sóng, những du-ngư thì tranh nhau đớp cái lá rụng xuống dưới nước, bối tần bên bãi, gió thoảng đưa hương, bông hoa nở lác-đác suốt ngày đêm; trước hồ trông ra, đắp một cái đê hình bán-nguyệt, trong đê thả tinh một giống sen trắng, bên đê thì cổ-thụ rườm-rà, hoa thơm sặc-sỡ, trước sân nhà thủy-tạ; mấy cây lão-mai ngả-nghiêng bên sập đá, ngoài cửa sổ mấy hàng lục-trúc, bóng rợp vào cả trong nhà; bên án-sách, con dã-hạc độc-lập co-ro; trăm hoa hình như đối nhau nói chuyện, càng ngắm càng xinh, nói không sao hết cái thú u-nhàn phong-vị chỗ ấy; bấy giờ các cậu công-tử đều mời tôi làm thơ. Tôi nói: "Các ông xướng lên trước, tôi xin họa sau." Nhưng không ai chịu làm trước, tôi bèn cất bút đề một tiểu-luật rằng:

	老相崇涼景

	亭臺向水邊

	窗明多得月

	秋老上開蓮

	葉落遊魚躍

	花叢野鶴眠

	名茶邀客飲

	談笑出香烟.

	Bên hồ đình lão tướng,

	Đài tạ chiếm phong quan.

	Song cao trăng chiếu rộng,

	Thu muộn son chưa tàn.

	Hạc ngủ bên cây rợp,

	Cá bơi đớp lá vàng.

	Chè ngon khuyên khách cạn,

	Cười nói ngọt-ngào nhang.

	Bần-y, Lê-thị, biệt-hiệu Hải-thượng Lãn-ông đề.

	Tôi đề xong, Lão-quan cho người ra lấy thơ vào, cụ xem mà nói rằng: "Thanh-tân khả-ái thay!" Rồi sai đem dán ở vách nhà thủy-tạ. Ông Cẩm-giàng cũng họa lại một bài và lời dẫn rằng:

	"Tiên-sinh là một bậc tuổi cả đức cao, có cái thủ-đoạn Hiên Kỳ và cái thi-tài Lý Đỗ, mà nhã-chi dật-tình lại phiêu-phiêu-nhiên một nhà cao-sĩ, bao nhiêu văn-nhân tài-tử, cũng muốn xin đi theo hầu. Tăng 繒tôi nhậm một ấp xa, đến yết Tiên-sinh chậm quá, may Tiên-sinh rủ lòng yêu, nào tặng câu giai-cú, nào cho bài linh-đan, nghĩa dày tình nặng, ghi nhớ xiết bao! Vậy xin thuật mấy lời rơm-rác, gọi là tục một bài như sau này:

	招邀雲鶴侶

	閒適水雲邊

	好客垂青眼

	澄波賞白蓮

	奇方調積恙

	好句起高眠

	雅挹春風坐

	香生伍色烟.

	Hạc đàn người khoáng-dật,

	Mây nước thú thanh-quang.

	Mắt xanh ơn hạ-cố,

	Sen trắng thưởng thu tàn.

	Thơ gọi khi đang ngủ,

	Đơn cho đáng mấy vàng.

	May được bồi xuân-tọa,

	Trầm bay ngát khói nhang.

	“Vãn-sinh, Tăng bái-phục.”

	Đến chiều tối từ tạ về nhà trọ, các công-tử đưa tôi ra cổng đều có ý ngại-ngùng trong lúc chia tay.

	 


Chương thứ VIII. Một nhà nữ thi-sĩ ở Thăng-long

	
Có một hôm quan Trung-hùng cho người đến xin tôi một bài thơ và nói rằng: "Quan tôi có một cái bồng đi trên nước nhanh như ngựa chạy, nhưng hễ lúc bước lên ngồi, thì nó chòng-chành như người say, quan tôi thích cái tính nó khinh-khiêu, đặt tên cho là "Túy ông thuyền 醉翁船" đã được một vị tao-ông vịnh một bài thơ, nay lại xin ngài cho một bài nữa." Rồi đưa cả bài nguyên-thỉ ra trình tôi, thơ rằng:

	任是渠家倒與顚

	醉而不醉愛吾船

	市間肯許辰人會

	水上曾令俗物遷

	每得趣辰堪載月

	於狂吟日可爲仙

	昂藏自有操持處

	何怕狂風驟雨年.
Mặc sức nhà ai đảo với điên,

	Thuyền ta say chẳng ta yêu thuyền.

	Những phường chợ-búa khôn bày họp,

	Mấy vật thô-quê phải chuyển-thiên.

	Đắc-thú đòi phen đày chở nguyệt,

	Cuồng-ngâm lắm lúc đáng nên tiên.

	Ngang-tàng mà vẫn bền tay lái,

	Gió táp mưa sa trải mấy niên.

	Tôi xem rồi hỏi tên lai-nhân ấy rằng: "Ai làm bài thơ này?" Người ấy nói: "Thưa cụ, ông Đỗ Giám-sinh ở Kinh-bắc." Tôi nói: "Thơ này chửa tả rõ được cái tính của cái thuyền này." Người lai-nhân cũng nói: "Quan tôi cũng nói không tả được cái tên thuyền là lạc mất đề-ý." Nhưng lúc đó vì tôi đang một-hứng lắm, bảo người lai-nhân rằng: "Cậu về nói với quan-lớn, hôm nào thư-thả tôi xin đưa lại hầu." Vài hôm sau làm xong bèn đưa gia-đồng đem lại. Thơ rằng:

	不爲狂瀾作倒顚

	醉翁吾以命吾般

	傳盃泛溢終難滿

	起舞蹉跎步欲遷

	重載只堪江上月

	遙吟何負酒中仙

	昂藏自是初辰操

	石柱囘看在晚年.

	Há-vị ba đào phải đảo-điên,

	Túy-ông ta đặt hiệu cho thuyền.

	Kẻo chuốc chén quỳnh không sóng-sánh,

	Vẫy-vùng gót ngọc tự huyên-thiên.

	Giữa dòng chở-trác vầng trăng tỏ,

	Trên mạn ngâm-nga cuộc rượu tiên.

	Ngang-tàng tính vẫn quen từ trước,

	Cột đá rồi xem lúc vãn-niên.

	Thơ đưa đi rồi vài hôm nữa có cô Đặng Tiểu-thư đến chơi, cô thấy trên án có hai bài thơ, cô nói: "Thưa bác, thơ của bác tả rõ ra được cái ý sâu của đầu-đề, thật là tuyệt-cú thanh-tân, phiêu-dật vô-tỉ, nhưng thuyền với nhà là những cái để dung nhân mà lại đem tự-tỉ với cái sự điên-đảo thì con tưởng như không được tốt, con xin họa lại một bài có được không?" Tôi nói: "Cháu gái chú thử họa một bài xem."

	Độ chớp mắt thì cô làm xong bài thơ thật, cô đưa tôi xem, thơ rằng:

	柳絮迎人舞倒顛

	醉翁乘興上輕般

	撤松帶菊盃酬酢

	飮月歌風掉轉遷

	水石隨情蓬底客

	烟霞養性酒中仙

	渡頭帆捲逢魚問

	恍訝金童見召年.

	Tơ-liễu lơ-thơ múa đảo-điên,

	Túy-ông thừa-hứng bước lên thuyền.

	Nghiêng bàn chuốc chén vui thù-tạc,

	Hát gió chèo mây tự chuyển-thiên.

	Non-nước tiêu-dao người dưới lái,

	Yên-hà say-tỉnh khách trên tiên.

	Cá đón bóng buồm khi ghé bến,

	Khác nào ứng-triệu thủa đương-niên.

	Xem thôi tôi nói: "Thi-tài của cháu gái chú mẫn-tiệp lắm, thực không phụ cái công giáo-hối của Tiên-quân".

	Nguyên Đặng Tiểu-thư là con gái Hậu-mã-công 後馬公, thủa ông còn sinh-thời, ông với Trung-chính-quan 中正官cùng tôi ba người kết với nhau làm "Dị-tính huynh-đệ", ba chúng tôi can-đảm, tương-chiến với nhau, sau quan Trung-chính đi binh-nam bị hại. Hậu-mã-công cũng bị bệnh mất ở Kinh. Khi tôi trở lại tới Kinh, có đến những chỗ cố-cư của hai anh tôi, rót chén rượu nhạt, khóc hai anh tôi một tiếng để tỏ tình với nhau. Từ đó Tiểu-thư ngày ngày đi lại thăm nom tôi, tỏ ra một cái chân-tình coi tôi như ông bố đẻ vậy, không khác gì.

	 


Chương thứ IX. Cảnh lữ-huống ở trong Kinh

	(Tiếp chương thứ V)

	
Một ngày kia Hàm-xuyên-hầu sang chơi bên nhà trọ tôi, trong khi nói chuyện có ý ngần-ngại, hai ba lần muốn nói điều gì rồi lại thôi, tôi giật mình hỏi rằng: "Quận-hầu với tôi ngày một thêm thân, tình-nghĩa chu-trí, nay có việc gì xin cứ nói đừng giấu, chớ sao lại có ý ngần-ngại nnư vậy, hay là tôi có điều gì lầm-lỗi mà Quận-hầu không nỡ hở môi ra chăng?" Hàm-hầu nói: "Có lẽ nào thế. Tôi từ được đi lại với cụ, vẫn giữ cái lễ đệ-tử, nào đã có điều gì trái với đạo-nghĩa đâu, chỉ vì chỗ này là cái biệt-thất của anh tôi, nhân có việc về quê, mà bỏ không lại, vậy tôi mời cụ đến tạm ở cho tiện lối vào chầu, sau thấy cụ thế nào cũng không được về, bất-nhật tất được ban-cấp binh-dân, lúc đó sẽ xin một miếng đất để lập dinh khác, bởi vậy hơn một tháng nay tôi đã cho dựng một cái biệt-thất ở chỗ khu đất để không của nhà tôi bên bờ hồ, vẫn định làm xong thì mời cụ dọn sang nghỉ tạm bên ấy, rồi mời anh tôi về ở đây. Ai ngờ bây giờ tôi lại phải phụng-mệnh đi giám khảo trường tập cho binh-lính tập bắn, công việc bận lắm, không lúc nào rỗi, cho nên chửa làm cái nhà mới ấy cho xong ngay đi được, thời nay cái nhà ngoại-sảnh ở bên dinh tôi cũng rộng-rãi, xin mời cụ sang đó để đợi cái nhà mới ở bờ hồ vài ngày nữa thì xong, không thì sang dinh quan An-quảng cũng nhàn-tĩnh lắm. Không biết tôn-ý nghĩ ra thế nào?"

	Tôi nghe nói, cười mà rằng: "Đại-trượng-phu tương-kỳ với nhau, có làm gì cái sự nhỏ-nhặt ấy, để tôi xin liệu, ngài đừng ngại." Hàm-xuyên-hầu nghe tôi nói có ý mừng, tôi tự nghĩ rằng: "Cái ngoại-sảnh của ông ấy thì lính-tráng đi lại rậm-rịch không có thể ở được, mà bên dinh quan An-quảng thì có đủ nhà trong nhà ngoài, nhưng xung-quanh tường-nậm không có, ở đấy lại lắm trộm cũng không yên; ta có một ông tân-tri là Hậu-trạch-quan, ông có mấy toà nhà liền nhau bên bờ-hồ, và chỗ ấy lại cao-ráo sạch-sẽ, âu-là ta kíp đưa tin cho ông, nhờ một sở để ta dọn sang là xong." Bèn đưa thư cáo-biệt với Hàm-xuyên-hầu, ông nghe chuyện lấy làm băn-khoăn lắm, cho người đem lại một cái thư và một bài thơ như sau này:

	Bấy lâu được nghe thịnh-danh như sét đánh bên tai, vẫn lấy cái sự không được hầu gần làm hận, bỗng đâu Tiên-sinh tứ-mã an-xa vào cửa khuyết, cho tôi được thân chịu những lời giáo-huấn, thực lấy làm may lắm, vẫn mong sớm khuya thừa-tiếp xuân-phong cho khỏi phụ cái duyên giải-cấu vong-niên kia vậy, bữa nọ anh tôi vắng nhà có một cái thảo-lư xin để tạm làm một nơi “thê-phượng”, may Tiên-sinh có lòng chiếu-cố mà cho tôi được chu-toàn bấy nay, thực là đằm-thắm. Nay anh tôi lại trở về Kinh, tôi lấy làm khó nói lắm. Tiên-sinh muốn dọn đi, thực không phải bổn tâm tôi. Tôi vẫn canh-cánh không muốn xa Tiên-sinh; như bên dinh quan An-quảng trống-trải không tiện thì xin tạm di sang cái ngoại-sảnh bên nhà tôi cũng được, cần gì mà phải xa vượt qua cái hồ sen kia, để cho tôi bâng-khuâng như mất lạng vàng, đó là tôi xin nói thực-tình, nếu Tiên-sinh nghĩ lại, trong hai điều ấy, chọn lấy một điều, hẵng cẩu-thả tạm-lưu ít bữa, đợi trong tuần-nhật, tôi sửa-sang cái nhà mới để cung làm một nơi Tiên-sinh cao ngọa; nói không hết lời, vậy mượn thơ để tả cái chân tình như sau này (theo nguyên-vận bài thơ thượng-kinh):

	商山留下贋中眞

	德邵年高道不貧

	肯吝珍言無隱爾

	定知石上有前身

	馬牛相及貲洪郡

	肥瘠難能療別人

	今日此情無限恨

	一腸心緖付天君.

	Non Thương người giả mà đây trân,

	Đức cả niên cao đạo chẳng bần.

	Vâng lĩnh lời vàng ơn hậu-ý,

	Hẹn-hò trên đá gẫm tiền-thân.

	Gầy béo đâu xa còn muốn chữa,

	Bà con thung-thổ nỡ dời chân3

	Ân-hận xiết chi tình lúc ấy,

	Tấm lòng xin phó mặc thiên-quân.

	“Hàm-xuyên-hầu-thuật-hoài, khi đăng-trình, theo nguyên-vận để tự-tình và bá-thượng Hải-Thượng-ông tọa-hạ.”

	Lại viết thêm mấy chữ rằng: “Đó là một việc bất-đắc-dĩ, xin lòng lại hiểu lòng cho.”

	Tôi xem như cũng động tâm, không nỡ cáo biệt, mà việc xuất ư bất-đắc-dĩ, chứ không phải bản-tâm của hầu, tôi bèn phục-bút và họa lại bài thơ như sau này:

	“Lãn tôi bị triệu vô Kinh, nửa bên hành-lý, nay trọ chỗ này mai trọ chỗ khác, may được tôn-hầu thành-đãi, hơn mười tuần nay, gió mưa che chở đã nhiều. Lãn tôi vẫn tưởng bất-nhật gỡ xong việc đó, cầm kiếm lại về cố-sơn, hay đâu cơ-mi mãi đến bây giờ, lại phải xa cách nhau một lần, tuy trong gang tấc mà lòng hầu vẫn băn-khoăn khôn xiết, biểu lộ cả ra lời thơ, để cho Lãn tôi càng thêm cảm-thán, vậy xin có một “Đường luật” phụng đáp lại là:

	深情高誼出天眞

	啣結無由志愈貧

	暮鼓晨鐘摧旅夢

	東喬西寓累閒身

	靑山舊約何無分

	紫閣前程苦吿人

	四海寶朋雖滿座

	心知還有幾如君.

	Tình sâu nghĩa nặng tấm thiên-chân,

	Chưa chút đền ơn chí những bần.

	Chuông khuya trống sớm khua hồn khách,

	Nay đó mai đây lụy chiếc thân.

	Duyên với non xanh sao lại rủi,

	Ai hay gác tía khổ chồn chân.

	Tìm bạn tương-tri trong bốn bể,

	Có chăng chỉ bác Hàm-xuyên-quân.

	“Bần-y Lãn bái họa”

	Bấy giờ ở liền vách với chỗ nhà trọ tôi là dinh quan Trạch-ưu-hữu擇憂右, ông có một bệnh phúc-lãnh, tôi chữa đã sắp khỏi, phu-nhân cũng bị một cố-tật đã mười năm, tôi chữa cho hai tháng thì yên, ông hỏi lại Hàm-xuyên-hầu rồi không nói gì cho tôi biết trước, cứ tự dọn-dẹp một cái nhà trung-đường ba gian, nhà ngói vách vôi, kê giường đặt ghế tề-chỉnh, sân trước có cây kỳ đá lạ, hoa cỏ tốt-tươi, ngoài ba gian nhà khách, một gian nhà bếp, quét dọn sạch-sẽ, bốn bên phân-biệt làm cửa trong cửa ngoài để ra vào cho tiện, thu-xếp đâu đấy rồi mới cho đến mời tôi, tôi cũng chẳng biết duyên-cớ gì, sợ phiền quấy người ta, chỉ cảm ơn không chịu dọn đến, hai vợ chồng ông cố mời đi mời lại mãi mà rằng: “Cụ không trông lại cái chân-tâm của vợ chồng nhà tôi, xin cụ hẵng đến qua xem.” Tôi đến thì quả thấy phòng-ốc trong ngoài đã chỉnh-đốn cả rồi, tôi nghĩ vợ chồng người ta xử như thế, mình cự-tuyệt ngay sao phải, bèn di-ngụ sang. Hàm-xuyên-hầu biết chuyện, mừng lắm, cũng sang chơi. Nguyên quan Trạch-ưu là tổ-thúc Hàm-xuyên-hầu, nguyên phụng tiên-triều ban cho một khu quan-thổ, vì thế cả họ được ở, hai dinh liền nhau. Trạch-ưu-quan lại mở một cái cửa mạch để Hàm-xuyên-hầu đi lại cho tiện. Cái tình tôi với hai ông ăn ở với nhau sáng mận tối đào, ngày càng thân-mật, Trạch-ưu-quan cũng nghiêm-cấm người nhà không được lai-vãng đến bên chỗ nhà tôi trọ, coi đó đủ biết cái lòng ông kính-đãi tôi là dường nào. Tôi từ được chỗ đó, lấy làm tâm-mãn ý-túc; có một tối vầng trăng vằng-vặc trước hiên, trông ra cành trúc gió rung, lơ-thơ bóng nhạt, bông hoa sương đọng, ngào-ngạt hương đưa, thật là một cảnh đáng yêu, tên trà-đồng pha nước, tôi đang ngồi dựa câu-lơn uống một mình, bỗng có quan Viên-hình là ông em rể tôi đến chơi để kể chút việc tâm-sự, tôi mừng quá, hai chúng tôi cùng nhau uống nước vui-vẻ. Viên-hình-công nói: “Đêm trăng trong gió mát đẹp-đẽ dường này có phụ gì với chúng ta, mà chúng ta lại nỡ phụ sao phải.”

	Tôi nói: “Ông nói phải lắm, ông với tôi, chúng ta cùng làm một bài thơ chơi.” Bèn ra đầu đề là “Đêm trăng uống trà nói chuyện cũ” mà lấy vần “canh, thanh, phanh, kinh”. Tôi xướng trước lên rằng:

	茶甌浮月色

	寒玉浸冰清

	夢覺人千里

	歌殘夜二更

	甘言無逆耳

	苦茗不須烹

	星斗驚詩句

	吟餘欲騎鯨.

	Chén trà in bóng nguyệt,

	Trong suốt vẻ băng-thanh.

	Mộng tỉnh thân nghìn dặm,

	Ngâm đến lúc hai canh.

	Bùi tai câu chuyện ngẫu,

	Nhấp giọng ấm trà xanh.4

	Thơ đọc sao như chuyển,

	Toan ra cưỡi cá kình.

	Ông Viên-Hình họa rằng:

	助我吟懷豁

	當窗月色清

	好談詩萬軸

	不覺夜三更

	旅客心如火

	茶童手倦烹

	刁聲何處急

	疑是遠鐘鯨.

	Trước hiên thêm trợ-hứng,

	Vì có bóng trăng thanh.

	Ngâm-nga dư vạn vận,

	Thấm-thoắt đã ba canh.

	Lòng khách như lò đỏ,

	Trà chuyên nhạt nước xanh5

	Tiếng cồng đâu vội mấy,

	Vẫn tưởng tiếng chuông kình.

	Ngâm xong hai người thay đổi nhau đem những bài cổ-thi ra đọc rồi tự bình-duyệt với nhau mãi đến khuya mới đi ngủ. Sáng mai ông Viên-hình cáo có việc bận phải đi, ông đi khỏi thì Nộn-liễu Giám-sinh đến chào tôi mà về Hoan-châu. Tôi nói rằng: “Ông với tôi cùng là cái bạn khách trọ ở Tràng-an này, ông thì đi nam về bắc, mà tôi thì như chim trong lồng cất mình không nổi, nay kẻ về người ở, thương nhớ biết sao.” Bèn ngâm một bài đoản-luật để tặng-biệt ông. Lời diễn rằng:

	“Tôi với ông giao-tình tuy thiển, chân-nghĩa thực sâu, là vì đồng loại mà biết nhau, đồng-đạo mà tin nhau, một ngày vắng mặt xem bằng ba thu, phương-chỉ ông vó câu muôn dặm đường về, Lãn tôi không nhớ ông sao? Từ nay chốn khách-xá tiêu-điều này, nào những khi gió sớm trăng khuya, trà xuông ba chén, tôi biết cùng ai mà đàm-đạo nghĩa thơ; còn như ông những lúc dọc đường gặp nơi danh-thắng, dù ngâm dù xướng, ông thể nào quên tôi được, tình khôn xiết kể, xin tả ra thơ để giãi ông hay.”

	分攜何默默

	難語爲情多

	柳岸含金色

	香山照玉娥

	哨樓驚鼓角

	客思满關河

	共约冬前後

	三秋且奈何.

	Lẳng-lặng khi tương-biệt,

	Tình nhiều khó nói ra.

	Ngàn liễu pha mùi úa,

	Non Hương giãi bóng Nga.

	Trống khua trên động gác,

	Khách ngán nỗi quan-hà.

	Đành ước đến đông-tiết,

	Nhưng nay thu chửa qua.

	Ông Nộn-liễu cũng gọi đem giấy bút để đáp họa ngay ở trước chỗ ngồi bấy giờ, lời rằng:

	“Cổ có câu: “Một đêm chuyện hơn đầy bụng thơ”, thằng tôi từ được bồi-tiếp phong-quang, cũng đã ghi nhớ bao lời đạo-đức, phương-chi lại thưởng cho được theo đòi chốn tao-bàn, tôi bất-giác cảm-động mững-rỡ bấy lâu, vậy xin có vài lời quê mùa phụng-họa như sau này.”

	香陪爲日少

	柳贈奇懷多

	鄭重維青艇

	躊躇望素娥

	往來皆旅客

	酬唱只關河

	雖有重逢約

	今朝且奈何.

	Mùi hương vừa mới bén,

	Cành liễu vội trao ra.

	Ngần-ngại mái chèo quế,

	Lẳng-lặng ngắm gương nga.

	Tình cùng trong lữ-khách,

	Thơ một giọng quan-hà.

	Trùng-phùng tuy có hẹn,

	Nay bẵng sao cho qua.

	Hai chúng tôi ai nấy đều cầm cái bài thơ đã tặng của nhau mà xem đi xem lại ba bốn lần, tình dường không hết, tuy trong khi đàm-tiếu đã cố gượng làm vui, mà cái lòng ưu-sầu chan-chứa kia cũng tự phát-lộ ra cả ngoài mặt, vài chén trà đoạn, thì ông cáo-biệt ra đi.

	Đến hôm khác ông Viên-hình lại đến nhà trọ tôi nói chuyện việc xin thuốc men, trò-chuyện một lát, thì ông nói: “Hôm nọ tôi bị bệnh, người đang một-hứng, nên bài thơ họa ấy gọi là thảo-thảo cho xong, xin cụ đừng cười”. Tôi nói: “Thơ của bác liên-lạc như một dẫy núi, ngàn nọ liền với đồi kia, không chỗ nào đứt, tiên-tân như một vầng minh-nguyệt giữa trời, thực có một cái diệu-chỉ của thi-gia, còn nói khe vào đâu được”. Ông nói: “Cụ đừng quá khen làm vậy, xin cụ lại làm một bài nữa.” Tôi nói: “Đầu bài bằng gì được, tôi xin lấy cái ý bài thơ họa của bác để làm đầu bài.” Bèn xướng lên rằng:

	涉海求湋議未眞

	年富偏憂道理貧

	糜鹿愈迷狂懶性

	功名不尙散閒身

	九重仙詔千山雪

	五字英才四海人

	捧讀佳章驚偉氣

	驩州豪傑幾如君.

	Vượt qua bể học muốn cầu chân,

	Đạo sợ bần, thân chẳng sợ bần.

	Càng thêm cuồng lãn vui cho nết,

	Chi để công-danh bám đến thân.

	Chiếu mệnh chín trùng ngàn dặm tuyết,

	Anh tài bốn bể hội chen chân.

	Xem thơ kính phục tay hào kiệt,

	Trong đất, Hoan-châu có sứ-quân.

	Ông Viên-hình xem rồi nói: “Cụ ôm đầy những cái lâm-toàn-khí-vị, thôn-thổ muôn trượng yên-hà, thật là dũ-xuất dũ-kỳ.”- Đang lúc ấy thấy một cậu Nho-sinh mặt đẹp như ngọc, áo khăn thanh-khiết, đưa một tên tùy đồng bưng một hộp đồ thời-vật đi theo, và một bài thơ đưa ra trình, tôi hỏi thì Nho-sinh nói: “Tôi là con quan tri-phủ phủ Hạ-hồng, người Đông-ngàn, Từ-sơn, Kinh-bắc, gia-nghiêm vì có bệnh, nên bỏ quan về học thuốc, nhân có tìm được một vài quyển Tâm-lĩnh của cụ, xem thấy đạo-lý uyên-nguyên, thời gia-nghiêm tôi vẫn muốn tìm đến chỗ cung-đường, nhưng chưa tiện đường, mới đây nghe thấy cụ tới kinh, lấy làm mừng lắm, đã mấy lần định ra bái-kiến, bất-ý lại bị bà tổ-mẫu tôi yếu nặng, nên gia-nghiêm tôi không dám đi xa, vậy cho tôi đem chút thời-nghi, gọi là thay mặt ra kính cụ trước, còn thì thư-thả gia-nghiêm tôi sẽ xin ra diện-yết cụ sau.” Tôi giật mình thầm trong bụng rằng: Mình với ông này không biết nhau bao giờ, cách nhau hàng nghìn muôn dặm, thế thời sách của mình soạn ra không biết len-lỏi đường nào mà đem đến chỗ ông này được, sự này phải đợi khi diện-hội thời mới biết chuyện. Tôi mới giở thơ ra xem rồi lại đưa cho Viên-hình-công xem. Trong thơ lời lẽ cũng y như Nho-sinh đã nói, mà lại có ý mừng cho tôi ngộ-thời đắc quân nữa, nên bất-đắc-bất lục lại như sau này:

	香山一出邇遐知

	更覺當今復有岐

	權未暮黄朝桂附

	經猶補白古歸芪

	[]皮懶把爭雷鼓

	螢火羞將拜月輝

	山得人成仙字樣

	五商四皓待何時.

	Non Hương nghe tiếng chẳng xa gì,

	Lại thấy đời nay có cụ Kỳ.

	Quyền sánh trong triều tài quế phụ,

	Kinh theo đạo cổ vị quy kỳ.

	Trống mảnh biếng khua bên sấm nọ,

	Đốm lòe thẹn liệng dưới trăng kia,

	Sơn 山thêm nhân 人 mới thành tiên 仙dạng,

	Tứ-hiệu là đây chính phải thì.

	Bắc-từ Cam-Bạch-tử 甘白子bái-thượng.

	Viên –hình-công xem rồi chỉ cười mà không nói gì. Tôi nói: “Thơ này nói được ý-tứ cao-viễn lắm, có phải không, bác?” Viên-hình-công nói: “Khả-ái thay cho cái vẻ thanh-quang như trăng dưới nước, như hoa trong gương.” Tôi biết là ông chê thơ nói tinh những hư-ngữ, tôi cũng phải cười, tôi lại nói: “Nhờ bác trả lời lại hộ tôi nên chăng?” Ông nói: “Lại còn múa rìu trước mặt thợ để xuất-xử nữa hay sao?” Tôi bèn bảo Nho-sinh rằng: “Cậu hãy về nhà trọ sáng mai tới đây tôi sẽ có lời thưa lại.” Nho-sinh ra rồi, ông Viên-hình nói: “Cái đồ tục-vật như thế, còn biết thơ là gì nữa.” Tôi nói: “Nhân-phẩm có kẻ hay người dở, chứ ai cũng được như chúng mình được ư?” Viên-hình-công cáo về. Đến ngày mai Nho-sinh đến, tôi gửi một bài thơ họa và mấy lời khiêm-tốn đáp lại; thơ như sau này:

	人生何必苦求知

	出處由衷豈兩岐

	易以渾純知剝渙

	醫能要妙豈參芪

	君多勸我持高節

	我欲攜君話夕輝

	世俗好看惟利達

	只慚有誓入山辰.

	Nhân-sinh hà-tất tiếng làm gì,

	Xuất-xử tùy tâm chứ chẳng kỳ.

	Dịch nhiệm nên suy cùng thái-bỉ,

	Thuốc hay nào cứ phải xâm kỳ.

	Ông dặn tôi theo điều nghĩa ấy,

	Tôi chờ ông dưới bóng chiều kia.

	Vẫn biết ở đời duy có lợi,

	Chót thề với núi thủa đương-thì.

	Nho-sinh về không đến, trong tuần-nhật lại ra, kể cả những tình ông thân-phụ hoài-vọng tôi, nếu gia-sự được hơi khoan một chút thì ra diện-hội với tôi ngay, lại đưa ra một bài thơ và lời tựa rằng:

	“Đã một lần cuồng-lậu, lại còn bận nữa sao nên. Duy ở cuối quí-thư thấy có đôi lời phủ-chính mà tôi lấy làm sợ bụng ngài, tôi vẫn biết ở trước mặt một tay thợ cả thời múa rìu làm gì, nhưng cảm thấy lời thơ thuần-túy mà bất giác mừng hớn-hở cả người lên, vậy xin gửi một bài nữa, nhờ ngài chữa lại cho, xin cảm ơn.”

	五中未一宋樞知

	休說忙夫可可岐

	淸淡能供香氣味

	甘温懶用補參芪

	蓮生肯許麈泥染

	春到何私草木輝

	至品有三人各一

	無偏病是聖之时.

	Năm việc chưa xong một việc gì,

	Trách chi tất-tả kẻ tha-kỳ.

	Thanh đạm đủ cung hương khí-vị,

	Cam ôn biếng dụng bộ xâm-kỳ.

	Sen chẳng chịu rây bùn đất nọ,

	Xuân nào riêng với cỏ cây kia.

	Chí-phẩm có ba người mỗi vẻ,

	Vô-thiên bệnh ấy thánh-chi-thì.

	Bắc-tử Cam-Bạch-tử bái-họa

	Tôi cũng họa lại một bài rằng:

	知足無難難不知

	忘羊人惑在多岐

	融通理數皆爲易

	保護形骸豈獨芪

	陽索亢龍如有悔

	時來魚目亦爭輝

	如何歸去香山下

	樽酒琴聲月浪时.

	Biết đủ nào ai đã biết gì,

	Mơ-hồ bởi tại tính đa-kỳ.

	Tri-cơ đã sẵn trong kinh Dịch,

	Hộ-mệnh thì không một vị kỳ.

	Thời-lai mắt cá lòe ai đó,

	Dương cực thân rồng chịu lỗi kia.

	Thú cũ cầm tôn khi nguyệt tỏ,

	Hương-sơn về đó biết bao thì.

	 


Chương thứ X. Các công-khanh mời đi chữa thuốc

	(Tiếp chương thứ VII)

	
Có một ngày kia thấy hai người đem nhiều lính tùy-hành đến, hỏi ra thì một người là viên trợ-giáo trường Quốc-tử-giám, một người là quan cực tri-phủ phủ Tiên-hưng: hai ông cùng nói rằng: “Quan Tham-tụng tả-binh quan 參從左兵官 cho chúng tôi đến mời cụ.” Tôi mời vào trong nhà khách cùng ngồi, hai ông nói: “Cụ lớn tôi thụ-bệnh nặng đã hơn một tháng nay, mời khắp các thầy chữa không khỏi, bây giờ nguy-cấp lắm, xin cụ nghĩ tình “thân-hữu” mà đến thăm cho, đừng quản.” Vị quan Tham đồng-khoa với ông Thự-trấn Lạng-sơn là anh tôi. Tôi nói “Cụ lớn với gia-huynh tôi là chỗ đồng-khoa với nhau, tôi đâu dám từ.” Tức-thì mặc áo lên võng ra đi. Mới vào đến nhà ngoại-sảnh, đã thấy quan Tham-nghị 參議 Hải-dương ra mời vào nhà trong cùng ngồi. Ông kể hết bệnh-nguyên cho tôi nghe, được một lát thì mời tôi vào nhà tẩm-thất xem mạch. Tôi thấy quan cụ đang nằm trên võng, người nhà vực quan xuống giường, tôi xem mạch thì thấy: tả tam-bộ vi-nhược lắm, hữu-xích như dục tuyệt, hữu tam-bộ còn vượng, như sảo-án thì tán, trọng-án thì không thấy gì nữa, đến gần bên thì hơi nóng xông ra cả người ngoài, sờ vào thì chỉ hơi âm-ấm, hai chân lạnh, thỉnh-thoảng ợ hơi lên, hỏi ra thì nói như người ngồi trong đám khói đặc, mắt cay lắm cứ phải nhắm lại, trong ngực uất-nhiệt lên phải ợ hơi ra, đại-tiện táo-kết, tiểu-tiện xích-sáp, hung-cách nghẹn không ăn được. Rồi cụ lớn Tham bảo tôi rằng: “Tớ với bác là chỗ niên-gia với nhau, mệnh tớ thì không biết sớm tối thế nào, nếu tớ mà qua được thì cái ơn tái-sinh kia chép xương khắc dạ bao giờ quên được. Tôi từ-tạ rằng: “Bệnh này là một chứng thường, chắc không lo gì, xin ngài cứ yên bụng, độ trong tuần-nhật thì sẽ khỏi được.” Quan cụ nghe tôi nói mừng lắm, tôi bèn xin phép ra ngoài, quan Tham-nghị khẽ hỏi bệnh chứng cụ lớn Tham thế nào. Tôi nói: “Phần âm đã nội kiệt, dương không y lý vào đâu mà muốn ly-thoát, thế danh nơi rồi.” Tôi lại hỏi những bài thuốc đã uống trước, quan Tham-nghị lấy quyển ký-bạ ra cho tôi xem, thì thấy linh tinh những thuốc thanh-hỏa, hóa-ngâm và trừ-thấp cả. Vả ông này đã cao niên mà cô hầu ngổn-ngang cả trước mắt, vì người già thì chân-âm nó đã hư sẵn, lại hiếu-sắc để giáng mất tinh-khí đi, thời phần âm phải kiệt, thuốc lại không biết bồi-bổ, cứ tiêu-bại thêm khỏi nguy sao được. Tôi nghĩ trong bụng rằng: ”Mạch còn hòa-hoãn là vị khí 胃氣 chửa tuyệt, lại tại thuốc làm hại chứ không phải tại bệnh khốn nên phải dùng hết sức mình thì họa chăng mới có thể gỡ được.” Tôi mới nói với quan Tham-nghị rằng: “Nguy-cơ lắm rồi, không dám chắc, xin bốc một thang, hay dở thế nào sẽ biết. Nhưng tôi có một điều tâm-sự, nếu cụ lớn có ưng cho thì tôi mới dám bốc hầu thuốc ngài xơi.” Quan Tham-nghị nói rằng: “Có việc gì cụ cứ nói, có lẽ nào cụ lớn tôi lại không nghe.” Tôi nói: “Vì tôi suy-lão không vào chầu-chực được, đã nhiều lần dâng khải xin cáo mới được ra tại-ngoại để phụng-thị thang-dược, các nhà quan sang có việc tìm đến tôi đều từ chối là già, nay cụ-lớn là chỗ niên-nghị với anh tôi, tôi không dám kiếu, nhưng Thánh-thượng ngày nào cũng cho quan đến vấn-an cụ-lớn đấy, nếu có ban hỏi đến ai chữa thuốc, thì xin nói dối đi tên người khác cho.” Quan Tham-nghị vào bẩm, quan cụ sai ông trợ-giáo ra bảo tôi rằng: “Xin cụ hết lòng điều-trị cho, việc ấy ta đã định-liệu rồi, cụ không ngại.” Tôi bèn bốc một thang “Đại-tư-âm” dùng thục-địa với ban-long mỗi vị đến vài bốn lạng, dặn sắc đặc cho uống luôn cho hết; rồi tôi từ-biệt ra về. Sáng sớm ngày mai thấy ông trợ-giáo đến, mặt mũi tươi cười mà nói rằng: “Thật là thần-dược, uống một nước thì thấy mát ngay, uống đến hai ba nước nữa thì các chứng mười phần giảm được ba bốn, cả nhà ai cũng mừng lắm, nay cụ-lớn tôi cho đến xin cụ chén nữa.” Tôi cứ bài trước bốc bội thêm lên mà gia nhân-sâm. Hôm sau lại mời tôi đến xem mạch lại, hỏi ra mười phần đã giảm được bảy tám; đến bữa cơm, quan cụ thiết-đãi tôi tử-tế quá, cụ cầm tay tôi mà nói rằng: “Hận vì tớ vô-duyên, bị bọn dong-y nó làm khổ, xuýt nữa không gỡ được, nhưng chỉ trách bác Lạng-trấn vẫn đến thăm tôi mà không nói chuyện bác.” Tôi nói vì trong chỗ anh em biết nói thế nào, xin cụ-lớn miễn-thứ cho; quan cụ nói rằng: “Cử-hiền thì cha con cũng không hiềm-nghi gì, nữa là anh em.” Tôi nói: “Chỉ vị tị-hiềm đấy thôi.” Hai người cùng cả cười, tôi bèn xin lui ra chế thuốc, tôi xem bệnh cụ hư-hỏa còn thịnh, mới dùng một thang “bổ-hỏa” và gia những thuốc giữ vị-khí; xong rồi tôi cáo về. Quan cụ tiễn tôi hậu lắm. Từ đó vãng-lai biếu-sén những đồ thời-vật không biết đâu mà kể. Được độ hơn tuần-nhật, các bệnh của quan cụ lại phát ra, lại vội-vàng cho đến mời tôi, tôi nghe nói chẳng biết tại ra làm sao, hỏi người lai-nhân thì hắn nói: đích-thị là cụ lớn ngộ-phòng. Tôi đến thăm rồi dặn quan cụ rằng: “Phàm sau khi đại-bệnh, cửu-bệnh, khí-huyết không-hư, hễ hơi bất-cẩn một tí thì bệnh lại khó ngay, cụ-lớn là cái thân vạn-kim, xin cụ-lớn phải nên nghĩ kỹ.” Quan cụ nói rằng: “Từ giờ điều gì cũng xin tuân lời y-huấn, không dám sai.” Tôi lại bốc thuốc “Cứu-bản” để điều-bổ các chứng lại đỡ. Lúc tôi về nhà trọ có người đến bảo tôi rằng: “Không nên dụng lực chữa cho cái ông quan ấy, nếu có khỏi được cũng tổn âm công.” Trong bốn năm ngày mấy người cùng nói với tôi như thế cả,tôi cho là cũng vì cái thói thường trong sự ân cừu, khi ông này cầm cân nẩy mực trong Triều mà không biết cái lỗi của mình đấy thôi, thực cũng đáng buồn cười thay. Lại được độ nửa tháng nữa bệnh lại phát cả ra như trước, lại đến mời tôi, tôi hỏi nhỏ ra là vì ăn cơm nếp mà hóa ra như thế. Ông trợ-giảng nói vụng với tôi rằng: “Vị-tất đã ăn cơm nếp mà thế, khi bệnh phục-phá ra, không đi mời cụ ngay, còn nghe người ta nói ông thầy này thần-diệu thì uống thử một chén, lại nghe nói ông thầy kia hay lại uống một bài, chỉ trong một ngày đêm mà thay đổi đến bốn năm ông thầy, ý hắn là ngộ-dược đó, xin cụ để bụng mà điều-bộ cho.” Tôi chữa được một hai ngày bệnh tuy giảm được một hai phần, lại biến ra chứng tiết-tả, tôi sợ lại biến ra chứng thoát-đoạn, phải giữ ngay lấy vị-khí thì chỉ ngay được chứng tiết-tả, nó lại biến ra chứng phiền-táo, tôi cứ cắt bài tư-âm để cho nhuận thời mới đỡ. Tôi về nhà trọ năm sáu ngày không thấy cho người đến lấy thuốc nữa, hỏi người ngoài thì họ nói: “Phụng sai quan Ngự-y ra chữa đã mấy ngày rồi, không ăn thua gì, nay mời khắp cả các thầy đến hội nhau cùng chữa.” Tôi nghĩ xa nghĩ gần, rồi tôi tự-thán rằng: “Ông này lấy thân thử thuốc, mà các thầy lang thì lập-dị tranh-công, mệnh ông hỏng mất; đó là vì nhân sự bất-cẩn, chứ đã biết đâu là thiên-mệnh không cải được nữa.” Đến hôm sau lại thấy ông trợ-giáo đến mời tôi, rồi lại thấy quan Tham-nghị cũng cho con đến mời tôi và tạ lỗi vì nghe người ngoài họ cứ vật-nài kêu xin đến chữa; tôi nghĩ thầm rằng vì ngày nay chữa có đỡ thì ngày mai lại cải-đồ ngay, vả vị-khí đã bại rồi không làm thế nào được nữa, nên tôi không chịu đi; họ cứ cố mời, tôi mới kê cho một bài “Cứu-dương”. Vài hôm sau nghe tin ông đã qua đời rồi tôi ta-thán mãi, nhân nối hai câu cổ-thi làm thành một bài đoản-luật rằng:

	無藥可醫卿相命

	有心應對鬼神知

	世間惟有芳名在

	富貴浮雲本自期.

	Thuốc nào chữa được thân khanh-tướng,

	Tâm ấy phô ra trước quỉ-thần.

	Chỉ có danh thơm còn mãi mãi,

	Ra chi phú quý cái phù vân!

	Khi tôi còn ở trong rừng, vẫn tưởng những tay quốc-y quốc-thủ ở trong đế-hương đều là những tay học-thuật quán-thông, tinh-diệu nhập-thần cả, tôi thường phàn-nàn rằng mình vô-duyên không được gặp các ngài. Đến lúc tôi tới Kinh thì thấy cái cách của các ông chữa không cho là “phong-hỏa” thì cho là “thấp-đàm”, có khi biết là “hư nên bổ” thì cũng chỉ bổ khí bổ huyết qua-loa mà thôi, đến như “chân-thủy chân-hỏa” là cái gốc lập-mệnh, cái chốt cầu-sinh, thì tuyệt không trịnh-trọng đến chút nào; ấy cái y đạo của ta sao mà khó thế. Tôi còn nhớ một bậc tiên-chính nước ta ngày xưa có nói rằng: “Những nhà làm thuốc ở nước ta mà không tinh được là vì có hai cái bệnh: một là bọn nho-học trung-nhân ra học thuốc cầm đến quyển sách thuốc xem qua từ đầu đến đuôi, nghĩa nào cũng hiểu, thì tự cho ngay là không khó, kịp đến khi bốc thuốc thì [] suất cái gì cũng là hốt-lược cả; hai là bọn chữ nghĩa dở-dang, khi ra học thuốc bất-miễn mập-mờ sai-suyễn, như người gương cung không gương nổi thì cho là cung cứng.” Điều đó thực là chí-đáng chí-luận vậy. Ôi! bất túc đã hỏng, mà hữu-dư cũng hỏng, thế có khó không? Nhân ngâm một đoản-luật rằng:

	古云用藥如用兵

	生殺關頭係匪輕

	國手猶多虧乏處

	慚予孤陋理難明.

	Lời xưa dụng dược như dụng binh,

	Sinh sát trong tay chẳng phải khinh.

	Quốc-thủ có khi không biết lẽ,

	Phương chi cô-lậu đến như mình.

	 


Chương thứ XI. Nhân đi chữa thuốc lại qua Tây-hồ

	
Có một ngày trời đã sâm-sẩm tối, thấy một viên tân-khoa Tạo-sĩ 造士 họ Vũ người Hà-hoàng đến nhà trọ tôi. Nguyên chàng là con quan Hiến-phó, lúc tôi tới Kinh thì chàng vẫn lấy cái tình cháu nuôi mà đi lại. Tôi hỏi hôm tối quan đến chơi có việc gì, chàng nói: “Cụ-lớn Quốc-sư Tào-quận-công 國師曹郡公bị bệnh lỵ, cho tôi đến mời cụ.” Tôi còn đang hỏi căn-vặn chàng thì lại thấy một bà người ở cố-hương tôi là vợ quan phủ Duy-tiên 維先 trước, bà có họ ngoại với tôi, đến mời tôi mà rằng: “Phu-nhân của Quốc-sư Nguyễn Thượng-thư 國師阮尙書bị bệnh đã lâu, cho tôi đến mời cụ.” Tôi cười mà bảo hai người rằng: “Vì có bên tôn có bên ti thì lễ mới có từng bề từng bậc, này hai bên đều là quan đương-quốc đại-thần, cùng đồng-thời cho đến mời, tôi không biết đi bên nào trước bên nào sau, xin quan tân-khoa với bà phủ xử-định cho.” Tôi với hai người cùng tranh-luận với nhau, ai cũng bênh về chủ-nhân mình; tôi nói: “Không phải thế, nhà y gia chỉ lấy sự hoãn-cấp làm trước sau. Hiện nay cụ Quận Tào bệnh-thế trầm trọng, lẽ phải nên cần, còn phu-nhân của Văn-quốc-sư, bệnh dai dẳng đã lâu, cơ còn hoãn được, tôi xin sáng mai đến đàng cụ Quận Tào trước, ngày kia sẽ đến đàng Văn-Quốc-sư.” Tôi lại bảo bà phủ rằng: “Bà về bẩm đầu đuôi cho như thế, chứ không phải là tôi dám có trễ-nải gì.” Bà nói: “Thế thì ngày kia xin cho người nhà đưa lính đến rước cụ.” Rồi bà từ-biệt ra về. Tôi bảo chàng tân-khoa rằng: “Dinh cụ Quận xa lắm mà độ này trời nóng-nực, phải đi từ gà-gáy mới được.” Chàng vâng lời trở ra để đến đêm đem năm người đến đón tôi. Nói chửa dứt lời đã thấy một người thuộc-viên đưa năm người lính kiện-tốt cẩm thẻ “dạ-hành quân-phù” đến mời đi. Tôi bèn đăng-trình ra đền Trấn-vũ, theo mẻ tả-ngạn hồ Tây mà đi; gần trưa tới nơi, lính canh vào bẩm, rồi cho mời tôi vào nhà tẩm-thất để án-mạch. Tôi đoán cho cụ Quận là xơi phải đồ lạnh, rồi tôi biện-chứng lập–phương để cụ Quận nghe. Cụ than rằng: “Cụ thầy đoán bệnh không sai một tí nào, mà bài thuốc cũng thiết-đáng lắm.” Vì cụ cũng có biết thuốc. Cụ lại khen rằng: “Điển-quận là người tri-nhân thật, thật không phụ cái người mình sở-cử, như cụ lang mà thâm-minh y-lý thế này, nhất-đán được cửu-trùng biết đến, cũng không phụ cái sở-học của mình.” Tôi từ-tạ không dám nhận. Cụ Quận bèn sai con là Kiệu-hữu-quan 轎右官mời tôi ra nhà khách hậu-đãi rồi tiễn tôi về. Tôi xin vào cám ơn thì cụ Quận truyền chước-miễn cho. Bấy giờ em cụ Quận Tào là cụ Bàn-quận-công 盤郡公lại mời tôi lại để hỏi thăm cái bệnh-thế của cụ Quận anh, tôi nói: “Mạch không còn vị khí thì cũng chả lâu được.” Cụ Quận em nghe tôi nói rồi chỉ thở dài mà thôi. Nói về khi tôi mới đến cửa dinh trông thấy có mấy cái quan-thuyền cắm ở bên bờ hồ Tây, tôi mới nói với cụ Quận Bàn rằng: “Hôm nay trời nóng lắm, đi bộ vất-vả quá, xin cho lĩnh một cái quan-thuyền để về cho tiện.” Cụ bèn sai lấy sáu người lính thủy-thủ chèo thuyền tiễn tôi về. Tôi từ-giã ngay rồi ra lên thuyền đi. Thuyền ra khỏi chỗ núi đá ở giữa hồ, trông ra nước biếc trời xanh, gợn sóng long-lanh choáng lộn, cò trắng bay từng đàn, uyên ương đi từng cặp, rập-rờn cả ở bên kia cây. Về mấy chỗ mé đê thì bóng cây Ly-cung tùm-bum, phất phơ như rõ như mờ, cái bãi nổi giữa hồ thì một dẫy lâu-đài, cỏ hoa đang phô hồng khoe thắm, chài ai lanh-lảnh, hát dưới bóng tà-dương; chuông chùa đâu boong boong, dồn theo vầng lạc-nhật; tôi ngồi ở trong thuyền, lấy làm hào-sảng không biết là dường nào! Chợt trông thấy một chỗ xa-xa có điện-các nguy-nga, cây-cối xanh tốt, tôi cho chỉ thuyền chèo sấn vào, đến gần, thì ra chùa Trấn-quốc. Tôi truyền nhà lái cắm sào vào bờ, tôi lên bờ, rồi đến ngồi lên trên một cái ghế đá ở dưới gốc cổ-thụ, trông ngang trông ngửa khắp mọi nơi, mà trong lòng thổn-thức ứa hai hàng nước mắt dòng-dòng; bọn môn-nhân hỏi vì duyên-cớ gì. Tôi nói: “Lúc còn bé, tôi ở trong Kinh này, có cùng với mấy người anh em bạn kết làm một thi-xã, ước nhau cứ đến mùa xuân mùa thu thì cùng ra Tây-hồ hành-lạc, khi đến thời đem đủ cả rượu và đồ nhắm rồi thuê ba bốn cái thuyền chài chở phóng-chạy ra giữa hồ để du-ngoạn, tiếng đàn hát râm-ran ra cả bốn xung quanh, khuya thì về ngủ đỗ ở chùa Trấn-vũ, có khi chơi đến bốn năm ngày mới về. Chao ôi! Tôi đau lòng thay cho chúng bạn tôi nhiều người đã là người cũ rồi, mà ngày hôm nay tôi kiến-cảnh hàm-tình ở đây, kia như mấy gốc cổ-thụ ở về mé tây kia với một dẫy bụi tre ở bên bờ nước nọ, trước thì cái bình hồ, sau thì cái gác chuông, nhìn còn y-nhiên như cũ, tôi chợt trông thấy cảnh mà tôi sực nhớ đến người, túng-sử tôi có cái ruột gan như đá như sắt, cũng đến phải mềm ra. Nói thôi gạt lụy xuống đò, nhưng mối sầu dằng-dặc muôn vàn khôn dứt, bèn ngâm một thiên để tả nỗi lòng như sau này:

	西湖一別三十春

	復骻輕舟過浪频

	隔岸樓薹山上立

	上方笑語水中聞

	離宮樹色分殘照

	鎮武鐘聲亂出神

	風景依依前樣在

	空嗟不見舊時人.

	Ba mươi năm cách chốn hồ Tây,

	Rẽ sóng con thuyền lại tới đây.

	Điện phật lâu đài nhô mặt nước,

	Quần tiên cười nói vẳng trên mây.

	Chuông chùa Trấn vũ dồn liên tiếng,

	Bóng xế Ly-cung nhạt sắc cây.

	Phong-cảnh vẫn nguyên phong-cảnh cũ,

	Bâng-khuâng vẳng những kẻ xưa ngày.

	Đi đến Trấn-vũ-quán đổ bộ về nhà, hôm sau sáng sớm đã thấy bọn người nhà cụ lớn Văn cho đến đón, tôi cho bọn sai-nhân đó đi trước đưa đường. Đi qua mấy nơi dinh cũ của tiên-quân và tiên-thúc, thấy tình thấy cảnh mà thương, xuống võng ra xem, những thú hồ-sơn, vẫn y như trước, mà cỏ hoa ngày nọ đã về tay ai cả rồi! Tôi bèn ngâm bốn câu tứ-tuyệt để hoài-cổ rằng:

	富貴皆爲幻

	勲名本自眞

	百年留姓字

	惟有口碑文.

	Phú quí là trò dối,

	Huân-danh mới thực hay.

	Chỉ có cái bia miệng,

	Để tiếng mãi sau này.

	Lại đi được độ một cung đất thì đến dinh Quốc-sư, lính vào bẩm quan cụ cho con là Thiêm-binh-quan 簽兵官 ra rước tôi vào nhà khách, rồi mời vào phòng chỗ phu-nhân nằm để coi mạch. Xem xong ra nhà ngoại-sảnh yết-kiến cụ Quốc-sư, tôi kể cả căn-nguyên bệnh chứng hầu cụ-lớn, điều nào cụ-lớn cũng bằng lòng rồi hậu tiễn cho tôi về.

	 


Chương thứ XII. Nhân đi chữa thuốc qua miền cố-hương

	
Lại một hôm quan Thự-trấn An-quảng 安廣 đến chỗ trọ tôi để mời tôi về làng thăm bệnh cho bà cố. Nguyên ông chơi với tôi thân lắm, ông mắc một cố-tật, nên không về Kinh được, đã mấy thứ cho mời tôi, nhưng tôi đang mắc dở phải cố sức chữa cái bệnh sản-hoạn cho người cháu dâu tôi ở Kinh; tôi đã thú thực với ông, nên ông cũng không cho mời nữa. Đến nay cái bệnh của người cháu dâu tôi đã thành thế nguy không dậy được nữa rồi, tôi mới giao cho người học trò trông coi thuốc thang hộ, rồi báo tin cho ông, vì bấy giờ ông có việc công về Kinh, còn ở lại vài tháng mới hồi-trấn. Ông mừng lắm, vội-vàng đến mời tôi ngay, tôi nói: “Đi thì đi, nhưng vướng có một việc không biết có xong không.” Quan Thự-trấn giật mình hỏi có việc gì? Tôi nói: “Quan Chánh-đường vẫn thường dặn tôi không được đi đâu xa. Tôi về Kinh đã năm tháng nay, đường về cố-hương chỉ có nửa ngày mà không được về thăm, phương-chi thử-hành vừa đi vừa về đường xa đến bốn năm ngày. Vậy ông phải đến quan Chánh-đường nói dối có việc cấp, van-vỉ nài kêu xem có được chăng.” Ông bèn từ tôi ra đi, giờ lâu trở lại, xem ra hớn-hở vui-mừng mà bảo tôi rằng: “Xong rồi, cụ lớn chỉ cho có bốn ngày cả khứ-hồi. Mời cụ sắp-sửa hành-lý ngay đi. Tôi đã cho người em tông-đệ đưa lính bản-dinh đi hầu đứng đợi ở ngoài cửa kia rồi”. Tôi bèn dặn người nhà và học-trò giữ nhà, rồi tôi cáo biệt với ông mà đăng-trình. Sang đò Nhị-hà, đến bến Bát-tràng 鉢場, trời đã tối mịt, khó đi lắm. Sang canh hai đến làng Kinh-kỵ 徑騎, xem chừng lính tráng đều mỏi-mệt, tôi cho nằm đỗ lại, sáng sớm mai lại đi. Trưa đến Nha-thôn, trông ra chợt thấy có sự đáng ngậm-ngùi, hình như một nơi mà mình đã am-thuộc từ bao giờ rồi. Tôi mới truyền bọn hành-nhân nghỉ lại. Tôi trống gậy ra du-lãm xung-quanh, nhận ra thì dân làng vẫn y như cũ; trước ngay ở đó có một cái vọng lâu, trước vọng-lâu có một cái u đất to là chỗ đại quân đóng đồn. Đi-qua cái cầu bắc ngang con ngòi, đến một cái đống cao, dựa ngay lên đầu cầu có một con đường đại-lộ nằm ngang là cái chân lũy cũ còn lại. Tôi hỏi các ông cố-lão cũng đều nói như thế cả. Nguyên lúc trước giặc Tàu sang làm loạn, ông thân-hữu tôi phụng-mệnh đi đổng-nhung mà đóng quân ở chỗ này. Đang đêm giặc Tàu kéo đến vây thành, ông thân-hữu tôi nghĩ rằng quân giặc vừa đông vừa mạnh, quân ta thì vừa ít lại vừa yếu, nay giặc nó ở xa mới đến chưa yên sở, thì cái thế bên lao bên dật còn dễ, ta phải đánh vội ngay đi, nếu để trì-hoãn thì chúng với quả khác nhau, chỉ thêm rối-loạn mà khó địch nổi với nó. Ông bèn phân quân ra bốn ngả, đương khi trời tối-tăm đánh ập vào, hai bên hỗn-chiến, cái số chết với bị thương không biết đâu mà kể. Tôi còn nhớ ở đấy là những cánh đồng bỏ cỏ cả mà nay chùa-miếu huy-hoàng, tiếng gà kêu chó cắn râm-ran trong làng, tiếng hát của những anh cày chị cấy véo-von khắp tứ phía; ấy sao mà hồi-phục chóng thế? Tuy vậy tôi cũng lại còn nhớ đến cái làng cố hương của tôi kia nữa, binh-hỏa hai mươi năm trời, cảnh-vật điêu-tàn, nhân-dân ly-tán, nghe đâu bây giờ cũng đã trù-mật hơn trước rồi. Ôi! một mình tôi đây mà mối cảm-tình chan-chứa dường bao! Bèn ngâm một bài để tự hoài rằng:

	憶昔洪洲起戰戈

	金堆混鬬血成河

	當年暴骨留青塚

	故纍頹痕出白沙

	怨鬼迺辰聞夜哭

	行人今日聽農歌

	故鄉寰聚皆如此

	惟有文村本我家.

	Hồng-châu nhớ tự thủa binh-qua,

	Máu lụt thành này khách với ta.

	Đầu lâu đà kín mồ thanh-chủng,

	Chân lũy còn trơ bãi bạch-sa.

	Đêm vẳng ào-ào hồn quỉ-khốc,

	Ngày đi réo-rắt tiếng nông ca.

	Một cõi cố-hương hồi-phục cả,

	Làng Văn kia chính cõi nhà ta.

	Hôm ấy đi suốt đêm, canh tư đến dinh quan Thự-trấn Hàn-giang, tôi còn nghỉ tạm bên ngoài, sáng ngày ra mới vào trong dinh xem mạch. Tôi nghĩ chỗ thân-tình, khi cáo-biệt xin vào làm lễ tạ tôn-phu-nhân là vợ quí Thự-trấn Hưng-hóa. Phu-nhân từ không nghe, và muốn giữ tôi ở lại chơi. Tôi nói: “Thử-hành đi có nhật-hạn, nên không dám lưu lại”. Bèn hậu-tặng cho tôi về; tôi từ-biệt đi ra, lại gặp ông em tùng-đệ quan Thự-trấn Hưng-hóa, trước ông ở Vĩnh-dinh có biết tôi; gặp nhau ông mừng lắm, dắt về nhà nhất-định không cho đi. Ngủ lại một đêm, trò-chuyện hàn-huyên, sáng mai tôi giã ông để hồi Kinh, tôi bảo bọn hành-nhân rằng: “Bữa nọ ta phải đi suốt ngày đêm là sợ có triệu–mệnh chăng, nay trở về cho vừa đi vừa nghỉ-ngơi thong-thả.” Chúng nghe lời mừng lắm. Thong-dong kéo nhau đi hơn hai ngày về đến nhà trọ tôi. Quan An-quảng nghe tin đến hỏi. Tôi nói: “Mạch tôn-phu-nhân hòa-bình dễ chữa, Quận-hầu đừng lo.” Ông mừng lắm, bảo tôi rằng: “Toàn-gia tôi nhờ cả ở bác, nếu cố tôi được chóng khỏi thì dẫu nghìn vàng cũng không phụ, tôi xin hết lòng hết sức để báo cái ơn tri-ngộ với bác.” Đàm tiếu với nhau một chốc thì ông ra về.

	 


Chương thứ XIII. Một nhà Nữ-thi-sĩ ở Thăng-long

	(Tiếp chương thứ VIII)

	
Hôm ấy tôi đến chơi nhà Đặng Tiểu-thư, thấy ở trong cháp cô có một quyển Quốc-âm thi-tập, xem ra thì là ba-mươi bài Cung oán. Tôi hỏi: “Ai làm những bài thơ này?” Cô nói: “Quan Tiền-ninh soạn ra đó.” Tôi nói: “Cô cháu xem ra thế nào?” Tiểu-thư nói: “Thơ này từ-điệu thanh-kỳ, nhưng nhiều những khổ-tứ lắm, chưa được tài.” Tôi nói: “Cô cháu nói phải, thơ quí ở ý, ý quý ở xa, để cho người ta phải nghĩ mới tới, chứ không toàn ở lời, thế mới là thượng-cách trong nghề làm thơ.” Tiểu-thư nói: “Thế mà ở trong Kinh này nhiều người truyển-tả, đã tuyển vào trong Nhạc-phủ rồi. Xin bác nghĩ một bài rõ tình-tứ hơn, chớ không để họ tranh tiên ta được. Nên chăng?” Tôi cười mà rằng: “Cũng vị-tất, nói thì dễ mà làm thì khó. Cô cháu xướng trước đi rồi chú sẽ họa sau.” Tiểu-thư vâng lời, xướng trước một bài. Tôi nói: “Thơ của cháu gái chú thật là hảo-tứ thiên-nhiên không hổ làm một người con nhà thi-gia.” Nhưng tiếc cho cái bài của Tiểu-thư, sau rồi tôi đánh rơi mất, nên không chép vào đây. Tôi cũng họa một bài ngay bấy giờ rằng:

	Sáu cung thăm-thẳm lọn ngày nhàn,

	Một tiếng cầm ve nhặt lại khoan.

	Mây ruổi chẳng kinh vầng nhật xế,

	Xuân về thêm tiếc cánh hoa tàn.

	Xiêm nghê luống vóc quên đường nhạc,

	Khúc phượng ngừng tay lần dịp đàn.

	Tự nghĩ Thượng-dương mai với tuyết,

	Rạng còn mảng-tượng vẻ long-nhan.

	Tiểu-thư nói: “Thơ của bác, ý tại ngôn-ngoại, đáng làm mô-phạm cho nhà thi-học, ngày còn thầy con, con vẫn thấy nói, ra có thế thật.” Tôi nói: “Chú ngồi đây, không được trông thấy anh chú, chú cũng đủ hả cái lòng vĩnh-biệt.” Tôi lại nói: “Lúc còn mồ-ma ông tiên-huynh tôi, ông chán sự thịnh-mãn muốn bỏ quan về làm ruộng, cho được ưu-du nơi toàn-thạch mà nhàn-dưỡng tuổi trời, ông có bảo chú làm mấy bài thơ, chú xin đọc để cô cháu bình-duyệt cả lại xem.” Tôi mới đọc cho cô xem như sau này.

	
Một bài “thất-ngôn luật”:

	誓却爲巾履草鞋

	恾攩琴劍故山來

	閉門種菜英雄毛

	釣月耕雲曠逸懷

	酌酒池邊雙月勸

	撫琴窻下百花開

	騎驢毎過斜陽嶺

	牧笛辰聞唱落梅.

	Cởi mũ thâm ra dận dép rừa,

	Gươm đàn quẩy thẳng nẻo vườn xưa.

	Anh-hùng gánh nước dăm rau cỏ,

	Khoáng-sĩ câu trăng cuốc gió mưa.

	Mời rượu trăng lồng bên mặt nước,

	Họa đàn hoa nở trước song thưa.

	Chiều hôm tiếng địch chăn trâu thổi,

	Văng-vẳng đầu non dạo vó lừa.

	
 

	Bốn bài “ngũ-ngôn luật”:

	
I

	但得閒爲[]

	何須岩壑深

	易窮知損益

	理會見身心

	池靖看魚躍

	園幽許鳥尋

	客來無可說

	吹笛問知音.

	Được nhàn là đủ thỏa,

	Bất-tất suối rừng đâu.

	Tổn ích suy lời Dịch,

	Tâm-thân ngẫm lẽ mầu.

	Xem chim truyền trại rậm,

	Thưởng cá lượn ao sâu.

	Khách vào không tiếp truyện,

	Thổi sáo trả lời nhau.

	
II

	近代高明士

	甘心甘淡稀

	酒殘彭澤菊

	局變謝安碁

	往事多如是

	人情更覺非

	閒尋鷗鷺迹

	一笑且忘機.

	Gần nay các cao-sĩ,

	Đều chuộng sự thanh-nhàn.

	Rượu hả cúc Bành-Trạch,

	Cuộc đổi cờ Tạ-An.

	Thế-sự xem rưa-rứa,

	Nhân-tình nghĩ dở-dang.

	Vong-cơ cười khúc-khích,

	Âu-lộ bãi thênh-thang.

	
III

	凡士各有志

	心閒身自榮

	文章千古重

	去就一身輕

	酒美花前色

	琴增月下聲

	應知幽逸趣

	能榭世間名.

	Sĩ mỗi người mỗi chí,

	Tâm nhàn là thân vinh.

	Văn-chương thiên-cổ trọng,

	Khứ-tựu nhất-thân khinh.

	Rượu ngon bên cảnh đẹp,

	Đàn ngọt dưới trăng thanh.

	Mới hay thú u-dật,

	Tránh khỏi thế-gian danh.

	
IV

	四辰有佳景

	詩酒日茫茫

	梅影橫新月

	蓮池遞晚凉

	香來半蘭菊

	藾向雜松篁

	還有幽閒韻

	漁歌出夕陽.

	Bốn mùa chơi bốn cảnh,

	Thi-tửu suốt năm giòng.

	Mai nhặt-thưa gối nguyệt,

	Sen man-mát giải nồng.

	Ngạt-ngào hương khóm cúc,

	Xoang xoảng gió cành thông.

	Còn những chiều thanh-vắng,

	Ngư ca tiếng não-nùng.

	
Tiểu-thư xem rồi nói: “Thưa bác, Bác ở trong chốn Vân-hương đã lâu, trong bụng chứa-chan những cái khí-vị yên-hà, nên phát-lộ ra được những lời thanh-dật, tốt-tươi thú-vị. Thương thay cho phụ-thân con ở dưới cửu-toàn, có biết hay không?” Bấy giờ hai chú cháu chúng tôi đang bình duyệt từng bài từng vận với nhau, chợt thấy một tên gia-đồng của tôi đến bảo có người nhà quan Vũ-hiến phó đưa một phong thư đến ở nơi nhà trọ. Tôi cho về lấy đem lại, xem ra thì là một bài thơ tặng tôi, tôi đưa cho tiểu-thư mà rằng: “Cô cháu thử xem xem.” Cô xem rồi nói: “Thơ này phóng-dật mà mềm-mại, thật là một tay lão-luyện.” Tôi nói: “Ông này là một người danh-nho ở Hoan-châu, thơ hay lắm. Vì có cậu tư con ông mới đỗ tân-khoa Tạo-sĩ, ông vào Kinh chơi đợi đón con về vinh-qui. Ông vốn có cựu-tình với quan Chánh-đường, mỗi bận tôi đến yết quan Chánh-đường thường cùng ông tiếp chuyện cậu Quận-hầu, bởi vậy ông gửi cho tôi bài thơ này.” Tôi bảo tiểu-thư rằng: “Cái kế qui-sơn tôi vẫn nhờ Quận-hầu giúp cho mà chửa xong. Nay ta cứ nhân nguyên-vận của bài thơ này mà họa ra một bài gửi đến.” Tôi bèn ngâm rằng:

	何日得歸烟水村

	芒鞋竹杖出都門

	書懐吟破三更月

	入夢辰聞萬里言.

	Nước mây bao trở lại quê mình,

	Gậy trúc đi ra khỏi đế-thành.

	Phòng cũ năm canh ngâm-ngợi nguyệt,

	Mộng thường muôn dặm thở than tình...

	Tôi vừa ngâm được bốn câu thì bảo tiểu-thư rằng: “Chú bỗng sực nghĩ đến cái thú vân-yên mà nay phải lận-đận nơi nghịch-lữ thế này, thành ra không còn nghĩ được một chữ nào nữa, nhờ cháu gái chú cứ theo vận này làm nốt bốn câu nữa cho thành một bài thơ hộ chú.” Tiểu-thư trước còn giữ lễ từ chối, sau mới đọc nối lên rằng:

	方便濟人舟與楫

	舍弘載相德維坤

	啣環結尊難爲報

	地久天長大義存.

	Phương-tiện đưa người qua hiểm-trở,

	Bao-hàm đem đức sánh Khôn-trinh.

	Thiên tràng địa cửu còn ghi nghĩa,

	Kết cỏ khôn đem tỏ tấc thành.

	Tôi nói: “Thơ cô cháu làm lời-lẽ thật là tương-tiếp lắm.” Bèn cho vào phong-bì gửi lại đệ-trình Quận-hầu xem sao.

	 


Chương thứ XIV. Nghĩa cũ tình ghi

	
Hôm ấy có hai bà sư già đến chỗ nhà trọ tôi nói rằng: “Chùa Huê-cầu có đúc một quả chuông to, công-quả lớn-lao, vậy đến khuyến-hóa ngài đây.” Một bà thì nói là sư trụ-trì chùa Yên-tử, một bà thì nói là con gái quan Sơn-nam Tả-thừa-tư 左承司 người làng Huê-cầu. Tôi nghe nói giật mình kinh-ngạc, mời vào nhà ngoại-sảnh, khẽ hỏi thăm một sư cô đi theo hầu, nghiệm ra thì có một bà sư già đích là người tiểu-nhân của tôi trước, tôi tự nghĩ thầm trong bụng rằng: Người này không biết mình mà cố-ý đến đây thật là lạ quá, ta thử nói tính-danh ta ra để xem cái ý họ thế nào là tự biết. Tôi mới nói: “Tôi là người ở Liêu-xá, chạy loạn vào ở mẫu-quản Hương-sơn xứ Hoan-châu, chẳng may bị chiếu vời vào Kinh đây, chốn lữ-ngụ này tiêu-điều lắm, tuy có bụng hằng-tâm cũng không sao được.” Bấy giờ chỉ có bà sư-già chùa Huê-cầu có ý thẹn-thò lắm! Bảo bà sư già chùa Yên-tử rằng: “Chúng ta đi ra thôi.” Tôi giữ lại không chịu ở. Tôi mới đưa ít tiền ra cúng và hỏi rằng: “Hai sư già sẽ nghỉ ở đâu?” Hai bà nói: “Chúng tôi chưa định ở đâu.” Rồi cáo-biệt mà đi ra. Tôi vội gọi một tên người nhà lanh-lợi cho đi theo và dặn rằng: “Anh đi đến chỗ các bà ấy trọ rồi liệu hỏi những người ở bên xem rằng các bà ấy đến từ bao giờ, còn ở lại đây mấy ngày, nhưng phải kín đừng để cho các bà ấy biết.” Tên người nhà vâng lời ra đi, độ hai giờ trở về nói rằng: “Hai bà sư già ấy trọ ở chùa Liên-tôn 蓮宗寺 mới đến đây được mấy ngày, còn ở Kinh khuyến-hóa lâu.” Ngày mai tôi gọi một người học-trò tôi tên là ông Tài đến mà bảo rằng: “Tôi có một việc này lạ lắm, ông phải hết sức giúp tôi.” Y nói: “Cần-lao là cái phận sự của kẻ đệ-tử, con đâu dám từ-nan.” Tôi mới nói với y rằng: “Lúc tôi còn nhỏ có giạm một cô con gái con quan tiền Thừa-tư tham-chính 承司參政 đã đi được lễ giạm và lễ ăn hỏi. Sau vì trở-sự, tôi phải từ-hôn vào ở trong Hương-sơn, được đến sáu bảy năm sau, tôi về Kinh nghe nói quan Thừa đã từ-lộc rồi, còn cô con gái ấy đến nay tôi lấy làm lạ lắm. Lúc đó tôi hỏi thăm có người nói chuyện rằng cô ta người kỳ-quái quá, nghe đâu trước có một cậu công-tử đến cầu-thân, đã đủ lục-lễ rồi, sau lại bất-hài. Cô nói rằng: “Đã có người giạm là mình có chồng rồi, vô-duyên mà chồng bỏ còn mặt nào mà lại đi hai lần đò.” Cô bèn phát-thệ chung-thân không lấy ai nữa. Tôi nghe nói tâm-thần kinh-loạn tự than thân rằng: Mình mưu-sự bất-cẩn, hữu-thủy vô-chung, để cho ai phải hàm-hận, thời cái tội hạnh-bạc kia theo mãi với tình, khư-khư mình buộc lấy mình vào trong, mà bao giờ gỡ khỏi.– Tôi bèn chạy về làng Huê-cầu hỏi thăm khắp cả, trong mười người làng thì đến bảy tám người nói y như cậu chuyện trước. Lại có người nói: Khi ông thân-phụ cô tạ-thế, người anh ép gả cô cho một chàng sinh-đồ ở trong làng để lấy tiền làm-ma, nhưng cô không nghe. Có người thì nói trò nhà quan khi thất-thế, cao không đến thấp không thông, vì thế phải ở vậy đến giờ. Tôi nghe chuyện trong lòng mới khoan-thai, rồi lại về Hoan-châu, nay gặp nhau đây, thấy bà cô khổ như thế, bất-luận cái tình có thế hay không, nhưng chả qua cũng là vì tôi mà xui nên, vi-kim chi-kế, chỉ có một cách là tôi xin bảo-dưỡng cho trọn tuổi trời, mới chuộc được cái tiền-khiên ấy của tôi. Nhưng nay tôi còn ở Kinh này thì phụng-dưỡng chu-cấp cũng dễ, nếu khi được cáo về cố-sơn, đường trường cách-trở, thì tư-trợ thế nào được nữa. Ví bà bằng lòng về Hoan-châu với tôi, trong lâm-viên nhà tôi có một nơi cũng u-tịch, có một mái già-lam 伽藍 của ông anh tôi dựng cũng đủ cung dầu hương, còn hè đông ấm lạnh thì xin ở tôi cả, như thế là để báo cái cao-tiết của bà, một là để chuộc cái tội-lỗi của tôi. Ông hỏi cái chuyện trước, rồi trần-tình với bà một lượt để xem bà có nghe không, cho tôi sẽ liệu. Tôi lại cho mang ít quà đến làm tin.” Ông Tài vâng lời đi, đến chiều hôm về nói rằng: “Tôi đến chùa Liên-tôn thừa-gián nói chuyện, bà xụt-xùi mà trả lời rằng: “Cám ơn quan có lòng tốt, tôi mà không gặp được người lương-nhân, phải cô-khổ một đời thế này, cũng là bởi cái số-mệnh của tôi, chứ có dám oán-trách chi ai, cái thân tàn này có tiếc gì. Chỉ nghĩ rằng trông trước trông sau không còn có ai là thân-thích, phần mộ của Tiên-nhân lấy ai coi giữ, có lẽ tìm đường ấm no lấy một mình mà xa lánh nơi quê người đất khách hay sao? Xin ông về nói với quan cho rằng tôi tuy chưa chịu cái ơn rộng của ngài mà được đội một tấm lương-tâm của ngài như thế, cũng đủ an-ủi cho cái cảnh linh-lạc của tôi vậy.” Tôi nghe nói thương-hại thay cho bà không biết là chừng nào! Nhân giãi lòng một bài rằng:

	無心事出誤人多

	今日相看苦自嗟

	一笑情多流冷淚

	雙眸春盡見形花

	此生願作乾兄妹

	再世應圖巽室家

	我不負人人負我

	縱然如此柰之何.

	Vô-tâm mà hóa lỡ người ta,

	Trông mặt nhau nay những xót-xa.

	Cảm-tình cười gượng rơi hàng lụy,

	Bừng mắt trông mờ thấy bóng hoa.

	Kiếp này hãy kết tình huynh-muội,

	Kiếp khác xin hoàn nghĩa thất-gia.

	Ai nỡ phụ ai ai nỡ phụ,

	Vì đâu nên nỗi biết sao mà.

	Từ đó thường đi lại hỏi-han nhau, bà có nói rằng trong Nghệ có nhiều những cỗ thọ-đường tốt, bà muốn dùng một cỗ, tôi cho đi dò-la ngay, nhưng chửa mua được. Lúc tôi được tha về, tôi có gửi một người tin của tôi năm quan cổ-tiền, để giạm mua hộ một cỗ thọ-đường tặng cho bà; thôi đó là việc còn về sau không cần nói nữa.

	 


Chương thứ XV. Cảnh lữ-huống ở trong Kinh

	(Tiếp chương thứ V)

	
Nói về một đêm kia vừa mới được rảnh việc, tôi đặt một tiệc rượu để cộng-ẩm với bọn môn-nhân, lúc đó giữa trời một vầng trăng sáng như bạc, hoa cỏ trước sân thì hạt sương díu nặng, hương đưa ngạt-ngào, tôi tuy không hay rượu, nhưng cũng uống mấy chén để trợ-hứng, rượu đã ngà-ngà tôi xuất đề ngay một bài rằng: “Thu nguyệt dạ ẩm thuật hoài” lấy vần ngân, để cùng các môn-nhân làm chơi. Tôi xướng trước lên rằng:

	片月白如銀

	浮空色色新

	杯中含桂影

	醉後汗年聞

	相對一樽酒

	相着千里身

	旅懷雖老草

	佳與動詩神.

	Một tấm trăng treo sắc trắng ngần,

	Thêm cho thế-giới vẻ thanh-tân.

	Trong chén bóng in cây ngọc-quế,

	Khi say thơm đẵm cả toàn-thân.

	Cùng nhìn nhau ở ngoài nghìn dặm,

	Cùng chuốc nhau nên cạn một tuần.

	Này cuộc lữ-hoài tuy lão-thảo,

	Mà giai-hứng cũng động thi-thần.

	Bọn môn-nhân lúc ấy cũng có mấy bài nhưng không đáng lục vào đây.

	Tôi lúc bấy giờ cảnh giục lòng thơ, thơ làm mối rượu, hứng-hoài phơi-phới, lại ngâm lên rằng:

	秋風凉似水

	秋月色如銀

	金樽傳好興

	玉兔敗同羣

	酒後言言舊

	詩成字字新

	林泉維城巿

	何處不爲春.

	Hiu-hắt gió thu hơi lạnh giá,

	Vằng-vặc trăng thu vẻ trắng ngần.

	Trong tiệc chén vàng đang thắng-thưởng,

	Giữa trời thỏ ngọc nhớ đồng-quần.

	Say kể lan-man tình cố-cựu,

	Thơ dùng nhan-nhản chữ thanh-tân.

	Lâm-toàn kia với nơi thành-thị,

	Đáo-xứ đâu mà chẳng có xuân.

	Tôi bảo người nhà rằng: “Chỉ cho nói những chuyện trong Kinh này mà thôi, còn không ai được rỉ răng đến một câu nào về cảnh-vật chốn gia-sơn để ngăn-trở cái cao-hứng của ta nhé!” Đến mãi gần sáng mới đi ngủ.

	Có một ngày quan Vũ Hiến-phó thấy viên tân-khoa Tạo-sĩ chưa được phụng-lệ bán hứa vinh-qui, còn phải lưu lại ở trong Kinh chờ đợi, ông lại nhớ nhà nên ông sai người dọn-dẹp hành-trang để về trước, ông đưa cho tôi hai bài thơ và lời rằng:

	“Đệ định đến mồng hai sang tháng thì cả nhà dọn về nơi biệt-nghiệp, nhân đang đêm gió vàng hiu-hắt, sột-sạt lá ba-tiêu, đệ chợt nghe thấy tiếng thu-thanh mà động lòng nhớ mùi thuần-hức, u-hoài nhường ấy, đệ biết ngỏ cùng ai, nhân có vài bài thơ quê-mùa để tặng nhau sau này:

	
I

	君與我相交

	非我泛然此

	陶朱不足言

	管鮑差可擬

	可惜老練才

	學此少年氣

	郭李昔同時

	出處道有異

	道同心不同

	空爲人所鄙

	有茶君宜酌

	有琴君宜御

	塵夢都忘了

	世事不相干

	嚶嚶禽鳥聲

	吁吁天籟鳴

	雲霞以悅目

	琴樽以怡情

	豈無陶元亮

	獨留此美名.

	Từ tôi với bác biết nhau,

	Giao-tình nào phải ai đâu mà rằng.

	Đào Chu kia cũng chẳng bằng,

	Họa là Quản Pháo có chăng sánh tầy.

	Tiếc tài lão-luyện dường này,

	Nỡ đem bắt-chước những bầy thiếu-niên.

	Ngày xưa Quách Lý cùng thuyền,

	Mà trong xuất-xử người thiên mỗi đường.

	Đạo-đồng mà chí ngổn-ngang,

	Chỉ thêm cho kẻ thế-gian chê cười.

	Sẵn trà mời bác cứ xơi,

	Sẵn đàn mời bác dạo chơi cần gì.

	Mộng trần chẳng nghĩ làm chi,

	Bao nhiêu thế-sự quăng đi ra ngoài.

	Vo-vo sáo thổi lưng trời,

	Con chim réo-rắt gọi loài đồng-thanh.

	Khói mây sướng mắt cho mình,

	Cung cầm chén rượu thích tình tiêu-dao.

	Xưa nay ai kém ai nào,

	Tiếng thơm còn một cụ Đào Nguyên-Minh.

	
II

	吾兄久與鹿爲羣

	一旦翻然役此身

	邑宇己深新綠竹

	岩溪猶抹舊辰雲

	從來利鎖名韁客

	空作林慚澗愧人

	早早囘鞭營別業

	閒花野草有餘春.

	Bác xưa đã kết với bầy nai,

	Nay bỗng đem thân lụy việc đời.

	Mấy hàng trúc đã vây nhà cũ,

	Một vệt mây còn vướng suối ngoài.

	Cương-tỏa thử đem xem những kẻ,

	Rừng khe luống những thẹn thay ai.

	Chong-chóng trở về nơi biệt-nghiệp,

	Hoa kia cỏ nọ đủ vui hoài.

	“Khế-đệ Lộc-nam-dật-tẩu 麓南逸叟, tự là Dĩ-phác 以璞 bái-thượng.”

	
Tôi xem thơ ngâm đi ngâm lại, buồn-bực không biết làm thế nào, tự nghĩ mình đã không còn bụng lợi-danh mà cứ ở mãi trong vòng cương-tỏa, để cho chúng bạn người ta chê cười, mình sở-ngộ như thế có tức không. Tôi mới đưa cả hai bài thơ ấy đến cho Quận-hầu xem, để Quận biế cho cái cảnh linh-lạc của tôi. Thôi không nói đến việc ấy nữa.

	Nói về bóng quang-âm thấm-thoắt đã đến tết trung-thu rồi, trong kinh-thành nhà nào cũng sắp-sửa cỗ bàn yến tiệc, ai ai cùng sửa-soạn đồ đào-đỏ để đi thắng-du, tôi nghĩ rằng mình trọ ở nhà người ta, dẫu có một vài lưng cũng không phải nơi cung-cấp, tôi mới cho bảo người thân-điệt là kép Hào, nhà ở bên chùa Sứ-quán 使舘寺 làm hộ tôi mấy mâm cỗ. Đến chiều tối hôm ấy tôi đến nhà kép Hào dọn giường thờ, lên đèn hương để cáo với gia-tiên, rồi cho mời những người sở-thân, và những người mới nhập-học, tất cả hơn 20 người dự tiệc. Khi đang uống rượu tôi cũng phóng-hoài mà xướng ẩm, bất-giác lòng thơ phơi-phới, bèn mạnh-đề rằng: “Trung-thu dạ-ẩm thuật-hoài.” Tôi xướng trước rằng:

	月色燈光滿帝城

	金吾不禁許人行

	嬉遊士女分羣出

	歌管樓臺逐地生

	旅次盃盤何足道

	親朋歡飮有餘榮

	秋風莫起三更籟

	千里人多千里情.

	Đèn sáng trăng trong khắp đế-thành,

	Kim-ngô chẳng cấm khách du-hành.

	Sĩ-nữ giong chơi đi lũ lượt,

	Lâu-đài đàn hát suốt chung quanh.

	Chè-chén có gì nơi quán khách,

	Bạn-bè đông đủ thỏa lòng mình.

	Gió thu đừng thổi canh khuya nữa,

	Nghìn dặm người thêm nghìn dặm tình.

	Tôi ngâm rồi bảo những người trong tiệc ai biết làm thơ thì họa lại, chúng đều vâng lời cầm bút ấm-a ấm-ứ, một lát trăng xế mà một nửa chữ cũng không nẩy ra được, hỏi thì nói lảng đi việc khác, có người thì chỉ thở dài mà thôi, tôi cũng phải bật cười rầm lên, lại ngâm một đoản-luật nữa rằng:

	他鄕未得去

	故國不能歸

	此夜逢佳節

	傾壺答故知

	懸燈千萬點

	照我数行詩

	得醉何求醒

	醒來空自癡.

	Tha hương còn lận-đận,

	Cố-quốc chửa về đi.

	Đêm nay gặp giai-tiết,

	Nghiêng bầu đáp cố-tri.

	Đèn ai nghìn vạn ngọn,

	Soi tớ mấy câu thi.

	Đã say không muốn tỉnh,

	Tỉnh lại như thằng si.

	Bấy giờ canh tàn tiệc mãn, chúng đều say quay ra ngủ cả, còn một mình tôi không sao chớp đi được, tựa-hồ có nghĩ-ngợi điều gì, đứng dậy ra cửa chùa đi nhàn-bộ, rồi làm mấy bài đoản-luật để cho đỡ buồn như sau này:

	
I

	月落燈殘人已寂

	我猶帯醉何難眠

	良朋笑我思歸計

	意已深知理未然.

	Trăng lặn đèn tàn người vắng-ngắt,

	Mình còn chếnh-choáng chửa đi nằm.

	Bạn cười mình chỉ nhớ nhà hẳn,

	Chắc thế nhưng mà chẳng thế chăng?

	
II

	樵樓禁皷催殘漏

	散步徘徊尙未眠

	有客勸余安所遇

	及聞顚末又愴然.

	Trống lầu giục-giã đồng-hồ cạn,

	Đi đứng loanh-quanh vẫn chửa nằm.

	Khách đến khuyên mình “an sở-ngộ”,

	Khi nghe hiểu chuyện khách buồn chăng.

	
III

	久立禪庭看星月

	強來就寢不成眠

	有人勸我閒何益

	若見雲鄕彼亦然.

	Đứng chắn sân chùa trông bóng nguyệt,

	Gượng vào đi ngủ chẳng yên nằm.

	Có người khuyên tớ nhàn vô-ích,

	Nếu đến vân-hương cũng rứa chăng?

	
Đến sáng ngày ra tôi về nhà trọ viết đủ các bài ấy rồi đưa đến cho Quận-hầu xem để ông thấy cái tình-huống của tôi như thế, thương đến tôi, biết không ép được tôi, cố vật-nài với phụ-thân xin đỗng-dạt lên mà buông tha cho tôi về.

	Lúc đó có một ông bạn khuyên tôi cứ trốn về, cần gì phải van-vỉ mãi cho khổ, tôi cũng vâng, nhưng lại thưa rằng: “Người ta là một vị đương-quốc đại-thần, ví tôi có trốn về rồi người ta phát một mảnh giấy cho quan bản-trấn tầm bắt tôi thì có khó gì. Cho nên tôi bất-đắc-bất ủy-khúc theo người ta vậy.” Bạn cũng gật đầu cho là phải.

	Một ngày kia Quận-hầu mới dựng một nơi đình-tạ nhà ngoài, phòng khách đủ cả. Cậu xin tôi mấy đôi câu đối, ý cậu muốn làm cho ra lối phiền-hoa mà tôi thì quen cái khí-vị yên-hà thanh-dật đi rồi, may sao có quan Thự-trấn Lạng-sơn nhân việc khâm-mạng về Kinh dụ-tế, tiện dịp ông đến chơi với tôi, tôi nhờ ông làm hộ, thời ông anh tôi nhận lời ngay, vài hôm sau ông cho người đưa đến:

	
I

	Dán nhà thủy tạ:

	傍砌放竿,何必春山尋逸客

	倚橋開卷,不勞圯上訂仙翁

	Bên chiện thả mồi câu, chẳng phải Xuân-sơn mà dật-khách.

	Đầu cầu cầm quyển đọc, cứ gì Di-thượng có tiên-ông

	(Còn năm đôi nữa lược đi).

	
II

	Dán nhà khách:

	冠帶踵門,弓劍琴書皆益友

	簡編充楝,典謨韜略是前徽

	Nhà sẵn có thầy, này thao-lược, này điển-mô, chồng-chất mấy gian kinh sách.

	Ngày vui với bạn, nào cầm thư, nào cung kiếm, ra vào chật cửa cân đai.

	(Còn mười chín đôi nữa lược đi).

	
Tôi tiếp được mấy đôi câu đối mừng lắm, cho ngay vào tay áo mà đến nhà Quận-hầu chơi, cậu xem rồi khen-ngợi mãi mà rằng: “Chữ nào cũng thanh-tân, thực là phun châu nhả ngọc, cái cẩm-tâm tú-khẩu của cụ, ít ai kịp được.” Tôi cười rằng: “Không phải tôi đâu, Quận-hầu cứ xét cái văn-tứ thì hiểu ngay không sai.” Quận-hầu giật mình mà rằng: “Thế thì lại còn ai?” Tôi nói: “Đó là ông đường-huynh tôi đấy.” Quận-hầu nói: “Nay ông ấy làm quan chức gì?” Tôi nói: “Chức trấn Lạng-sơn, sau được trừu-hồi phụng-thị, ở nhà rồi chỉ dạy học mà thôi.” Quận-hầu nói: “Nhác xem cái anh-hoa thì đủ biết cái tài-bộ là dường nào. Hiện nay Thánh-thượng đang cần việc dụng-nhân, gia-quân tôi đã phụng-chỉ được cử-thố hiền-năng, thì việc này dễ lắm.” Tôi nói: “Anh tôi tự nghĩ tuổi đã già, chỉ cầu lấy nhàn, mà không muốn ra nữa, đó thực là bản-nguyện của anh tôi, chứ có phải là lấy thế làm yêm-trệ gì đâu.” – Sau anh tôi lại chơi hỏi đến việc những đôi câu đối ấy, tôi cũng nói thực thế. Ông nghe nói ân-hận lắm, bảo tôi rằng: “Nhà mình là cái nhà lũy-thế khoa-giáp, phụng lời bảo-huấn của tiên-nhân để lại, lấy việc su-viêm phụ-nhiệt là xỉ. Lúc đó tôi thừa-hứng chỉ định làm thay cho ông thôi, ai ngờ dục xảo phản chuyết, thành ra cầu cho người ta biết đến mình, mang tiếng tôi mãi-lộng tài-danh, để chực tiến-dụng.” Tôi nghĩ lại cũng biết là lỗi tại mình, chỉ xin lỗi là thô-suất mà thôi, không còn làm thế nào nữa.

	 


Chương thứ XVI. Về thăm cố-hương

	
Một hôm ông anh tôi nói với những bà con họ-hàng ở trong Kinh bàn nhau cải-táng một ngôi tiên-phần [còn] lại, định ngày rồi báo tin cho tôi biết, tôi đến xin phép quan Chánh -đường để về quê, ông nghi tôi cáo-biệt rồi về luôn Hoan-châu chăng, cho nên tôi đến mấy bận mà không cho dàn mặt, tôi tiều-tụy lắm không biết làm thế nào. Quận-hầu bảo tôi cứ vào trong phủ mà chào, tôi vào trong phủ đến Hậu-mã-trú-sở ngồi đợi nửa ngày mới thấy ông ở trong Cấm ra, tôi kể đầu kể đuôi ông cũng không nghe. Tôi nói: “Tôi khứ gia-hương, li phần-mộ 20 năm nay, nghèo khó không lấy gì về thăm viếng, nay đội ân chiếu-mệnh, được trở lại kinh-thành đã quá nửa năm trời mà chửa được về qua, cái tình kẻ nhân-từ như thế sao đành, xin cụ lớn thương cho.” Lúc đó tôi vừa nói vừa ngất, quan Chánh-đường nói: “Việc thuốc thang nay hỏi đến luôn, nếu có chiếu-mệnh thì làm thế nào được?” Tôi nói: “Từ làng tôi đến kinh đô có nửa ngày đường, nếu có việc gì khẩn, thì khứ-hồi chỉ trong một ngày mà thôi, có ngại gì.” Ông nói: “Ông phải làm khải nói có việc cải-thổ xin phép 15 ngày về quê, lại ra kinh phụng-thị thang-dược.” Tôi xin một tháng. Ông nói: “Như thế có thu-xếp việc nhà, thăm hỏi bà con cũng đủ rồi.” Tôi cứ cố nài mãi, ông lại cho thêm 5 ngày nữa. Tôi biết thế không cưỡng được, bèn làm khải đệ vào rồi tạ-biệt ông mà về nhà trọ, mừng không biết là chừng nào, mới đi sắp sửa đồ hành-lý, mượn thêm mấy người lính đi tùy-hành, còn 5 người lính tiền-dũng thì để coi nhà. Sáng sớm ngày 16 còn trăng, chúng tôi đã đi ra cửa Ông-mạc翁莫門, cửa thành chửa mở, lính canh thấy có thẻ hành-quán-phù mới mở cửa cho đi, đi đến bến Thanh-trì mới tang-tảng, tôi lên đó để sang sông. Khi ngồi trong thuyền, nỗi -niềm man-mác, nên một vài câu để tự-hoài rằng:

	落魄江湖三十年

	如今復上珥河般

	千流合派橫中土

	三島擎雲立遠天

	感昔興今情未己

	鄕懷客思却悠然

	幸承詔命來京國

	得與親朋笑一番.

	Ba mươi năm chẵn bước giang-hồ,

	Bát-tràng bến cũ lại sang đò.

	Nhị-hà đất rộng dòng man-mác,

	Tam-đảo trời cao khí mịt-mù.

	Nổi cổ niềm kim càng chán-ngán,

	Hồn quê đất khách luống mơ-hồ.

	Nay nhân chiếu mệnh về Kinh-quốc,

	Vui với bà con cuộc chuyện-trò.

	Thuyễn đổ bến Bát-tràng, xả-chu đăng-ngạn mà đi, suốt hai bên dọc đường làng mạc trì-thịnh, dinh chúa mái ngói đỏ san-sát, hàng quán bán nước bán rượu liền-liền nhau, tôi cứ đi bộ hơn một dặm thì cho tùng-nhân nghỉ lại, chống gậy ra du-lãm, bước đi một bước dây-dây lại dừng, sắp đến Liêu-xá là gia hương của tôi, đi qua cái cầu gạch xây, ở con sông trước làng, vào nghỉ ở trong chỗ dinh cũ của tiên-khảo tôi. Bấy giờ bác Lạng-sơn-trấn đã có cái biệt dinh ở trong làng, chỉ có bà chị dâu trưởng là vợ bác Tiền-thống-nhất-quan ở đấy để đèn hương nhà thờ, bà đã ngoài 70, tóc bác như tơ, mà tinh-thần vẫn sảng-kiện, thấy tôi bà vừa thương vừa mừng, xụt-xùi nói chuyện; trong khi lữ-thứ ấy tôi cũng lấy làm ngao-ngán vô-cùng. Sáng mai tôi ra chơi xem xung-quanh vườn để tế-nhận ra những cái cơ-chỉ này nọ, đến dưới gốc một cái cây to, biết là chỗ nhà tẩm-thất của cụ tôi ngày trước, cái vườn cau bây giờ là cái chỗ nhà khách, nhà sảnh-đường; đàng sau là chỗ nhà tư-thất, bên tả là nhà bếp, bên hữu là nhà học, những cái dấu chân móng cũ, gạch ngói vụn còn có thể tìm ra được cả, đi đến một chỗ nào thì tôi lại băn-khoăn một lúc, nghĩ sự đời biến-đổi mà càng thêm đau lòng về mấy câu thơ Thủ-ly. Dùng-dằng không nỡ dời chân, đến nửa giờ mới về nhà, chào bà con họ-hàng. Đoạn rồi sửa một cái lễ một con sinh để làm lễ tại nhà thờ, người làng cũng đưa lễ đến mừng tôi, trong bọn già trẻ hơn mấy chục người, tôi chỉ biết mặt biết tên độ vài người, bèn tặng tiền lại và mời cũng uống rượu thảo bản với tôi. Từ đó có ai đến chơi với tôi thì có người phải kể cái tên cũng cơm của ông cha trước về chi-phái nào, tôi nghĩ mãi rồi mới hiểu, xót tình ly-biệt mà bất-giác òa khóc lên rằng: “Tôi từ xa cách quê-hương tính đốt tay đã 30 năm nay, về thăm thời vật đổi sao dời cả rồi, bà con đông đủ mà chẳng còn biết họ tên ai,tôi thực là một kẻ loang-toàng quá, bèn cảm hứng lên một đoản thiên rằng:

	故鄕一歸省

	契闊暗然生

	歷歷嬉遊地

	悠悠感動情

	松楸新創寺

	花草舊辰營

	相見兒童輩

	含糊認乳名.

	Cố hương về đến chốn,

	Tình lại cảm thương hơn.

	Nô chơi qua những chỗ,

	Ngần ngại đứng đòi cơn,

	Chùa mới cảnh cây đẹp,

	Đình cũ cỏ hoa thơm,

	Hỏi ông cha lũ trẻ,

	Lẫn cả tên cúng cơm.

	Hôm sau sắm vàng hương đi thăm tiên-phần và lễ các nhà thờ, làm lễ thần ở ngoài miếu làng, xong rồi tôi rủ các cậu công-tử là em đường-đệ ra chơi và nói chuyện ở cái cầu của làng. Nguyên làng tôi có một cái cầu đầm hình “hồ-lô”, làng có hai thôn: một thôn ở trong đầm, một thôn ở ngoài đầm, giữa bắc một cái cầu để hai thôn đi lại, trên mặt cầu dựng thành nhà, lợp ngói, hai bên cầu bắc sàn, ngoài rìa đóng câu-lơn gỗ, để du-nhân nghỉ-ngơi, những đàn-bà ra bán chè rượu cùng quà bánh ở đấy. Lúc tôi còn bé thích chơi ở đấy lắm, không ngày nào không ra, cứ đến đầu mùa hạ, mưa to, nước sông lớn chẩy vào mạnh, tôi thường cùng với ông Lạng-sơn-trấn là anh tôi ra đấy tắm, nào bơi, nào ngụp, đến khuya mới về; tôi còn nhớ bác Lạng-sơn có bảo tôi rằng:” Chúng ta còn bé nên chơi bời cho thỏa-thích, chẳng sau lớn đi làm quan, xa cách giang-hồ, thì còn được nô đùa gì với nhau ở đây nữa”. Thế mà nay anh tôi quả-nhiên đăng đệ, tôi thì xa cách chốn giang-hồ, chả phải là một câu “sấm-ngữ” của trẻ con là gì? Bấy giờ tôi kể cả các chuyện cũ cho các công-tử nghe mà bất-giác lại động lòng hoài-cổ, bèn ngâm một đoản-luật rằng:

	少辰遊玩處

	每望每咨嗟

	幾度飛黃葉

	重來望白波

	橋橫依舊曲

	樹短至今斜

	歲月催人去

	親朋幾在家.

	Những chỗ chơi khi nhỏ,

	Nay càng ngán nỗi lòng.

	Là vàng bay mấy độ,

	Sóng bạc lại về trông.

	Cây con nay đã cỗi,

	Cầu cũ vẫn hình cong.

	Giục người ngày tháng chóng,

	Năm nọ còn ai không.

	Các công-tử nói rằng: “Rò sen đỏ, đến năm nay lan khắp cả mặt hồ, hoa lá xúm-xít, hương bay ngạt-ngào khắp làng, thực là một cái điềm hiếm có, vẫn tưởng trong làng thể nào cũng có người được đăng Long-môn, nay thấy có bác phụng-chiếu về làng, ý-giả ứng vào cái điềm lành ấy đó.” Tôi cười mà rằng: “Phàm người ta xử thì bão-đạo, xuất thì trí-trạch, mới là đại-dụng, chớ như tôi là một kẻ khí-nhân, nay nhân cái việc yêu-hãnh, lấy làm thẹn lắm, đâu dám đương vào cái điềm lớn kia được.” Các công-tử nói: “Bác đừng khinh việc thần-ứng mới được.” Rồi chúng tôi dắt nhau lên gác chuông để nhàn-vọng, các công-tử lại giục tôi làm thơ, tôi vừa đang hứng-chí liền đọc rằng:

	蕭條亂後景

	今日始重光

	古井澄留月

	飛蓮瑞吐香

	樓高響鍾鼓

	松靜韻笙簧

	飛鳥應知倦

	傾邋在異鄕.

	Tiêu-điều những cảnh qua hồi loạn,

	Nay đã trùng-tu đã rõ-ràng,

	Giếng cổ trong veo ngâm tẩm nguyệt,

	Sen thơm bay mọc ứng điềm làng.

	Lầu cao vang khắp tiếng chuông trống,

	Thông vẳng nghe ra dịp nhị đàn,

	Bay mỏi chim kia nên nhớ tổ,

	Lạc đàn lận đận chốn tha-nhang,

	Các công-tử cười mà rằng: “Thế ra chim bay kia đã biết mỏi rồi.” Tôi nói: “Du-tử bi cố hương, ai không bụng thế, phương chi cái cuộc truy-hoan nơi tử-lý của tôi đến nay đã là muộn rồi. Đường-thi có câu: “Về làng sản nghiệp hết rồi, chiến-thành còn mả mấy người thân-tri.” Thơ ấy thực trùng vào cái bệnh của ngu-huynh này đó”. Còn đang trò-chuyện, chợt nghe thất tiếng chuông lanh-lảnh. Tôi hỏi: “Tiếng chuông đâu ghẹo người làm vậy?’ Các công-tử nói: “Chuông chùa Liên-xuyên đó.” Tôi nói: “Trụ trì ở đó là ai?” Các công-tử nói: “Thiền sư họ Thủy ở đó.” Tôi mừng mà rằng: “ngày xưa ngu-huynh cũng có bán-diện chi-giao với người”, bèn đi với các công-tử đến chơi. Mới đến thiền-quan đã thấy nhà sư chống gậy đứng ở bên sân Phật-đường, thấy tôi sư cụ mừng-rỡ lắm, mời vào trong trai-phòng cùng ngồi uống nước nói chuyện, sư cụ nói ngay lên rằng: “vẫn nghe tiếng chỗ cao-ngọa của ngài, nước trong núi mát, cảnh-trí rườm rà, loài viên-hạc đi từng đàn, bóng yên-hà rợp cả cửa, bần-tăng tôi vẫn muốn nhân “đầu-đà” đến đó, mà hận không biết đường.” Tôi nói: “Người được cảnh mà thêm hay, cảnh được người mà thêm thú, trong chỗ viên-sơn nhà tôi cũng dễ chịu, ông anh tôi thích là nơi nhàn-tịch, có giùm một cái tiểu “già-lam” ở giữa những nơi cây rậm, ngoài cất một cái gác chuông để chiêu-mộ, thỉnh dăm ba tiếng cho sạch lòng trần.” Sư cụ nghe nói chắp ngay hai bàn tay lại mà nói to lên rằng: “Thanh-nhàn tư-vị như thế, nên đỉnh-chung cũng không đổi được lòng.” Lúc đó mặt trời đã sắp lặn, tôi toan cáo-biệt, các công-tử nói: “Chỗ kỳ-viên này tuy ở nơi thôn-quê mà cái cảnh nhàn-hoa u-thảo kia cũng đủ nên thơ sao bác lại khiết-nhiên như thế?” Tôi nói: “Xin đề một đoản-luật ở thiền-phòng để lưu-biệt.” Sư nói: “Ngài đã có lòng cho thì còn gì quí-hóa bằng.” Liền đưa văn-phòng tứ-bảo đến tôi viết:

	煙水江村寂

	禪房花草深

	無塵登彼岸

	有味覺慈心

	海月窺金相

	松風皷道琴

	香燈供晨夕

	鍾鼓有和音.

	Nước mây làng tịch-mịch,

	Hoa cỏ cảnh thiền-lâm.

	Vô-trần lên giác-ngạn,

	Bửu-vị nếm từ-tâm.

	Trăng bề phô kim-tướng,

	Gió thông gảy đạo-cầm.

	Chuông khuya cùng trống sớm,

	Dóng dả tiếng hòa âm.

	Đề rồi giã sư ra về, bấy giờ gặp ngày giỗ cụ Thượng-thư là chú tôi, ông Đốc-đồng tuy đi làm quan xa đến ngày ấy cũng về. Cúng xong hôm sau quan Đốc-đồng đặt tiệc ở chùa Từ-vân cho mời tôi và với các ông công-tử đều đến dự-tiệc. Đến chiều các công-tử đem mấy bài thơ đề-vịnh của tôi ra bình-phẩm, quan Đốc-đồng thấy có bài Qui-tỉnh với bài Đề-kiều là hơn, ông cũng họa:

	
Họa bài Qui-tỉnh

	古遼名勝地

	豪傑每辰生

	幽雅三賢廟

	縈迴一水情

	人民恆儉德

	亭字始經營

	高志應多趣

	何須隱姓名.

	Cô liêu đất danh thắng

	Hào-kiệt dễ đâu hơn.

	Đền thờ hiền ba vị,

	Đầm uốn nước từng cơn.

	Dân quen nền-nếp kiệm,

	Đình mới lửa-hương thơm.

	Người hay hay lắm vẻ,

	Giấu gì tên cúng cơm.

	
Họa bài Đề -Kiều

	此橋居此地

	遊玩每嗟嗟

	文途還武路

	前流轉後波

	憑欄詩興爽

	對畔竹枝斜

	四望忻忻處

	詩書禮樂家.

	Cầu này cùng đất ấy,

	Qua chơi những chạnh lòng,

	Văn vũ đường đôi ngã,

	Trước sau sóng nghển trông.

	Thơ bên cầu nhẩm-nhẩm,

	Trúc đối ngọn cong-cong.

	Xung quanh nhà lễ nhạc.

	Mừng chẳng chỗ nào không.

	
Bác Lạng-trấn nói rằng: “Câu: văn vũ đường đôi ngả, trước sau sóng nghển trông, khí-tượng rất là hoằng-viễn, thực nên giai-họa.” Lúc ấy các cháu ngồi đông cả, ông Đốc-đồng nói: “Chúng bay còn nhỏ, không nhớ mặt cụ Quận nhà ta thì cứ trông mặt bác chúng bay đấy.” Tôi cười mà rằng: “Cụ tu-mi còn hùng-hậu nhiều, chứ tôi giống cụ thế nào được.” Các công-tử nói: “Nhìn kỹ không sai chút nào.” Chuyện-trò và uống rượu rõ say tít, đến khuya mới tan tiệc, các ông mừng cho tôi mới về quê chơi, không lấy gì làm vui, ông Đốc-đồng đưa giấy cho ông Viên-hình-quan là em rể dọn sẵn một cái thuyền rồi hẹn với ông Lạng-trấn, ông Viên-lễ-quan 員禮官 là em đường-đệ tôi, sắm-sửa rượu và đồ nhắm để làm cái hội đồng-chu với tôi, định phóng-chạo ra sông Hồ-lô thưởng-nguyệt, phú-thi và cứ thuận dòng nước đi chơi đến độ tuần-nhật mới về.

	Đến hẹn, quan Viên-hình cho người nhà chèo hai cái thuyền đến, ông Đốc-đường sai nhà bếp sắm-sửa để đến chiều xuống thuyền.

	 


Chương thứ XVII. Vào chữa thuốc trong Vương-phủ

	
Mới quá trưa đã thấy tên dịch-mục của quan Chánh-đường đem sáu người lính bản-dinh đến, tôi giật mình hỏi có việc gì. Anh ta nói: “Chúng tôi phụng Thánh-chỉ cho tuyên-triệu ngài về, cụ lớn tôi truyền đi từ nửa đêm, đến gà gáy sang đò, đi một mạch về đến đây, xin ngài về cho, không hoãn được nữa.”Tôi nghe nói tự-thán rằng:”Mình là thằng bị hình-dịch thật, nhưng tiếc thay ngăn-trở mất cái cao-hứng của mình, làm thế nào bây giờ?”

	Lúc ấy tôi không kịp đi từ-biệt các ông kia nữa, chỉ đến chào bà chị dâu tôi rồi ngậm-ngùi đăng-trình, bội-đạo đi, chiều đến trạm nghỉ ăn cơm xong lại đốt đuốc đi, trống hai đến bến Bát-tràng, bỗng nổi cơn sóng gió rất dữ, tôi bảo người dịch-mục rằng: “Cái đò ngang này thì nhỏ, khó lòng sang sông được, mà ví có bắt thuyền buôn thì cũng không vào được cửa phủ đâu, chúng ta hãy nghỉ lại để sáng sớm mai sẽ đi cũng vừa.” Bèn vào hàng cơm cho lính nghỉ-ngơi, gà gáy độ-hà, cuối giờ thìn tới dinh quan Chánh-đường. Tôi chỉnh-đón áo-mũ vào trong phủ, bấy giờ Thánh-thượng hạnh-túc trong Đông-cung, quan Chánh-đường thì còn nghỉ ở ngoài cung Thập-tự, tôi vào chào, quan Chánh-đường thấy tôi mừng mà cười rằng: “Sao về chóng thế?” Tôi nói: “Chúng tôi đi suốt cả đêm.” Quan Chánh đường đuổi cả tả-hữu ra, gọi tôi lại gần, ghé tai bảo rằng: “Độ từ mười hôm nay Thánh-thượng ngự-hạnh cung Vọng-hà để xem thủy-quân đấu-chạo, nhân cảm-phong, và đã sáu, bảy năm nay ngài vẫn bị một cố-tật, nguyên khí nó suy-tổn sẵn, nên cảm một cái mà ra trầm-trọng ngay, ông phải hậu chỉ ở đây nhá.” Nói rồi vào cung, tôi ngồi đợi đến gần hôm tối, quan Chánh-đường ra bảo thầm tôi rằng: “bây giờ ngài đang lên cơn sốt âm-nhiệt, không vào được, ông ngủ lại ở đây, để sáng mai vào chầu.” Tôi nói: “Tôi đi đêm sương gió, xin về nhà trọ điều-dưỡng, sáng sớm mai tôi xin vào ngay.” Được lời rồi tôi về nhà trọ sáng mai lại vào; lúc ấy bọn lính hầu khênh võng cho tôi chạy hết sức, gặp người đi đường không kỳ sang hèn, họ cứ đánh giạt ra mà đi, đến cửa phủ tôi xuống võng đi vào, đã thấy quan Chánh-đường đứng đợi ở dưới thềm bảo tôi đi theo sau ông, đến cửa cấm bảo tôi rằng: “Ông đãi-mệnh ở đây nhá.” Ông vào một lát thấy quan Nội-sai Thạch-trung-hầu ra truyền-mệnh đưa tôi vào, đi vừa qua một cái hành-lang độ 10 bộ lên một cái cao-đường, sau cao-đường ấy có một cái phòng rộng là nơi ngự-tẩm, quan Nội-sai dắt tay áo tôi và vén trướng gấm lên, đi qua mấy lần màn trướng nữa, tới một chỗ trung-gian thấy Thánh-thượng ngồi ngự trên một cái sập thiếp vàng nuột, trên giải đệm gấm, về mé bên hữu sập ngự, có một cái ngự-sàng, quây một cái mùng cẩm-sa bằng kim-tuyến. Quan Chánh-đường với quan Tham-đồng (người Việt-an) đang ngồi chầu về mé bên tả sập ngự, thị-thần bấy giờ chỉ có Trạch-trung-hầu đứng thị-lập, cách ngự tọa có một cái trướng gấm mắc ngang, trong trướng nghe có tiếng người nói khẽ, ý-giả bọn cung-tần thấy có khách đến tránh vào đấy. Trước sập ngự thắp một cây sáp to cắm trên cây nến đồng, bấy giờ tôi đứng im ở đàng trước sập ngự cách độ hơn 10 bước, tôi giơ tay lên trán toan lạy xuống, quan Chánh-đường truyền cho chước-miễn, Thánh-thượng trông thấy tôi, ngài ngoảnh mặt lại mà bảo quan Chánh-đường rằng: “Trông giống mặt thầy Liêu lắm.” vì thầy Liêu tức là chú tôi. Quan Chánh-đường truyền tôi đến bên sập ngự để hầu mạch, tôi lom-khom bước vào, quan Tham-đồng bảo tôi ngồi xuống, quan Chánh-đường lại bảo tôi ngồi giữa, tôi bèn đi men vào, quan Chánh-đường với quan Tham-đồng ngồi hai bên tả hữu tôi, tôi ngồi giữa, ba người ngồi liền vai nhau, sau lưng là vách phấn, vách cách sập ngự độ hơn hai thước, chúng tôi ngồi nép sát vào bên sập ngự. Thánh-thượng bèn xuống võng ngồi lên trên đệm gấm, ngoảnh mặt về mé bên tả để tay lên chiếc gối bằng gấm, rồi ban cho quan Chánh-đường xem mạch, rồi đến tôi, xem xong đến quan Tham-đồng xem, bấy giờ tôi cách mặt ngự-tiền chỉ độ vài thước, tôi cứ phải cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. Quan Chánh-đường bảo tôi rằng: “Sở-kiến thế nào cho cứ thực mà tâu bày.” Tôi thưa rằng: “Thần cẩn-án ngự-mạch về tả hữu quan-thốn đều hồng-sắc lắm mà lại huyền, còn tả-xích thì trầm-xác, hữu-xích thì tế-xác mà trọng-án đều vô-lực cả.” Ngự lại hỏi hai ông kia sở-kiến đồng-dị thế nào? Hai ông kia cùng tâu sở-kiến cũng như thế, nhưng không thấy có mạch huyền, rồi cho ra ngoài và truyền tôi phải kê phương thuốc tiến-nạp. Tôi với hai ông cùng ra ngoài cung-môn đến Thị-kỵ-điếm ngồi, quan Chánh-đường sẽ kể hết cái bệnh-nguyên và cái hiện-chứng cho tôi nghe và hỏi tôi về cái bệnh-thế thế nào. Tôi nghĩ trong bụng rằng hình-thể thì xấu-tước, cơ-phu thì can-khô, tiểu-thủy thì hoàng-trọc mà đại-tiện thì hoàn-cốc, hung-cách đầy, thỉnh-thoảng ợ hơi, lại có cơn sốt, miệng khát lưỡi nẻ, ho thất cả thanh đi, những chứng như thế là bởi tinh khô huyết kiệt cả, mạch lại cương-cấp, chỉ sợ cái vị-khí nó suy quá đi thôi, chứ nếu có phải tại các thầy chữa trước chưa biết tư-bổ mà không phải là tại bệnh, thì họa chăng mới có thể vãn-hồi được. Tôi mới nói rằng: “Chưa dám quyết hay dở thế nào, hãy xin dâng một chén thuốc hễ thấy “lục-mạch” hòa-hoãn thì lại thời mới khỏi lo, hai ông giục tôi kê đơn, tôi kê rằng:

	Tiểu-thần Lê Hữu-Trác cẩn-khải, kê … (lược)...

	Tư cẩn-khải.

	Đến chiều hôm lại thấy quan Nội-sai Trạch-trung-hầu ra tuyên-triệu quan Chánh-đường, quan Tham-đồng và tôi vào chầu mạch. Chúng tôi cũng lại xem như cách xem lần trước xong, Thánh-thượng ngự hỏi rằng: “Mạch đã hồng-sắc sao lại dùng quế phụ?” Tôi thưa: “Thần trộm xem thấy ngự-mạch vô-lực thời dẫu có nóng sốt lắm cũng là giả-nhiệt, nay lại ban cho được xem lại, quả-nhiên thấy mạch-tinh là thượng-hư hạ-thực, thời bài thuốc tiến lên ấy thật là ổn-đáng.” Ngự lại hỏi: “Đã nhiệt thì sao hung-cách lại đầy mà cốc bất-hóa?” Tôi thưa: “Tôi trộm xem thấy trong phương-thư có nói rằng “hễ án-mạch thấy vô-thần là cái hỏa nó phù-du ra ngoài cơ-biểu, thời biết rằng ngoại-nhiệt mà nội-hàn, thượng-thực mà hạ-hư, cho nên thấy chứng trung-mãn và bất-hóa.” Ngự lại hỏi: “Nội-hàn sao tiểu-thủy lại hoàng-trọc?” tôi thưa: “Thần trộm xem trong Nội-kinh có nói rằng: hễ trung-khí bất-túc thời nước tiểu phải biến-sắc, chứ không cứ nội-thực mới là nhiệt.” Thánh-thượng nói: “Người này đã kiên-ngôn như thế tất có có định-kiến, thời hãy cứ y như bài thuốc ấy mà bốc thử một chén nhỏ xem sao.” Hai ông đều thưa rằng: “bài thuốc tiến ấy thực là ổn-đáng lắm.” Rồi ba người cùng bước ra nhà Thị-kỵ-điếm ngồi với nhau, quan Chánh-đường có ý ngần-ngại bảo tôi rằng: “Mạch đã hồng-sắc mà lại dùng quế phụ cho nóng thêm, ngộ không phải hỏa hư thì sao, mà ông kiên-thỉnh như thế, tôi sợ lắm.” Quan Tham-đồng nói: “Lửa cháy đổ dầu thêm, nếu không biết đích-xác thì sao dám liều.” Tôi nói: “Búa rìu kề đó, tôi lại không biết đích-xác thì sao dám liều, nhưng biết thế nào làm thế, cho hết cái ngu-thành của tôi; vả trước đã tiến lương-dược mà nhiệt không thoái lại càng đầy thêm, thời chắc là trung-hàn chứ còn ngại gì.” Quan Tham-đồng khen rằng: “Như thế thì có lẽ lắm.” Quán Chánh-đường cười mà rằng: “Thế bốc ngay đi.” Rồi sai Hữu-viện Thủ-phiên-quan đem hòm ngự-dược lại, chúng tôi công-đồng cân đúng từng đồng từng lạng một, xong giao Thị-dược-quan đem sắc. Hai ông cùng về trú-sở, tôi ngồi lại nói chuyện với quan Hữu-viện-y, bỗng thấy một người Mân-hoạn đứng ở chỗ núi non-bộ gần nhà quảng-đường, cách tôi độ vài mươi bước, lấy tay vẫy tôi, tôi đứng dậy đi ra, y bảo tôi rằng: “Phụng chỉ truyền của Thánh-mẫu cho bảo lão-sư vào thị-mạch, nặng nhẹ thế nào cứ thực mà thưa.” Tôi nghĩ một lát rồi nói rằng: “Tôi là kẻ sơn-dã, nhất-đán được chầu-chực thiên-nhan, lấy làm run sợ lắm, mười phần không nói ra được một, tuy đã biết được mạch-tinh rồi, nhưng còn sợ biện-nhận chưa đích, xin cho dâng một chén thuốc rồi thể nào mới biết, vậy nhờ quí-hầu xét cái chân tình của tôi mà đỗng-đạt lên cho.” Y vào trong Cấm, rồi tôi trở lại hỏi một ông quan thầy thuốc trực-nhật ở đó. Ông nói: “Đó là quan Nội-sai công-phiên Quản-thị-cán-quân Thản-trung-hầu 内差工番管侍幹軍坦忠候.” Tôi mới ra cung Thập-tự xin phép về nhà trọ, quan Chánh-đường dặn mai phải vào sớm. Tôi ra về, đêm hôm ấy nửa canh năm tôi đã vào đến cửa phủ, cửa chưa mở, ngồi đợi mở cửa mới vào. Quan Chánh-đường thấy tôi, ông có ý vui mừng hớn-hở, tôi cũng mừng thầm rằng chắc quế-phụ không nhiệt hẳn! Quan Chánh-đường nói: “Thuốc ấy tiến ngự một nước cũng hòa-bình ngay, bớt ho, đến gà gáy lại cứ theo y như bài bốc một thang nữa tiến ngự, uống một nước thì nước tiểu lợi mà bớt vàng, nóng cũng lui.” Ông bèn bảo tôi theo ông đi, đến cửa Cấm, dặn tôi đứng đợi ở ngoài, ông vào trước độ nhoáy mắt thì có mệnh ra truyền cho tôi vào, lại ban cho xem mạch. Thánh-thượng ngự hỏi tôi rằng: “Uống thuốc ấy đã được thanh-thái, đã hơi muốn ăn, liệu thế nào?” Tôi thưa rằng: “Dược-lực còn thiển, chưa kiến-công được, xin cho được chế một bài thuốc nấu thành cao nữa, cho nó khí thuần lực toàn, thì mới tư-bổ được”. Ngự ban cho quan Chánh-đường ra chế thuốc nấu cao ngay. Quan Chánh-đường cùng tôi rảo ra nhà Thị-kỵ-điếm, ông về trú-sở ăn cơm sáng, dặn tôi ở lại đấy mà rằng: “Sẽ được phụng-ban thời-phạn đấy.” Một lát thấy lính thị-trù bưng một mâm cơm đến, những đồ mĩ-vị bất-tất phải kể, từ đấy cứ ngày ba nữa được ban cơm. Tôi ăn xong, đến chiều quan Chánh-đường đến Thị-kỵ-điếm bảo tôi cân thuốc chế cao, tôi bèn chọn lấy những vị thuốc tốt, chọn xong, quan Chánh-đường giao cho quan Thị-trà giám-đốc việc nấu cao.

	Lại thấy Thản-trung-hầu hôm nọ đến bảo tôi rằng: “Phụng Thánh-mẫu chỉ-truyền cho đến nói cho lão-sư biết rằng: “Ngài thấy Thánh-thượng ngự-trà đã được thanh-thái lắm thì ngài lấy làm mừng quá.” Ngài lại ban hỏi lão-sư rằng: “Ngài thường có cái bệnh hiếp-thống đã hơn năm nay, nay ban cho lão-sư điều-trị, thì có chóng khỏi được không?” Tôi nói: “Đó là bệnh thường không khó gì, còn chậm hay chóng thì phải đợi thị-mạch mới biết được.” Thản-trung-hầu đi, rồi lại thấy Trạch-trung-hầu từ trong Cấm ra vào nhà Thị-kỵ-điếm nói rằng: “Phụng chỉ ban-tứ cho lão-sư đây.” Quan Chánh-đường bảo tôi quì xuống, Trạch-trung-hầu đứng xướng lên rằng: “Cung-hỉ Thánh-chỉ ban xưng lão-sư nhập-thị tấu-đối tường-minh, thả am mạch-lý, nhưng ban thưởng Thái-ngưu nhất-chích, hựu dự ban lương-phục hậu-y, dĩ trọng nhập-thị.” Quan Chánh-đường bảo tôi đứng dậy, rồi nói với quan Trạch-trung-hầu rằng: “Xin bác chiếu-lệ cho.” Trạch-trung-hầu vào trong Cấm, rồi tôi không hiểu ra duyên-cứ làm sao, cứ hỏi căn-vặn quan Nội-viên nhất-thủ-phiên. Y nói: “Chiếu lệ là hễ khi có ban-tứ gì cho ai, thì lệ phải lạy.” Tôi hỏi: “Thái-ngưu là cái gì?” Y nói: “Thái-ngưu nhất-chích là chuẩn cho mười quan tiền.” Cái gì tôi cũng hỏi cặn-kẽ, thực đáng bật cười cho tôi là một anh chàng bất-am thời-sự. Đang nói giở thì nói về lúc bấy giờ có một chú “bắc-khách” tên là chú Bảy, xem thấy tôi bốc thuốc chú ta tự nói lên rằng: “Thánh-thượng giàu có cả trong bốn-bể, ngự-dược 6,7 năm nay mỗi đơn bất quá chỉ độ 3,4 tiền quí, nay nên ban đến 1000 quan tiền, thế mới là vương-giả dụng chớ”. Bởi vì chú ta vốn được sủng-hạnh, cho nên bạo nói không sợ gì. Từ đó tôi với chú ta chơi với nhau, trong cung người ta đã có khẩu-hiệu là “mười bốn”, vì tôi là con thứ bảy, chú ta cũng tên là Bảy, 2 lần 7 vị chi đi 14. Tôi với chú ta ăn cơm cùng mâm, ngồi cùng chiếu, giao-tình rất hậu. Nguyên-lai có biết thuốc về lối vương-đạo, trước kia chú ta thường thấy Thánh-thượng ngự-dụng tinh những lương-dược và tiêu đạo-phẩm, chú ta thường cố sức xin uống về mặt tư-bổ, nhưng trái chứng nên không dùng, chú ta vẫn lấy làm tức lắm. Nay thấy tôi bốc tuấn-bổ, thời đạo-đồng ý- hợp, cho nên trong khi ăn ở bất-tất phải nói cũng đủ biết là thêm thân-mật lắm.

	Quan Chánh-đường bảo tôi rằng: “Ông phải về ngay mà sắm-sửa lấy mũ áo để sớm mai vào chầu, ban-tứ là việc hệ-trọng, không coi thường được đâu. Nếu mai ông vào chầu mà còn ăn vận thế này thì cho là bạc-thị-quân-ân, sẽ phải tử-tội đó.” Tôi sắp ra đi ông lại dặn hai ba lần nữa. Tôi nói: “Xin vâng.” Rồi tôi đi về, Ý-giả quan Chánh-đường biết cái bụng tôi vẫn không lấy sự ban lộc làm vinh-hạnh, vả ông tiến tôi vào cho nên ông phải để ý trông nom như thế, mà tôi cũng bụng bảo dạ rằng mình đã không có cái bụng xé áo sen đốt quần ấu như ai thì ở đây họ cho mình là kẻ chực treo mũ giải mà chốn cũng là phải, tôi mới phải cho người đi mượn áo mũ chỗ thân-bằng. Đến chiều hôm ấy thấy người dịch-mục của quan Chánh-đường đem 10 quan tiền lại nhà trọ tôi, canh hai lại thấy bọn lính thị-trù khênh một mâm cơm ngự-soạn đến ban-tứ, xem những người lính có ý sợ hãi nói rằng: “Chúng tôi đi tìm khắp mọi nơi cho nên mới chậm đến bây giờ, xin ngài miễn-chước đi cho.” Tôi cũng cứ y lệnh cho họ tiền, nhưng họ từ-tạ không dám lấy mà về. Sáng mai tôi đóng bộ mũ áo vào trong phủ, quan Chánh-đường trông thấy tôi ra phết quan-dạng có ý mừng lắm, bảo tôi rằng: “Chiều hôm qua Thánh-thượng đã cất cơn sốt, hung-cách đỡ dầy, nước tiểu đã trong, đêm nay lại tiến-ngự ba lần thuốc cao.” Tôi nghe thấy cũng mừng thầm lại đi với ông vào thị-mạch, lúc ấy Thánh-thượng ngự ở trên võng giải nệm gấm, ngài cười mà bảo quan Chánh-đường và quan Tham-đồng rằng: “Hôm nay cử-động đã khinh-sảng lắm. Y-giả nhờ cái sức quế-phụ mới được kiện-vận như thế, bụng đã thấy đói, nếu cứ dùng bậy lương-dược như trước chả là lầm dư.” Quan Chánh-đường tâu rằng: “Chúng tôi thấy dùng quế-phụ thực là hãi lắm, biết đâu rằng giả-nhiệt hễ thấy quế thời mát.” Thánh-thượng nói: “Chắc người ta đã kinh-dụng lắm, người ta mới dám dùng chứ.” Quan Chánh-đường lại tâu rằng: “Con vốn lắm bệnh tự mình tìm thuốc, mời khắp các thầy, đến khi con phụng-mệnh vào Hoan-châu mới tương-thức được người này, người nhà quê, ăn nói thô suất, nhưng đến cái uyên-áo trong y-lý thì tưởng các y-sĩ trong thiên-hạ bây giờ cũng không ai hơn được.” Bấy giờ tôi nghe thấy quan Chánh-đường nói mà tôi dợn cả tóc gáy lên, tự khiếu-khổ trong bụng rằng mình thật là gột lá khế cũng không thoát khỏi được nữa. Tâu xong lại đưa nhau ra Thị-kỵ-điếm. Ông Hầu-Châu 候珠 là Tri-binh-quan cầm lấy tay tôi mà rằng: “Tớ hôm nay mới cổi ra từng khúc ruột một.” Ông Hầu-Giệm 候熖 là tri-hộ-quan thì kỳ-kèo quan Chánh rằng: “Có người như thế sao bây giờ mới tiến vào?” Quan Chánh-đường cười mà rằng: “Đã cử vào chầu Thế-tử hai tháng trước, nhưng không dùng đấy chứ.” Nói thôi cùng vào Thị-kỵ-điếm ngồi chơi. Lúc đó tiếng tôi đồn rực trong phủ, lúc ngồi thường thường thấy người đến nhòm ghé. Đến quá trưa thấy quan Nội-sai đến truyền-chỉ ban cho tôi vào chầu Thế-tử, và truyền cho quan Chánh-đường rằng: “Từ nay chỉ cho lão-sư thị-dược, còn không được dùng một tí thuốc nào của ai nữa.” Quan Chánh-đường vâng mệnh đưa tôi vào trong cung để đến chỗ tẩm-thất ông Thế-tử. Tôi đi qua mấy mươi lần lầu gác tới nhà tẩm-thất của Thế-tử thì cũng ở gần kề bên tả chỗ ngự-tẩm, tôi theo quan Chánh-đường vào thị-mạch. Lúc đó thấy Thế-tử hình-thể gầy-guốc lắm, bụng to, da thì bóng, gân xanh, rốn lồi hơn một tấc, hơi thở ậm ạch, mạch thời trầm-tế vô-thần, tôi tự nghĩ lúc trước mình mới trông thấy Thế-tử thì còn có xương thịt, mạch còn hồng-huyền, bây giờ đến thế này thì không sao được nữa. Cổ-nhân cho tứ-chứng là khó, chính là đó, nhưng chỉ nói là “cam” chứ không dám nói là “cổ” vì phải kiêng. Tôi xem rồi bái lạy lui ra, Quan Chánh-đường bảo tôi ra cung Thập-tự, ông ghé tai tôi nói thầm rằng: “Ông xem thế nào?” Tôi nói: “Tinh-thần suy-kiệt lắm rồi, thế không qua được đâu.” Quan Chánh nghe tôi nói phát phiền thở dài một tiếng rồi nằm vật xuống sập. Tôi biết ý vì Thánh-thượng trạc-dụng ông lên, đãi ông làm tâm-phúc, lấy ông làm vũ-dực là chỉ định thác-cô đó thôi. Nay ông bỗng nghe tôi nói mới sinh ra cái quang-cảnh như thế. Ông lại hỏi: “Như thế mà dùng hết sức ông thì có khả-vọng được không?” Tôi nói: “Hoặc giả vì uống những thuốc khắc-tước đã lâu đến khô kiệt cả tinh-huyết đi là tại thuốc chứ không phải tại bệnh, nay cắt bổ cũng như cửu-hạn-phùng-cam-vũ, độ trong mấy ngày mới biết hay dở được.” Quan Chánh-đường nói: “Thế thì ông đi chế thuốc ngay đi.” Tôi mới đem cái bài thuốc đã tiến-đệ ngày trước bội thêm lên. Chế xong, quan Chánh đường đưa cho Phó-a-bảo Tri-hộ-quan cứ theo phép đem sắc thành cao. Chiều tối tôi xin về, quan A-bảo nói: “Cụ đã am-tường cách chế-tạo thì cụ phải ở đây mà phụng-thị”. Tôi nói dối tôi có bệnh yếu dạ, ở đây đi ra ngoài không tiện, quan A-bảo nói: “Thầy thuốc mà kêu có bệnh thì ai tin, ở đây có tiểu-thủy-điếm ở bên rìa bờ thành kia vắng mà sạch, trước có một cái ao, ra đó tiện lắm.” Tôi cứ xin đòi về, để người môn-nhân là Hồ Tuy ở lại giám-tạo, quan A-bảo mới ưng cho. Tôi về nhà trọ sáng mai lại vào. Từ đấy cứ mỗi lần vào xem mạch cho Thánh-thượng thì lại đến thăm cho Thế-tử, tôi thấy thuốc của Thế-tử đã sắc thành cao rồi mà chưa tiến-ngự, là vì có người thưa với bà Chánh-cung rằng: “Xưa nay thuốc của Thế-tử ngự-dụng, không dám dùng bạch-chuật với thục-địa bao giờ, vì chuật thì bế-khí mà thục thì trệ-tỳ, nay bốc đến 3, 4 lạng, thực đáng ghê quá, nếu uống vào thì đến đại-tiểu câu-bĩ chứ chả sai.” Vì thế bà Chánh-cung cho triệu người bắc-khách là chú Bảy vào hỏi, nguyên chú Bảy là một kẻ gia-thần của bà, vợ hắn là đứa thị-tỳ rất tin yêu, được tự-do ra vào trong cung-cấm, nên bà Chánh-cung mới triệu vào mà hỏi. Chú khách ấy thưa rằng: “Uống lắm cái thuốc tiêu lợi mà cái bụng càng to, thì thực là bệnh phúc-chướng đó, nay dùng thuôc bổ, chính là cái phép lấy bổ làm tiêu đấy chớ, ý thần cũng thế, xin cứ tiến ngự không ngại gì, nếu vạn nhất có xảy ra việc gì, thần xin chịu tội cả nhà.” Bà Chánh-cung nghe chú Bảy nói mới dám tiến-dụng. Chú Bảy đến Thị-kỵ-điếm nói chuyện đầu đuôi với tôi, tôi lấy làm bất-bình, gắt rinh lên với các thầy Viện-y rằng: “Thế-tử thật là người trời, thật là gan vàng dạ sắt, một năm uống bao nhiêu là thuốc mà thần-sắc vẫn y-nhiên, giá con nhà thường ta thì không thọ được mấy ngày, phải biết rằng bệnh phát ra không hư thì thực, thuốc chữa bệnh không công thì bổ, dùng công-phạt lâu rồi mà bệnh không đỡ thì rõ là hư, hư thì phải bổ, khắc-phạt đã không được mà tu-bổ lại không dụng thì còn dùng cách gì; vả một năm nay sức mình đã cùng rồi, không gỡ lại được thì còn ghen-ghét gièm-pha vào làm gì nữa. Phàm con nhà nghề làm thuốc phải lo sự hoạt-nhân, thế thì cái lòng trung-ái của kẻ thần-tử ở trong nhân-thuật của họ ở đâu?” Các thầy lang nghe tôi nói cứ cười nhạt, nguyên kẻ sàm-nhân đó vẫn cậy mình được sủng-hạnh, bình-nhật không coi ai ra gì, nay thấy tôi hơi khá một chút thì bất-miễn sinh ghen ghét, khinh-miệt cái lời tôi nói, nên ai cũng oán. Chú Bảy nói: “Tôi nghe thấy Thánh-thượng có ý hối về những thuốc hàn-lang, nếu cụ thầy mà chữa được rồi thời những kẻ bốc khắc-phạt sẽ phải cái tội chết đó.” Rồi tôi với chú Bảy đều nói rằng chắc có lẽ thế. Khách Bảy lại nói: “Thế-tử uống thuốc cao và hôm nay, nhị-tiện đã thông-lợi, bụng mềm đã biết đói, cho nên cái tiếng vui mừng râm-ran ra cả ngoài.” Lúc đó khách Bảy đắc-ý hớn-hở ăn nói rặt một giọng xâm-chọc, anh kia xem ra thẹn lắm, cáo bệnh không vào chầu nữa. Khách Bảy nói thầm với tôi rằng: “Bà Chánh-cung mừng lắm, định ban trọng-thưởng cho cụ đó”. Tôi e bệnh không vượng hẳn lên được thì vị-tất đã thành-công. Bèn nói thực với chú khách rằng: “Nhờ chú hết lòng bẩm lên cho tôi rằng hễ khi nào công đã vạn-toàn rồi thì tôi mới dám nhận cái trọng-thưởng ấy.”

	Lại nói về bấy giờ Thánh-thượng ngự tiến thuốc cao đã được 6,7 ngày rồi, các bệnh như đi đâu mất cả, chỉ còn không ăn được, tứ-chi thì rời-rạc, biếng nói. Quan Chánh-đường hỏi thầm tôi rằng: “Bệnh lui mà sao tinh-thần lại càng mỏi-mệt?” Trước tôi còn lờ-mờ không dám nói, ông loại hỏi gặng 2,3 lần. Tôi nói: “Trong phép 7 ngày thì ngũ-tạng truyền khắp một lượt, khí-hậu đi một vòng, đáng lẽ khỏe hơn mới phải, nay bệnh đã đỡ rồi mà như thế ý-giả khắc-tước lắm, nguyên-khí bại mất rồi, trong sách thuốc có nói rằng: “Vị-khí đã bại thì thuốc nào cũng hư”. Quan Chánh-đường nghe tôi nói, sợ hãi rụng-rời, bảo tôi rằng: “Làm thế nào bây giờ?” Tôi nói: “Vi kim chí kế hẵng phải tạm hoãn thuốc cao lại mà cứu ngay lấy vị-khí đi.” Ông giục tôi đi kê bài, tôi bèn kê bài để bốc đem sắc. Được vài ngày nữa bệnh lại phục lại cả, cái hai hôm sau là ngày 11 tháng 9 thì Thánh-thượng lên chầu trời. Tôi cứ theo như mọi ngày vào thị-dược trong Đông-cung. Hôm sau Thế-tử lên nối ngôi ra thị-triều ngoài phủ-đường để các quan văn-vũ vào lễ mừng. Lúc đó cũng ban cho tôi vào hàng Thị-tùng điều-trị. Thế tử đang bệnh, còn phải kiêng nắng gió, mà phải ra ngoài bị phong-hàn cảm vào, về đến trong cung lại gây-gấy rét, triệu tôi vào xem mạch, tôi bốc thuốc tiến ngự, các chứng đỡ cả, lại đâm ra chứng xuyễn nặng lắm, các bệnh trước lại té ra, tôi biết cái thế không sao được, bèn xưng bệnh không vào chầu. Được ba ngày lại cho hỏi bài thuốc.

	 


Chương thứ XVIII. Từ đế-kinh về nơi sơn-thự

	
Lúc ấy may có một thầy lang ở Sơn-tây mới tiến vào, tôi mới được thư một tí, tôi tự nghĩ rằng mình phải kiến-cơ mà bước mới được, liền vào dinh quan Chánh-đường nói dối tiếp liền được mấy cái thơ trong nhà quê đưa ra nói người nhà có bệnh nguy-cấp lắm giục về, nhưng chưa dám rỉ răng, nay sự-thế đáo-đầu rồi, xin cụ lớn thương tình cho. Quan Chánh-đường có ý còn ngần-ngại, tôi lại nói: “Xin cho tạm về thăm xem sự-thể thế nào lại xin ra ngay.” Ông nói: “Sự- thế như bây giờ thế này mà ông lại bỏ mà đi dư? Thôi ông cứ vào trong phủ mà xin phép với khắp cả các quan cố-mệnh, rồi vào bái-tạ vua đã mới được về.” Tôi cứ y như lời ông, vào thì các quan cố-mệnh, người thì ưng người thì không ưng. Tôi tự nghĩ rằng phần ưng quá bán-số thì ta cứ về, bèn vào trong cung-cấm bái tạ, đến cửa cung gặp chú khách Bảy, hắn cầm tay tôi mà rằng: “Cụ thầy về nhà quê xa để tôi sớm hôm mong mỏi.” Hắn lại nói: “Bọn dong-y kia không làm cái gì được, chúng ta phải cố sức họa chăng có gỡ được không.” Tôi nói tôi về bất-nhật ngày lại ra ngay. Chú Bảy cười mà rằng: “Đã đi còn về gì được.” Tôi cười mà rằng: “Sao chú nói càn thế?” rồi dắt tay nhau đi vào, tôi thấy quan Phó-a-bảo đang bế ông vua con ở trong lòng, tôi lạy xong bốn lạy, ông vua con nói rằng: “Trè của thầy già ngọt lắm dễ uống, ta muốn uống.” Tôi nghe nói tự than thầm trong bụng rằng: bị lắm thuốc khổ-hàn làm hại nên xui ra như thế. Bèn bước rảo về bái-biệt quan Chánh-đường, ông phát cho tôi 50 quan tiền hành-lý, tôi tự chỉ lĩnh có 10 quan. Rồi đến chào ông Quận-hầu, hai người cùng kể nỗi nhớ-nhung và cùng đưa thuốc-men quà-cáp tặng lẫn cho nhau, chuyện xong trà cạn, tôi đứng lên cáo-từ đi ra. Quận-hầu bước xuống bùn lầy để đưa tôi ra ngoài cửa dinh, cậu biết tôi không trở lại nữa, cầm tay tôi mà rằng: “Tôi với cụ bao giờ lại gặp nhau?” Rồi hai chúng tôi cùng nhìn nhau trừng-trừng, châu rơi lã-chã. Tôi sợ đi đường có sự gì trở-ngại chăng, mới về nhà trọ chào chủ-nhân là Trạch-ưu-quan rồi dọn vụng sang nhà người cháu là kép Hào, đóng gồng đóng gánh xong, cho người đi mượn mấy người lính của những nơi thân-bằng để đi hộ-vệ, còn những ông bạn thân nào ở trong Kinh mà tôi không đến chào được thì tôi có viết thư đưa tạ cả. Tôi nói phao lên rằng tôi đi đường bộ, nhưng tôi sai vụng người đi thuê một chiếc thuyền đón ở bến Tràng-tín. Bấy giờ những chúng bạn ở trong kinh như quan Trạch-trung, quan Kiên-hữu, quan Trạch-ưu và quan Tả-nhuệ, vân-vân, các ông biết tôi đã dọn vụng sang chỗ trọ khác đều thân đến tiễn tôi cả. Ngày 12 tháng 10, sáng sớm tinh sương chúng tôi đi bộ ra Đình-ngang, đấy có toán lính của Thị-nội Tả-quan đóng để coi cái khúc thành ở đấy, tôi vào chào ông, xem ra ông có dáng bùi-ngùi với tôi, ông đưa tặng tôi một bao trà ngon và một bài thơ, lời tự rằng:

	“Tôi từ ra đóng chốn Cấm-thành này bấy lâu, không biết lấy gì kính tặng cụ được, tôi thực lấy làm không nguôi lòng chút nào, nay có một cân “bạch-hào” xin phụng-đệ, gọi là một chút trước khi gửi cành mai sau này, xin cụ tiếu-nạp cho.”

	“Thơ rằng:

	傲盡寒霜冬五夜

	相思况又憶懷人

	分岐萬里堪惆悵

	腸斷山西日暮雲.

	Dầu-dãi đêm đông sương lạnh-lẽo,

	Nhớ ai luống những nhớ-nhung hoài.

	Chia phôi muôn dặm lòng ngao-ngán,

	Mây kéo chiều hôm khuất núi Đoài.”

	Rồi chúng tôi ra đi đến bến chùa Tràng-tín thì xuống thuyền xuôi. Tôi ngồi trong thuyền trông lên ngắm xem cảnh-vật tứ bề, vừa pha trà uống vừa chuyện-trò hớn-hở, chẳng khác chi cá thoát lưới, chim xổ lồng, hồn về vùn-vụt như tên bay, hằng ngẩng cổ trông lên những chỗ núi non đen dầm như mực về mé tây kia, hễ thấy chỗ nào cây cối ăn vào thăm-thẳm thì lại ngỡ là chỗ gia-sơn của mình bèn ngâm một bài để tự-hoài rằng:

	拜別龍摟九陛寒

	忙攜琴劍出都門

	馬諳舊路囘程易

	舟去中流返棹難

	雲若多情來却署

	山如有意爲開顏

	西邊萬岫皆蒼翠

	惟有雙峯似我峯.

	Bái-biệt lầu rồng lạnh-lẽo ra,

	Gươm đàn vội giã chốn kinh-hoa,

	Ngựa chạy thẳng dong quen lối cũ,

	Thuyền khôn trở lại giữ dòng xa.

	Mây cũng vị tình che bóng nắng,

	Núi nhường hiểu ý mỉm cười ta.

	Ngàn tây muôn ngọn xanh xanh biếc,

	Hai ngọn kia như núi của nhà.

	Bấy giờ nước sông chẩy xiết, thuyền nhẹ buồm xuôi, quá trưa đến tuần Lãnh, tôi xả-chu đăng-lục, vào chơi chùa Nguyệt-đường. Chùa ở trên núi, tùng-quan kề bên đường cái, qua cổng tới cái ao bán-nguyệt, xung quanh bờ ao cây-cối tum-bùm, thông reo liễu rủ, rồi vào đến dẫy tường hoa, có cửa thông vào trong chùa. Hai bên sân cửa chùa có hai quả núi đất, mỗi bên núi dựng một cái gác chuông, giữa là Phật-cung, còn những điện, đường, đình, các, tòa, nào cũng cao lớn rộng-rãi, tứ-phương bát-điện đều là một vẻ kim-bính huy-hoàng, đường đi diễu hành-lang hàng mấy trăm cửa, tay dẫy đối nhau, áp-giai bằng tinh một thứ đá trắng, ngoài câu-lơn đều những hoa thơm đua nở, tôi đi du-ngoạn hồi lâu rồi than rằng: Kể các nơi chùa-chiền không đâu hơn đây được, thực là danh-hạ bất-hư, nhưng cái cuộc nhân-lực hữu-hạn thì có bao giờ bằng cái vẻ thiên-nhiên vô-cùng được, cho nên những bậc tao-nhân, mặc-khách đều hay yêu mến những cái khí-vị lâm-toàn là vì thế, bèn đề một bài thơ lên trên vách chùa rằng:

	半月池塘不二門

	重重摟閣擁前村

	迴廊曡出飛花路

	曲檻斜分種竹軒

	九品香燈凝白畫

	雙摟鍾鼓動黄昏

	松揪滿地留幽寂

	但恨庭無默菓猿.

	Qua ao bán-nguyệt tới thiền-quan,

	Xan-xát lâu-đài ngất trước làng.

	Dẫy trúc la-đà theo khúc-hạm,

	Đường hoa quanh-quất diễu hành-lang.

	Tháp chín tầng cao đèn sáng quắc,

	Chuông hai gác đối tiếng kêu vang,

	Cảnh cũng u-nhàn chùa cũng tĩnh,

	Quả dâng sao vẳng vượn từng đàn.

	Đề rồi tôi sang Hiến-nam-dinh chào quan Thư-ký, ông là người Hoan-châu có quen tôi, trước đã làm việc với quan Chánh-đường ở bản-trấn. Ở lại đấy vài ngày để cân thuốc bắc và sắm ít đồ tàu, rồi mượn 6 người lính trấn-binh đưa đi đường. Ngày 16 tôi về làng Nguyễn-xá, huyện Hoài-an để hỏi thăm chỗ họ-mạc về bên tiện-nội. Sáng 18 thì tới Nguyễn-xá, tôi mới sắm lễ một con sinh đem cáo-yết ngoại-đường, rồi tự-tình với bà con thân-quyến. Bấy giờ tôi tính cái số người nhà với lính vệ-tùng đến 20 người, mà kể đường chính-sứ đi từ Kinh ra đến đấy chỉ có một ngày, vì tôi sợ có sự gì trở-ngại nên phải đi quanh-quẩn đến 7, 8 ngày, tiền lương sắp cạn, không thể ở lâu được nữa, ngày 19 mới chào bà con ra đi. Nguyên những phong-cảnh về một dọc con đường mà tôi đang đi đấy là lúc tôi còn bé về ở quê ông bố nuôi vùng đó, ngày nào cũng du-ngoạn khắp cả, các động về mé nam như Hương-tích, Giải-oan, Tiên-am và Tuyết-sơn; các núi về mé tây như: Hương-đài, Hương-chản, Vân-mộng và Tiên-sơn, đều là những nơi danh-lam thắng-cảnh tuyệt-phàm, mà chỗ nào cũng có vết chân tôi cả, nếu đi đường thủy thì trông xem được hết, tôi mới mượn một chiếc quan-thuyền của quan phủ làng Nguyễn-xá để xuôi ra đình Hà-xá, đấy là làng ngoại-gia của tiên-khảo tôi, nay con cháu đã suy-đồi cả, ví tôi có đến cũng không biết nói với ai được, nên phải đỗ thuyền vào bên đình, trông lên chỗ tiên-phần mà vọng-bái mấy bái, rồi lại nhổ sào đi từ làng Trinh-tiết đến làng Phù-viên, ước 4,5 dặm, hai bên bờ sông xan-xát những cảnh vui chùa đẹp còn y-nhiên như xưa, chỗ nào mà lúc tôi thiếu-thời đã có chơi qua, dù xa dù gần đều có thể tế-nhận ra được, nhưng quan-cảnh hàm-tình, khiến cho tôi lại phải động lòng nhớ đến những người ngày nọ bây giờ còn ai? Đang khi thở vắn than dài bỗng nghe chuông chùa Mãn-nguyệt văng-vẳng mấy tiếng, càng thêm bồi hồi, bèn ngâm một luật giãi chút tình-hoài rằng:

	一別江村三十秋

	如今復覩舊辰遊

	何亭夜渡黄花岸

	鄧舍漁村白鹭洲

	香積南浮凝晚翠

	雪山西出浸寒流

	山僧若試吟懷苦

	不許鐘聲到客舟.

	Ba mươi năm cách chốn giang-thôn,

	Nay dạo qua xem cảnh vẫn còn.

	Hoa nở bến Hà vàng rực tối,

	Cò ăn đáy Đặng trắng phau cồn.

	Ngọn núi Tuyết nhô làn nước lạnh,

	Bóng chùa Hương áng lúc chiều hôm.

	Sư biết khách thuyền ngâm-ngợi khổ,

	Đừng cho nghe thấy tiếng chuông dồn.

	Tối hôm ấy đến làng Châu-cầu, đổ bộ vào hàng trọ, sáng mai dậy đi, từ hôm ấy cứ đi suốt ngày đến tối mới nghỉ, vài ngày đến Vĩnh-dinh, tôi vào yết quan Thự-trấn, kể nỗi cửu-biệt cùng ông.

	Nói về bọn lính vệ-tùng mỏi-mệt lắm, tôi lại mượn thêm mấy tên lính nữa đưa về. Mồng 2 tháng 11 đến nhà, vợ con ra mừng, kể nỗi hàn-huyên; hôm sau tôi cho bọn lính vệ-tùng tùy-tiện kẻ về nhà, người phó-Kinh, rồi sửa một con sinh làm lễ cáo gia-đường và cho mời làng xóm chúng bạn đến chơi giải tình mong nhớ. Đó cũng là thường chẳng kể chi nữa. Mới được độ vài hôm nghe thấy nói quan Chánh-đường bị hại mà toàn-gia tan nát cả. Tôi than rằng: “Đền vũ-tạ, thú ca-lâu, nhất-đán thành nơi nhện giăng giế khóc, mà phú-quí thực như một đám phù-vân.” Tôi lại mừng cho tôi rằng mình ẩn-thân nơi nham-huyệt, cùng với thông chẳng nghĩ chi chi, nhất-đán bị-triệu, phải lọm-khọm chốn Kinh-kỳ, gần một năm trời, trăm van ngàn nỉ, mới được tha ra, ví bằng cái sơ-tâm kia không kiên được mà đi mang lấy chức quan gì đó, thì ngày ni danh chưa thành mà thân đã bị ngục rồi, ăn-năn sao kịp, may mà vẫn giữ được lời thề-thốt với chốn cố-sơn, tuy ở trong đám lợi-danh mà không bị cái lợi-danh nó làm mê mình được, mình cứ tự ngông-nghênh mà đến, rồi lại cứ tự ngất-ngưởng mà về, cố-sơn họp mặt cùng ta, ngả nghiêng trên đá dưới hoa một mình. Đang khi mơ-màng phảng-phất, chợt nghe thấy xào xạc câu chuyện trên kia, giật mình tỉnh dậy, tự nghĩ bụng rằng mình không đến nỗi để cho thiên-hạ mỉa-mai cũng chỉ vì không tham đấy thôi. Sau nhân khi cung cầm chén rượu dư-nhàn rồi, bèn cầm bút chép đầu đuôi việc ấy làm một thiên ký-sự để làm gương sáng cho con cháu sau này biết đường xử-thế phải tùy duyên thủ phận, tri túc tri chỉ, mà lấy chữ “bất-tham” làm vinh-hạnh hơn hết. 6

	Hoàng-triều Cảnh-hưng năm 44 quí-mão tháng trọng-đông.

	Hải-thượng Lãn-ông ký
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Phụ-lục.
Một nhà danh-nho và danh-y của nước ta ngày xưa - Cụ Lãn–ông

	
Ở cái đời tân-học đang mở-mang thịnh-vượng như ngày nay, mà khảo đến những cái học-thuật tư-tưởng của một nhà cổ-triết nào thì phải bình-tĩnh, phải tĩnh-tâm mà bới vạch ở trong cái rừng bác-tạp trùng-lũy lâu đời kia, để xét tìm lấy những cái chân-lý, những lời vi-ngôn mà nhà cổ-triết ấy đã sở đắc riêng ra được, rồi đề-xướng lên, phát-huy lên, mong có ngày lan khắp ra mà bổ-ích cho thiên-hạ hậu-thế, thì mới là biết cái cách “dụng-cổ” vậy.

	Xem như bên Âu-châu ngày nay, nhất thiết những sự sở-học, sở-hành, đều là những lẽ tân-tri, tân-sáng; độ-việt cả các đời vãng-cổ, dẫu gọi cho là Âu-châu của nhà tân-học, cũng không là quá; thế mà xét đến những lịch-sử của một khoa học nào, cũng đều có tự một cái uyên-nguyên rất sâu-xa, để qui-công cho tiền-nhân: như cái học “thiên-diễn” thì nối tiếp xa mãi từ thượng-cổ, bởi một nhà danh-hiền Hi-lạp xướng lên; cái khoa hóa-học thì cho là nhân ở cái thuật luyện-đan đời trung-cổ, vân-vân. Người ta sở-dĩ nghĩ như thế không những là có cái mĩ-ý không vong-bản mà chính là mở ra một cái diệu-quyết để cầu-tân vậy.

	Nước Việt-Nam ta có cụ Lãn-ông quật-khởi lên ở cuối đời cận-cổ, cụ là một nhà kiêm cả đại-y-học, đại-văn-hào, đại-thi-hào và đại-cao-thượng; cái học-thuật, cái tư-tưởng của cụ so với cái học-thuật, cái tư-tưởng của các nhà tiên-triết Thái-Tây thế nào, đã có sự-nghiệp ở trong lịch-sử sau này, độc giả tự hiểu, tôi không dám đoán trước, nhưng tôi chắc rằng cái học-thuật của cụ là cái học-thuật muốn cầu-tân, mà cái tư-tưởng của cụ là cái tư-tưởng cực siêu-mại, nay phân làm hai phương-diện mà lược bàn ra đây: là phương-diện về y-học với phương-diện về đạo-đức văn-chương; hai phương-diện ấy cũng đều khả-dĩ để làm mô-phạm cho đời sau, mà nhất là cho cái xã-hội ta đang lúc cách-cố đỉnh-tân này.

	Về phương-diện Y-học.– Khoa này là một khoa dụng-công nhất trong sự học của cụ, một sự-nghiệp rất lớn-lao trong học-giới nước ta; từ cụ về trước, nghề Y nước ta chuyên-dụng sách Tàu, tuy có sách cụ Tuệ-tĩnh, nhưng là sách “bản thảo” sơ-lược về thuốc nam mà thôi, chưa thành ra khoa học. Cụ nổi lên mới dung-hội cả bách-gia, gia-công trước-thuật, lập riêng ra một khoa Y-học-đại-toàn. Lúc kỳ-thủy tôi mới trông thấy thuốc tây, khí-nghệ thì xảo-diệu, chế-hóa thì tinh-vi, mà trắc-nghiệm thì xác-thực, so với thuốc của cổ-nhân ta hơn kém nhau một vực một trời, tôi ngờ rằng cái lẽ làm thuốc của cổ-nhân ta không còn có cái gì là có thể dung-hợp được với thuốc tây bây giờ; sau xét đến căn-nguyên thì thấy có nhiều lẽ tương đồng, đan-cử mấy vị thuốc thường dùng như sau này:

	1) Quế (cannelle), thuốc tây trong sách Mi-Ghê (Mémorial de l’infirmier annamite) nói: “Quế uống cho được bổ sức, khải tỳ, giáng hỏa vào khi bệnh nặng mà hao tổn kiệt sức”, mà thuốc ta trong sách Lãn-ông-dược-phẩm cũng nói: “Quế chủ trị lao-thương mà bổ-trung ích-khí, trị tỳ vị hư hàn…”

	2) Đại-hoàng (rhubarbe), thuốc tây trong sách Cố Minh-thịnh người Tàu nói: “Đại-hoàng giúp sức vận-động cho hạ-bộ đại-tràng để bài-tiết những chất vô-dụng ra ngoài” và nói: “Đại-hoàng chỉ dùng về bệnh tiện-bí mà thôi…” sách Mi-ghê cũng dùng đại-hoàng làm thuốc tẩy, mà thuốc ta trong sách Lãn-ông dược-phẩm cũng nói: “Đại-hoàng tả các chất thực-nhiệt bất thông-hoạt địa-tiện bí kết.”

	3) Ngải (absinthe), sách Mi-ghê nói: “Ngải lợi kinh thủy, chữa sốt, lại dùng rượu absinthe chữa bệnh thổ tả choléra”, mà sách Lãn-ông dược-phẩm cũng nói: “Ngải điều kinh, trừ ngoại-cảm phong-hàn, chỉ hoắc-loạn chuyển cân.”

	4) Bạc hà (menthe), sách Mi-ghê nói: “Bạc-hà đỡ bệnh kinh-phong, thổ-tả, đầy-bụng, ăn không tiêu”; mà sách Lãn-ông dược-phẩm cũng nói: “Bạc-hà tiêu thực, hạ khí, trừ kinh-đản, định hoắc-loạn.”

	Coi đó thì biết thuốc tây ngày nay sở-dĩ tinh-diệu hơn thuốc ta, tuy có nhiều cái mới phát-minh ra mà cũng nhiều cái nhân cái cổ-học mà khéo biến-hóa đi đấy thôi. Thế mà cái môn cổ Y-học của Á-Đông ta ngày xưa, người sáng-kiến thì có ít, mà kẻ manh-tòng thì có nhiều; gián-hoặc có người phát-minh thì cũng không ai biết mở rộng ra được, nên chi đến phải liệt-bại như kia là phải. Hiện nay Nhật-bản đã cải học thuốc tây mà nổi danh trong hoàn-hải rồi, Trung-quốc cũng đã đang thí-nghiệm; nước ta nhờ có Đại-Pháp khai-hóa, sớm muộn rồi cũng theo được một công-lệ như người, nhưng tôi chỉ ước-ao rằng sẽ có người nổi lên ở giữa cái giao-giới tân Y-học và cực Y-học thay đổi nhau này, đem cái trí-thức mới mà khảo-nghiệm bộ sách toàn-thư của cụ Lãn lại một lần thì chắc thế nào cũng có ít nhiều chỗ khả-thủ để mà dung-hội với các nhà đại-y-học Đông Tây bây giờ, thì cụ Lãn sẽ vẫn là một vị đại-y-tôn ở nước ta, mà dân-tộc ta sẽ tỏ ra là một dân-tộc đã từng có học-thức kinh nghiệm.

	Vả không những thế, cụ Lãn lại có một cái công đáng làm mẫu-mực cho hậu-nhân ta là cụ sinh trước ngày nay mà đã biệt-lập ra được một môn-hộ để tranh-hùng với các nhà y-học Á-Đông, vậy sinh sau cụ mà ở vào cái thời-đại y-học của thế-giới đang tinh-tiến này, tất cả phải thâu-thủ, nghiên-cứu thế nào mà dựng lấy một lá cờ ở trong tân-y-giới toàn-cầu, thì mới không thẹn với cái gương sáng cảu cổ-nhân minh ngày nọ.

	Về phương-diện đạo-đức văn-chương.– Cụ Lãn ghé vai gánh lấy cái gánh đạo-thuật cho đời, mà tự cam đạm-bạc, lúc thuốc-men thong-thả, đem cái ngòi bút thiên-tài, để giãi nỗi lòng, mà khích-dương đời một cách rất nồng-nàn, nay đọc đến những thơ những văn bằng chữ Hán của cụ còn để lại, thì những cái cao-ngâm dật-hứng, những cái kính-tiết thanh-phong của cụ vẫn còn mơ-màng phảng-phất ở trên tờ giấy, khiến cho những kẻ đang chìm-đắm vào trong cái bể tham-ô du-nọa, nghe thấy mà biết phấn-nhiên tự-lập, để mà mở mặt ra với non-sông xã-hội; vậy thì cụ lại là người có quan-hệ cho nhân-tâm thế-đạo đời sau là dường nào!

	Hai phương-diện trên ấy, về phương-diện y-học thì xin đợi các ngài yêm-bác trong tân-y-giới sau này, còn về phần tôi thì xin tạm đem cái ngòi bút non-nớt quê-mùa, trước kính làm truyện và biểu-trương ra những cái đại-yếu có đặc-sắc bất-hủ về hành-trạng của cụ, rồi sẽ dịch những thơ những ký là về phương-diện đạo-đức văn-chương, mà cụ đã tự soạn ra, để cống-hiến cùng quốc-dân, mong có tì-ích gì cho phong-hóa đôi chút chăng, nhất là mong cho trong tân-y-giới nước ta ngày nay, sẽ có nhiều ông Lãn-ông mới khác, văn-phong mà hưng-khởi lên, thì xã-hội ta may lắm! đường thực-học, thực-nghiệp ta may lắm!

	
Thân-thế và đức-nghiệp của cụ Lãn

	
Cụ húy Trác 卓 họ Lê 黎, tức là Lê Hữu-Trác,黎有卓tự hiệu Lãn-ông 懒翁, nghĩa là một ông lão lười biếng, đó là ý cụ tự-trào rằng cụ đối với cái công-danh phú-quí ở đời, thì cụ là một người rất lười biếng, nhưng xét đến học-vấn sự-nghiệp của cụ, thì cụ thực là một người cực sốt-sắng chuyên-cần.

	Cụ là con thứ bảy quan Thượng-thư họ Lê, làng Liêu-xá 遼舍, huyện Đường-hào 唐豪, tỉnh Hải-dương (bây giờ thuộc về huyện Yên-mĩ, Hưng-yên), tục gọi cậu “Chiêu Bảy”, sinh ở đời vua Giụ-tôn nhà Hậu-Lê, ngang lịch tây năm 1721, thọ ngoài 70 tuổi, chưa tường mất năm nào. Thủa còn bé đã có chí lớn, khi Tiên-Đại-phu đang làm Thượng-thư tại Triều, cụ học tập ở kinh-đô, đã nổi tiếng hay chữ, có kết với mấy người thi-nhân làm một thi-xã, lúc thừa-nhàn rủ nhau tiêu-dao đề-vịnh trên Tây-hồ (Hà-nội), đến tuần “cập-quán”, Tiên-Đại-phu từ-lộc, cụ phải đinh-gian về quê.

	Trên nhà thi-lễ, vừa mới vắng âm-dong; ngoài cửa lý-dào, bỗng nổi cơn binh lửa. Số là đến cuối năm ấy là cái năm cụ Thượng cố mới nhất, về thời Cảnh-hưng sơ-niên (vua Hiển-tôn nhà Hậu-Lê mới tức-vị), bốn phương nổi loạn.

	Ấy chính là cuộc loạn đó đã từng khiến cho cụ Lãn một hồi hơn mười năm trời đương độ thiếu-niên, làm một người trong cuộc, trước còn điên-bái lưu-ly, sau ra tri-khu xung-đột, rồi sau nữa thì thành ra phân-vân ngậm-ngùi, muốn thôi không nỡ thôi, muốn làm như ai không nỡ làm, mà muốn làm cho ra làm, thì lại chưa tiện làm, thật là một cuộc loạn có quan-hệ đến trong tâm-sự, trong thân-thế của cụ mà đào-luyện nên cái đức-nghiệp, cái tư-tưởng cho cụ vậy.

	Nguyên-lai nước Đại Việt ta từ lúc nhà Hậu-Lê trung-hưng đến đời cụ Lãn đã hơn hai trăm năm, quốc-thế vẫn phân làm hai, là từ nam-ngạn sông Gianh dĩ-nam là cái đất tân-cương của nhà Lý, nhà Trần và nhà Tiền-Lê đánh nước Chiêm mà khai-thác ra, rồi đến các đấng Tiên-vương Bản-triều ta mở rộng thêm ra, thì thuộc về quyền tự-chủ của Chúa Nguyễn. Còn từ bắc-ngạn sông Gianh dĩ-bắc là cái đất Tổ-quốc của cụ Lãn, tức là cái đất bản-hộ của nước Đại-Việt thì thuộc về vua Lê chúa Trịnh, nhưng vua Lê chỉ còn có cái hư-vị mà thôi, chính-quyền chuyên ở một tay nhà chúa Trịnh, chúa Trịnh truyền đến đấy là Trịnh Xâm, xử với tôn-thống nhà Lê lại càng nhiều việc gian-bạo hơn các đời trước, nên-chi những kẻ quật-cường, nhân cớ đó mới kích-động nhân-tâm mà phiến-biến, như Hoàng-thứ-tử Lê Duy-Mật thì chiếm-cứ một vùng ở Thanh-hóa, những bọn loạn-dân thì khởi lên khắp cả các châu-quận, có đảng thì chân-tâm, có đảng thì giả-danh mà đảng nào cũng đều lấy cái tiếng “phù Lê diệt Trịnh” để làm thanh-thế, nhất là về Hải-dương là cái chỗ tử-phần của cụ, có tướng Cừ, tướng Hẻo đều khiêu-dũng khác thường, mà cái vạ binh-đao lại càng khốc-liệt hơn các nơi khác. Ấy cái thế tam-phân tứ-khởi lúc bấy giờ đại-khái như vậy, mà cụ Lãn thì sẽ đối-phó với cái cuộc loạn ấy như thế nào?

	Cụ vốn là một vị thiếu-niên công-tử, sinh-trưởng trong chỗ đỉnh-chung, dùi-mài ở nơi đèn sách, mắt chưa từng trông thấy ngọn lửa, tai chưa từng nghe thấy tiếng súng ở chỗ sa-tràng bao giờ, thì dẫu có cái thiên-tài hùng-vũ còn ẩn chưa lộ ra thế nào mặc lòng, mà thốt-nhiều gặp cơn binh-lửa tới nơi, thì cũng không khỏi phải bàng-hoàng bôn-tẩu, tìm chốn ẩn-thân như mọi người thường. Sau cực chẳng đã, cụ bèn phấn-nhiên mà rằng: “Can-qua mãn mục, nam-nhi hà tất lão thư-song.– Trông ra bề bộn can-qua, nam-nhi hà-tất chết giả thư-song.” Bấy giờ mới quyết đi dạo chơi các nơi phương-ngoại để rộng tìm lấy những chi-sĩ mà kết-giao; cái chi bốn phương “hồ-thỉ” nó thúc-giục cho cụ phải xếp bút nghiên mà rấn thân ra cái bước phong-trần từ đấy.

	Trông vời trời bể mênh-mang,

	Thanh gươm yên ngựa lên đằng thẳng giong.

	May đâu gặp Vũ tiên-sinh là một nhà xử-sĩ ở làng Đặng-xá, huyện Hoài-an, trước đỗ hương-tiến (cử-nhân), không muốn ra làm quan về ẩn-cư ở bản hương, đã tám-mươi tuổi, rất tinh về “thiên-nhân chi học”. Vũ tiên-sinh mới dạy cho cụ Lãn những phép binh-thư và cái thuật nhâm-độn; cụ nghiên-cứu ít lâu thì tinh: bấy giờ mới cắp gươm ra đầu vào đảng quân Chính-phủ đi chinh-tiễu, để thí-nghiệm cái học của mình.

	Cho hay những bậc anh-hùng xưa nay, lúc còn ẩn-phục ở nhà, thì nhu-mì ôn-nhã, chẳng khác chi cô thiếu-ngải đang ngồi đọc sách ở trước song-the; đến khi đã xuất-hiện ra với đời rồi, thì nhanh-nhẹn hùng-cường chẳng khác chi con mãnh-hổ đang thét gió gào mây ở trước cửa rừng. Cụ Lãn từ vào làm việc trong quân, bao nhiêu những sự lâm-nguy lý-hiểm đều coi như không; những lúc vận-trù quyết-sách cũng đều được ứng-nghiệm cả, thường thường trận nào cũng được phần hơn người, quan Thống-tướng tin yêu lắm, đã định chờ dịp mà đề-bạt lên cho cụ, nhưng cụ tuy cái thân ở chỗ hàng-trận, lúc làm ông tham-mưu trong duy-ốc, lúc làm viên dũng-tướng ngoài chiến-tràng mà hằng đem cái nhỡn-quang của kẻ nhân-nhân để quan sát cả toàn-cục:

	Gẫm từ dấy việc binh-đao,

	Đống xương vô-định đã cao bằng đầu!

	Cụ càng kinh qua cái tấn kịch tham-tàn của người đồng-bang bao nhiêu, thì đối với cái cuộc nộp quách dâng công của bọn cò nhờ nước đục kia, thì lại càng thêm khả-ố bấy nhiêu, cụ càng trông thấy giọt máu đào của người đồng-bào lai láng ra bởi tay người đồng-bào bao nhiêu, thì cái bụng thương nòi xót giống lại càng chan-chứa ra bấy nhiêu. Ôi! Tranh nhau cũng vị hơi đồng, giết nhau vị miếng đỉnh-chung của trời, cả một cái chiến-cục tương-tàn tương-sát nhau trong đồng-loại, đang ồn-ào sôi-nổi, mà kỳ-thực bên nào cũng đều không có cái chủ-nghĩa gì chân-chính, cái mục-đích gì công-minh, như thế thì còn tri mà làm chi, dũng mà làm chi, thăng-trạc cùng hiển-hách nữa mà làm chi; bởi thế cụ đối với quan Thống-tướng đáng lẽ là một người ân-nhân tri-ngộ, nên tỏ ra lòng săn-sóc dường nào, mà cụ là xử ra ơ-hờ lạnh-nhạt, ấy cái sự-nghiệp cường-chủng thọ-thế của cụ sau này, mà truyền để được đến muôn đời, cũng là phát-quang ra từ cái đám máu rơi thịt nát lúc bấy giờ, rồi phản-chiếu ra đó. Không thế thì sao đang đường-đường một vị thiếu-niên tướng-quân, chỉ thanh long-tuyền đi đồ-thành hãm-trận, uy-danh lừng-lẫy trong quân, mà bỗng quay ngay ra làm một ông thầy thuốc, đeo bầu quẩy níp, lang-thang đi cứu-dân độ-thế làm gì?

	Tuy-nhiên, cụ Lãn sở-dĩ không hoan-nghênh cái thịnh-tình của quan Thống muốn đề-bạt cho mình, là vì cụ cảm thấy một cái tranh đoan lúc đó, là một cái tranh-đoan đều vị tư-lợi, nên chi trong lòng bất-giác sinh ra chán-ngán mà thôi; còn như nhà quân là cái chốn sinh-hoạt của đấng anh-hùng, việc quân là cái việc gốc yên dân giữ nước, cụ là một đấng anh-hùng muốn hết lòng vì dân vì nước, mà không lợi-dụng lấy cái sức mạnh của nhà quân, để trừ-tàn khử-bạo, thì làm thế nào được, cho nên cụ vẫn cứ trù-trừ lưu-luyến, chưa nỡ chia-phôi. Nay đọc mấy bài thơ thuật-hoài về khi cụ đã thành một ông lang già rồi, mà còn có những câu như: “Gươm thiêng bỏ xét, anh-hùng già-nua”. và câu: “Câu thơ tráng-chí bận lòng lúc say”, thì đủ chứng rằng cái hùng-tâm của cụ vẫn bứt-rứt về việc vát-loạn đến già chửa thôi.

	Cụ đang ở trong quân, bổng có giấy “phó-cáo” ở nhà quê đưa lại nói rằng: “Ông anh thứ năm cụ về nuôi mẹ ở quê ngoại Hương-sơn (Nghệ-an), quan-sơn nghìn dặm, nay bị bệnh mất rồi”. Gia-vận gặp cơn sa-sút, trên thì mẹ già bảy-mươi tuổi, chân chậm răng long, dưới thì năm ba đứa cháu bồ-côi, ngây-thơ măng-sữa. Cụ phải vội-vàng bẻ tên cởi giáp, chạy về Nghệ-An để thu-xếp việc nhà; ai hay chính cái ngày hôm cụ Lãn tạm từ nhà quân mà về thì lại thành ra cái ngày cụ vĩnh-biệt nhà quân, để cái cái nghề “thị-sát” đi mà làm cái nghề “hiến-sinh”, thì còn biết đâu mà đoán trước được.

	Loạn nước chửa bình, việc nhà thêm rối, cụ Lãn một mình kinh-doanh gia-kế không lúc nào ngơi, mà thử đem tính lại cái hiện-tình trong toàn-quốc lúc đó, thì cái thế tam-phân tứ-khởi kia, chưa biết ngày nào liễu-kết, dân-sinh còn lắm nỗi lầm-than, vả trông về trung-nguyên là cái đất Tổ-quốc, nay dù đang khi hỗn-loạn thế nào cũng không có lẽ bỏ mà đi đâu, mà muốn vì Tổ-quốc lập-công, thì sự-thế như ngày nay, chỉ có một cách là lại phải tuốt lưỡi gươm thiêng ra, xông-pha bách-chiến, lấy nước làm trọng, lấy mình làm khinh-sở-ngộ cái gì có lợi cho dân cho nước thì để, cái gì có hại cho dân cho nước thì trừ, thì mới có thể giải-quyết được những cái vấn-đề trên nọ mà mong cho nước nhà được tràng-trị cửu-an, dân-sinh được an-cư lạc-nghiệp. Nhưng lại ngặt vì còn chút mẹ già yếu đuối, như ngọn đèn trước gió, chưa biết phó-thác cho ai; trải xem các đấng trung-thần từ xưa, đều là những người hiếu-tử, nước tuy không phụ, nhà đâu nỡ quên, phải liệu sao cho hiếu trung đều vẹn, mới là trượng-phu. Vì thế cụ Lãn còn phải nấn-ná lại ở nhà, hễ được lúc nào gia-sự sảo-thư, thì lại cứ đem sách ra coi, đem gươm ra múa, cái khí “hồng-nghê” bầng-bầng muôn trượng, chưa biết thôn-thổ vào đâu, cụ có ngâm thành một bài thơ ngũ-ngôn bằng Hán-văn như sau này:

	十年磨一劍, 鋒刃正光芒

	殺氣橫牛斗, 嚴威動雪霜

	入秦旣不可, 歸漢亦未遑

	湖海空飄蕩, 壯志成大狂.

	Nay dịch ra việt-văn thể lục-bát rằng:

	Mười năm mài một lưỡi gươm,

	Hào-quang sáng quắc phi-thường ai đang.

	Ngất trời sát-khí mơ-màng,

	Nghiêm-uy chuyển-động tuyết sương nghìn trùng.

	Tìm đường về Hán chưa xong,

	Sang Tần thì việc đã không nên rồi.

	Bể hồ trôi-rạt đôi nơi,

	Cho người tráng-chí ra người cuồng-ngông.

	Một bài thơ ấy thực đủ tả hết cái tâm-sự của cụ lúc bấy giờ bối-rối là nhường nào! Hay đâu chí nam nhi chưa toại, việc gia-sự đã mang, lao-lực lao-tâm quá mà nhiễm-thành một chứng bệnh nặng, mời khắp các thầy chữa hai ba năm không khỏi sau phải sang bên huyện Thanh-sơn, trọ ở nhà ông y-sĩ họ Trần để nhờ ông chữa cho.

	Lạ thay cho một cái bệnh dai-dẳng đến mấy năm trời làm ngăn-trở mất cả cái tiền-đồ may-mắn của một tay hào-kiệt thiếu-niên, đang hội phong-vân, ở người ta thì thực là một cái bệnh rất ác-nghiệt đáng nên thù ghét là dường nào, mà ở cụ Lãn thì lại phản-thành ra một cái bệnh rất có công-ơn đáng nên kỷ-niệm, là vì cụ nhân có cái bệnh ấy, nó bách-thiết đến thân mình, để cho mình tỉnh-ngộ ngay ra được rằng ở đời còn có nhiều cái sự-nghiệp rộng lớn, không phải khu-khu cốt luyện lấy lời văn cho hay, hay là mài lấy thanh gươm cho sắc, mà dủ thoát được mọi khổ-ách, cầu được mọi cái hạnh-phúc cho loài người. Và cụ sở-dĩ biết được cái môn-hộ nhà y, rồi trút bỏ mọi việc, chỉ chuyên-tâm chí-ý để phá tan lấy cái cõi thiên-hoang cho nhà y họ Việt-Nam ta được, cũng là nhờ có cái bệnh ấy nó làm môi-giới cho vậy. Cụ đi lại nhà ông Trần y-sĩ đến gần một năm. Ông là người ở Trung-cần, huyện Thanh-chương, bác-học đa-văn, vốn là một tay văn-chương cự-phách ở Hoan Diễn, đỗ hương-tiến, rồi tuyệt chí công-danh, về ẩn cư ở Thành-sơn, làm thuốc đã có tiếng, có một hôm cụ Lãn nhân thong-thả mới đem bộ sách Phùng-thị-cẩm nang là một bộ sách thuốc của Tàu ở nhà ông ra xem, phàm những chỗ uyên-áo ở đâu cũng đều hiểu thấu cả. Trần y-sĩ lấy làm lạ, bèn khuyên cụ Lãn nên lưu-tâm đến nghề làm thuốc để mà bảo-thân tế-nhân, và hứa sẽ đem tất cả cái học của mình mà truyền-thụ cho. Vả trong cái chí trạch-nghiệp của cụ Lãn lúc bấy giờ cũng đã thể-nhận ra được cái tôn-chỉ của khoa y-học là một cái học cách-tri rất bao-la, rất thâm-áo và rất mật-thiết. Mà trong học-giới của Á-Đông ta ngày trước, nói đến cái nghĩa tri-trí cách-vật, cũng chỉ có một khoa học này là lược-bị mà thôi, nghĩa là trước phải nhất-quán cả thiên địa nhân, phải hội-thông với cái triết-lý trong kinh Dịch, rồi sau phải khảo-nghiệm và điều-nhiếp chế-hóa cả các tinh-chất của vạn-loại trong vũ-trụ, để dùng làm cái tài-liệu hộ-vệ cái phúc-thọ-khang cho nhân-loại, thật là một cái học rất quan-hệ cho nước cho dân, cho nhân-quần xã-hội, cho nên cổ-nhân thường cho cái trách-nhiệm của một ông thầy thuốc cũng bằng cái trách-nhiệm của một ông tể-tướng. Phương-chi người Việt-Nam ta, đối với khoa-học này từ trước đến bấy giờ, cũng chỉ mới biết học mò cái cách làm thuốc của Trung-quốc mà thôi, thực chưa có ai biết tự thí-nghiệm để biệt-lập ra được một nhà danh-gia bao giờ, nay ví đem cái tài yêm-bác, cái lòng cao-thượng, cái bụng bác-ái, cái chí kiên-nhẫn như cụ Lãn, mà hết sức nghiên-cứu lấy một khoa-học này, thì học-nghiệp lo gì không thành-tựu, sự-nghiệp lo gì không phát-đạt, mà cái đạo-thuật truyền để đến muôn đời, lại chả còn hơn cái huân-danh chỉ rực-rỡ được có một lúc hay sao? Cụ Lãn nghĩ như thế cho nên cái sự thụ-nghiệp ở Trần y-sĩ, vì mắc việc thì lại thôi, mà cái chí học thuốc của cụ thì đã nhất-định rồi. Xẩy có quân loạn-đảng ở ngoài Bắc, bị quân Chính-phủ đánh thua chạy vào hạt Nghệ-An, nên quan Hải tướng-quân (ông này trong bài tự của cụ Lãn không nói rõ tên, nhưng chắc là ông Phạm Đình-Trọng 范廷重 người Hải-dương đuổi đánh giặc Hẻo) là chủ-súy quân Chính-phủ kéo vào vây đất Bào-giang (về hạt Nghệ-an), những người thân-bằng của cụ ở Nghệ-an ra đi tòng-quân cũng nhiều, có người nói với Hải tướng-quân mà đề-bạt lên cho cụ. Hải tướng-quân cho cờ lệnh về tận nhà mời, cụ mới phải ra yết-kiến trước viên-môn. Hải tướng-quân vốn có bụng ái-tài, nay xét thấy cụ Lãn là người thực quả có tài, thì tin-dụng ngay, bèn mật sai cụ đem quân việt-hiểm qua Cao-châu lẻn ra đàng sau giặc mà đánh chặn đường viện-binh của nó; tướng-quân lại dụ cụ rằng: “Trận này thành-công thì được bái-tướng phong-hầu ngay.” Đó là cái chân-tình của Hải tướng-quân như vậy, nhưng có biết đâu cái chí cao của một đấng trượng-phu đã quyết-định làm việc gì mà đã đinh-ninh trong dạ rồi, thì dẫu tôn-hiển phú-quí đến thế nào, cũng không di-dịch đi được, nữa là một cái công nhặt bã mía đi sau voi, thì có làm gì? Cho nên cụ nghĩ ngay trong bụng rằng: “Cái đám lợi-danh mình đã phó theo với phiến nhàn-vân cùng dòng lưu-thủy kia bao lâu rồi.” Bèn cáo-từ có mẹ già không có thể đi xa được, tức-thì trở về Hương sơn dùm mấy gian thảo-dưỡng ở dưới cửa rừng, dốc trí học thuốc, thu-tập khắp cả các sách bách-gia, đêm ngày kê-cứu, không dám bỏ qua một chút thì-giờ nào. Song cái chỗ cụ ở là một nơi ngõ hẹp hang cùng, trên không có ai là minh-sư, dưới không có ai là lương-hữu, để mà cậy trông, chỉ tự nói tự bàn, tự hỏi tự đáp, lần mò tưởng-tưởng lấy một mình mà thôi. Duy ở Đỗ-xá là một làng gần miền, có một thầy lang cũng họ Trần, học-hành cũng khá, cụ đi lại rất thân, cũng có bổ-ích đôi chút. Mãi hai ba năm sau cái trí-thức về y-học cũng đã mở-mang ra nhiều, mà cụ vẫn còn lấy làm ngờ, chưa dám tin cái sự suy-trắc của mình là phải. Đến năm Cảnh-hưng thứ 17, lại ra kinh-thành tìm thầy, nhưng thầy thì nhiều mà hay thì hiếm, rủi thay cho cụ không gặp được ai là bậc cao-minh lại phải trở về cố-sơn, tạ-tuyệt những bạn trúc-tùng, đóng cửa xem sách, tẩm-lì dần-dà, mấy năm nữa rồi mới ra chữa, thì thấy kiến-hiệu nhiều. Trong huyện-hạt người ta đều gọi là một ông thầy thuốc, cụ mới tự nghĩ rằng: Mình đã chót nhận lấy làm một ông thầy thuốc, thì phải làm thế nào cho hết cái năng-sự của mình, là phải trước-thuật cho rộng, để dựng lấy một lá cờ xích-xi ở trong y-giới, dù có ai cho là phô-trương cũng không ngại, chỉ ngại rằng cái lẽ làm thuốc thì cực rộng, sách làm thuốc thì cực nhiều, môn này mục nọ, tản-mạn vô-cùng, mà những chỗ các đấng hiền-triết tiền-bối, luận-bệnh lập-phương, cũng còn nhiều điều chưa được đích-đáng lắm, thế-tất bây giờ phải hội-thông cả bách gia lại, mà lập ra thành một bộ sách riêng thì mới được. Nhưng cụ lại nghĩ rằng: “Cái sự trước-thư lập-ngôn không phải là dễ, ngạn-ngữ có câu rằng: cho đơn hơn cho thuốc, nghĩa là thuốc chỉ chữa được một người mà đơn thì cái ơn không bao giờ hết; song nghĩ cho kỹ, nếu trong đơn mà có một vị nào chưa đáng, thì bao nhiêu người sẽ phải hàm-oan. Phương-chi là sách đã thoát-cảo ra rồi, câu nào cũng phải nhất-định bất-di, nếu có một chữ nào sai-lầm thì di-hại lại bằng mấy mươi cho đơn vậy…(lược)… Coi đó thì ai là người mà không phải hàn-tâm”. Bởi thế cụ muốn nói mà chưa dám nói, có chí mà chưa dám làm; sau đó có một hôm gặp một cái bệnh biến-ảo vô đoạn, phải tra bao nhiêu sách, phí bao nhiêu công, nghĩ-ngợi mới chữa khỏi. Ông Thạch-trai tiên-sinh là anh cụ, thấy thế mới khuyên cụ nên dụng lực về sự trước-thư để truyền-thụ cho đời sau, cụ bấy giờ mới dám quyết làm trong mười năm, thành một bộ sách thuốc sáu-mươi-nhăm quyển, nhan là: “Lãn-ông tâm-lĩnh”, Sách của cụ làm xong, còn để ở nhà, chửa cho công-bố ra ngoài, mà khi cụ thượng Kinh, mới tới Hà-nội, đã thấy kẻ được một tập, người được vài quyển, nhờ [đó] mà nổi danh trong nghề làm thuốc. Người thì truy-ơn lập bàn thờ sinh-vị cụ đã lâu, người thì nghe thấy tin cụ ra, đưa thơ đưa lễ đến lạ. Mới biết là bởi học-trò cụ sao được rồi truyền đi. Vậy thì sách của cụ có giá-trị ở trong y-giới Việt-Nam ta mà được quốc-dân hoan-nghênh ngay hiện-thời là dường nào!

	Bấy giờ cụ Lãn thấy cái nền-nếp về y-khoa của mình, đã có cái thế vững-vàng rồi, mới lo tìm cách để khuếch-trương ra cho được thực-hành, bèn mở ra một trường dạy học thuốc ở trong nhà và lập ra một hội Y-ti để cho các đạo-đồ, kẻ còn đang tòng-học hay kẻ đã tốt-nghiệp rồi, được có chỗ mà quan-ma căng-thức với nhau.

	Cụ Lãn vốn là một người tính-tình vui-vẻ, biết thưởng-thức cả những cái thiên-công nhân-xảo, chứ không một niềm thiết-tha khắc-khổ như mấy ông cụ đồ già khác, ở trong nhà bấy giờ lập ra có đường (nhà rộng), có đình (nhà vuông giữa vườn), có hoa-viên, thư-viện, có ao cá, mưỡu chim, mà mỗi chỗ đều có đặt một tên riêng, như Di-chân-đường 怡眞堂 là nơi tự lạc của gia-tộc; Tối-quảng-đình 最廣亭 là nơi để xem sách, vân vân. Lúc dư-nhàn cùng năm ba kẻ quán-đồng dạo chơi giải trí, nào đàn, nào cờ, nào thơ, nào rượu, nào đi câu, nào hoa cười dưới tiệc, chim nói trong lồng, trước cửa chờ trăng, ngoài hiên hóng gió, giữa chỗ non xanh nước biếc mà cái thú thanh-lao phong-vận lại gấp mấy mươi nơi gác tía lầu son. Cụ thường thuật-hứng có câu rằng: “Chỉn mong đời được thọ khang, ngâm thơ chuốc rượu thày lang càng rồi”. Cụ thật là đạo-đức-tiên-sinh mà phong-lưu-tiên-sinh.

	Năm Cảnh-hưng thứ 43, cụ đã sáu-mươi tuổi, có quan Chánh-đường (tức là quan Tể-tướng, ông này trong sách Du-ký của cụ Lãn không nói rõ tên, nhưng cứ cái việc cố-mệnh bị-sát về sau thì ông Nguyễn Hoãn阮睆) trước trấn Nghệ-an đã từng mời cụ chữa thuốc; nay nhân thế-tử Trịnh Cán là con Thánh-tổ Trịnh-vương Trịnh Xâm có bệnh, ông mới tâu với chúa Trịnh truyền-chỉ triệu cụ vào Kinh chữa cho Thế-tử; cụ tiếp chỉ lấy làm phiền-muộn lắm, sau bất-đắc-dĩ mới phải đi.

	Trước cụ không muốn đi là vì sợ cái danh-cương lợi-tỏa nó thúc-phọc mình mà không thực-hành được cái đạo nghệ của mình, cho nên cụ có nói rằng: “Mình lấy sự bảo-thân tế-nhân làm đắc-sách, nhất-đán bị cái hư-danh nó làm hệ-lụy cho mình đến thế này”. Ấy cái sơ-tâm của cụ đối với sự tuyên-triệu mà sinh ra ác-cảm là thế, chứ không phải như cái chủ-nghĩa của bọn Tràng Thư, Kiệt Nịnh ở Trung-Quốc, chán đời trốn thế, chết rấp nơi ngòi lạch mà không ích gì cho ai. Sau nghĩ đi nghĩ lại cụ thề với thần-mình mà rằng: “Tôi khốn-tâm hoành-lự về một nghề y-đạo đã 30 năm nay, tập được một bộ Tâm-lĩnh muốn đem vấn thế, nhưng việc cả nhà nghèo, xin thần-minh cảm-cách cái tấm thành-tâm này cho, thì chuyến đi này tất có chỗ tao-ngộ cũng chưa biết chừng.” Nghĩa là cụ biết không đi không được, thì lợi-dụng chuyến đi đó may mà cái thành-tâm của mình có cảm-cách được ai là kẻ hữu-tâm giúp cho ít tư-bản để ấn-hành được bộ sách mới của mình mà truyền-bá ra với thiên-hạ hậu-thế, thì càng hay lắm. Cho nên phải thề với thần-minh, tức là phân-phô với cái lương-tâm mình để giãi bày ra cái bụng khổ-tâm vị đạo, chứ không phải như cái bọn Di Tề giả ở nước ta, trước làm quan nhà Lê đến lúc nhà Lê mất rủ nhau đi ẩn, sau chán rau vị chát lại giắt nhau hạ-sơn vậy.

	Cụ vào vương-phủ thăm bệnh cho Thế-tử. Thế-tử mới lên độ 5, 6 tuổi mà bị bệnh đã lâu ngày, cụ biết không thọ được, vả xem qua cái gương thế-sự ở ngoài trong bấy nhiêu ngày trời, thì lại càng chắc rằng cái điều sở-ước của mình cũng chẳng ăn thua gì nữa, nếu nay dùng cách chữa cấp-hiệu ngay cho tạm đỡ, thì sợ không thoát khỏi lao-lung, để về chốn cố-sơn của mình được. Cụ bèn kê một đơn thuốc hòa-hoãn bất-trùng bất-viễn đệ lên. Trịnh-chủ xem khải, khen cho thâm-thông y-lý, truyền ban cho thế-tộc. Cụ biết tin liền cáo-bệnh không vào chầu, rồi hết sức nhờ quan Chánh-đường kêu cho là suy-lão, xin phóng-hồi mà không chịu ăn lương; quan Chánh-đường tuy có kêu cho, nhưng còn bắt cụ phải lưu lại ở trong kinh để đãi-mệnh. Cụ xin ra ngoài phố trọ, làm thuốc kiếm lộc tiêu, chứ không ở trong công-dinh nữa.

	Cụ từ ra Hà-nội, nào là y-học tinh-vi, nào là thi-hoài siêu-mại, nào là khí-tiết thanh-cao, tiếng-tăm lừng-lẫy cả trong triều ngoài nội. Không kể những kẻ xin thuốc chữa bệnh, từ các bậc danh-công cự-khanh, cho chi các hàng thân-sĩ, ai được tiếp chuyện họa thơ với cụ thì lấy làm hân-hạnh vô-cùng. Có người chưa từng biết mặt bao giờ cũng họa thơ đưa lại, cụ phải ứng-tiếp luôn luôn, không lúc nào ngơi.

	Ở kinh sáu tháng, vào vương-phủ làm thuốc hai lần, quan Tể-thần lễ-trọng, chúc Trịnh-vương là một vị hùng-chủ, vũ mạnh văn hay, uy-quyền lẫm-liệt, có lòng quyến-ái, ân-ngộ ưu-ốc, khi thì thưởng tiền “Thái-lao”, lúc thì ban cơm “Ngự soạn”, mà cụ vẫn lấy làm bứt-dứt khó chịu, chỉ xin phóng-hồi không được. Có một hôm, Trịnh-vương ban khen về việc “tấu-đối tường-minh, am-thông y-lý”, thưởng cho tiền để may áo mới mà vào chầu cho trọng-thể; quan Chánh-đường đã biết ý cụ, phải dặn đi dặn lại hai ba lần và đe rằng: “Hễ mai ông vào chầu mà còn ăn-vận thế này, thì cho là bạc-thị-quân-ân, sẽ phải tử-tội,” cụ mới phải đi mượn áo mũ của những chỗ thân-nhân, chứ không chịu may. Thế ra trước kia những khi gần kề trướng gấm, gang-tấc mặt rồng, cụ cũng chỉ đeo cái bộ y-phục chất-phác cũ của nhà nho đấy thôi, chứ không có trang-tác quan-dạng gì cả.

	Tuy-nhiên, cái vận-mệnh của Trịnh-vương và Thế-tử cũng đã đến ngày cả rồi, cho nên chẳng khác chi ông Tề Hoàn-công lúc bệnh còn ở ngoài thấu-lý thì không cho chữa; đến khi bệnh đã vào trong cao-hoang rồi, dẫu ông Biển-Thước cũng phải bỏ mà chạy. Cuối năm ấy, chúa Trịnh phát bệnh nặng, lại triệu cụ vào, cụ hết sức chữa mà chúa Trịnh cũng không qua được. Còn Thế-tử thì bệnh đã lâu, mà cái đơn của cụ kê lên từ mấy tháng trước, thì tin lời gièm-pha không cho uống qua một lần nào, đến lúc vào chữa cho Trịnh-vương thì mới cho chữa cho cả Thế-tử nữa. Thế-tử tuy đã bớt, hôm tập-vị ra thị-triều, bị cảm lại mà phát kịch thêm ra. Cụ mới thác-ngôn với quan Chánh-đường rằng: “Có gia-thư nói trong nhà quê có người bị bệnh nguy-cấp lắm, xin tạm về.” Bấy giờ quan Chánh-đường với các quan cố-mệnh kẻ ưng người không, cụ cũng cứ vào tạ Tân-vương mà về, đi đường mừng lắm, nói rằng: “Chẳng khác như cá thoát lưới, chim sổ lồng”. Về đến nhà được mấy hôm, thì bọn Tam-phủ-binh kéo đến phá và giết cả nhà quan Chánh-đường, và các quan cố-mệnh-đại-thần, phế Trịnh Cán mà lập Trịnh Khải, rồi Trịnh Cán bệnh thêm nguy ra mà chết. Cụ liền cất bút chép lấy những sự lịch-du và những án chữa bệnh trong khi thượng Kinh, đề là “Thượng-kinh ký-sự”, phụ xuống cuối bộ Tâm-lĩnh thành 65 quyển. Quyển du-ký ấy vừa thơ vừa ký, văn-thái phong-lưu, thật là một cuốn văn du-ký kiệt-tác mới xuất-hiện ra ở trong văn-học-giới Việt-Nam ta xưa nay. Từ đó khuếch-trương, thêm cái y-hội đã tổ-chức trước, giảng-lập cho đạo-đồ mà ưu-du chung-lão.

	Cụ Lãn là một người con nhà thế-phiệt, văn võ kiêm-toàn, tài đức vẹn đủ, đang buổi thiếu-niên anh-nhuệ, đủ sức tranh-khôi đoạt-giáp, có dịp bái-tướng phong-hầu, mà bỗng nhất-đán vất bỏ cả công-danh không thiết gì đến phú-quí, chỉ biết hi-sinh một cái thân mình, để cống-hiến cho khoa-học, mà học thì cốt lấy sáng-kiến làm quí, về y-khoa thì biệt riêng ra một môn-hộ ở Á-Đông, về văn-học thì lấy thơ văn để làm cái chỗ phát-triển ra những tư-tưởng mới, cụ thật là một nhà kiêm cả đại-y-học, đại-văn-hào, đại-thi-bá và đại-cao-thượng ở Việt-Nam ta, dẫu đem so-sánh với các đấng cao-hiền thạc-học về hai phương Thái-đông Thái-tây xưa nay, cũng không thẹn gì vậy.

	
Một câu cách-ngôn về thực-nghiệp của Cụ Lãn

	
Ta muốn biết một câu cách-ngôn của cụ Lãn sẽ kể ra sau này là một câu sáng-kiến thế nào, thì trước hết ta phải biết cái học-thuật tư-tưởng của thời-đại cụ lúc bấy giờ thế nào đã. Nước ta nhất là về thời-đại nhà Hậu-Lê, cái học-thuật tư-tưởng của cả toàn-thể quốc-dân, cơ-hồ thu-nạp cả vào trong bốn chữ “cao-khoa hiển-hoạn” mà thôi; xả cái văn-chương cử-nghiệp ra, không còn có cái gì là đáng nghiên-cứu, ngoài cái sự tố-quan ra không còn có cái sự-nghiệp gì đáng nên làm, cứ xem ngay những lời vật-luận của người ta đối với cụ lúc bấy giờ thì biết. Một ông quan Văn-thư bảo cụ rằng: “Cụ là một người cao-ẩn mà mượn cái tiếng làm ông thầy thuốc đấy thôi.” Lại như ông Thạch-Trai-tiên-sinh là anh cụ, đã là người đạt-giả, mà lúc khuyên em là sách thuốc cũng nói rằng: “Ngô-nho học giỏi thì ra làm quan,…(lược)…, đạo y cũng bởi đạo nho mà ra, tuy là bá-đạo, chẳng còn hơn nhà Đạo nhà Thích là những bọn dị-đoan dư?” Mà chính cụ Lãn cũng tự-thán rằng: “Họ cứ đồn rằng mình là một người đại-thần-cử-tri, Thánh-chỉ-tuyên-triệu, thì họ tưởng là mình có kỳ-tài gì ở nơi nham-huyệt, còn sự làm thuốc thì họ cho là một nghề mọn đó thôi, chứ có kể gì.” Nhất là một hôm có một ông khách họ Trần mới đỗ Giải-nguyên đến chơi nhà cụ, ông thấy ở trên án chồng-chất một bộ sách thuốc khá cao của cụ mới soạn ra, ông thâm-bỉ mà rằng: “Đạo-lý là cái đường để vi-trị rất lớn, ở trong Kinh nói: “Tinh-nhất chấp-trung”, trong Truyện nói: “Tu, tề, trị, bình”, người ta mà sở-dĩ lập lên được những cái qui-mô chất-trị thăng-bình cũng là nhờ cả ở đó, tức như chữ “bác-thí” của đời Đế cùng nghĩa “toại-nhân” của đời Vương, bao nhiêu thiện-chính lương-pháp còn đầy dẫy ở cả trong sử-sách; đến như sự làm thuốc thì chỉ thấy chép có một chỗ ở sách ngoại-sử về Ngũ-đế-kỷ mà thôi, rồi không thấy nói đến ở đâu nữa, bởi vậy nho-giả ở đời, xôi kinh nấu sử, hè lại đông qua, lấy cái áo mũ được ban lúc đỗ làm cái thê-giai, lấy cái việc chống-đỡ ngôi trời làm cái sự-nghiệp rất lớn, còn như sự làm thuốc, thì chỉ gọi là một nghề, kêu là một thuật, có hơi trọng thì cho là một nhân-thuật mà thôi, tựa-hồ việc làm thuốc không phải là đạo-lý.” Lời của Giải-nguyên họ Trần thực đủ làm đại-biểu cho cả học-thuật tư-tưởng đời ấy.

	Thế mà cái nghề mà cụ Lãn lấy làm trân-bảo thì lại hóa ra người ta cho là khinh-thường, quan Văn-thư thì cho là mượn tiếng làm thuốc mà đi ẩn, anh ruột thì cho là bá-đạo, chúng-nhân thì ngơ là có cái kỳ-tài gì khác, đến lần này lại bị một viên cừ-khôi trong đám khoa-tràng bài-xích hẳn ra ngoài đạo-lý; giá những kẻ kiến-thức không xác, tri-chí không kiên, mà đương vào những đám vật-luận công-kích như thế thời không khỏi đến phải ngã lòng, thế mà cụ không những không thoái-xúc, lại cả gan như dám vì cái chủ-nghĩa khoa-học của mình, kéo cờ gióng trống ra mà phản-đối lại, dạn-dầy mới biết gan liền tướng-quân! Cụ đối khách ngậm-ngùi than rằng: “Ông chấp-kiến như thế chẳng hóa ra ông thả chông đường rộng, dấp gai lối dài hay sao? Phàm đã gọi là đạo, thì chu-lưu bàng-bạc khắp cả ở trong thiên-địa-gian này không đâu không có, suy ra từ lớn chí nhỏ, không biết bao nhiêu là việc, có phải chỉ cứ một việc nào mới là khang-tế…” ấy một câu từ chữ “đã gọi là đạo”, cho đến chữ “mới là khang-tế” của cụ Lãn nói đây, thực là một câu cách-ngôn rất tinh-thiết về thực-nghiệp-giới mới sáng-kiến ra ở Á-Đông này vậy. Ôi! “Đạo là việc đương-nhiên, lý là việc sở-dĩ-nhiên”, đó là lời của vua Thánh-tôn là một nhà lý-học về lúc học-giới nhà Lê đang thịnh thời đã giải về nghĩa chữ đạo-lý rất rõ-ràng thiết-đáng như vậy. Vậy đã gọi là sĩ-quân-tử ở đời, thì bao nhiêu những việc ở đời, xa từ trời đất muôn vật, lớn từ việc nước việc đời, gần đến trong thân trong nhà, nhỏ đến ăn-uống hành-động, cái gì mà người đời đã phải làm đến, đã phải biết đến, thì cái gì mà không phải là đạo-lý, không phải là việc phận-sự của kẻ sĩ-quân-tử, phải nên khang-tế cho đời được hay được thịnh, thế mà nhà-nho chỉ khu-khu biết có vài đại đoan về “Tu, tề, trị, bình” mới là đạo-lý mà thôi, thì sở-kiến hãy còn hẹp lắm.

	Cụ HUXLEY (Tầu dịch là Hách-ti-lê) là một nhà đại-nho nước Anh, có bàn về các phái cổ-học Thái-Tây ở trong sách Thiên-điển-luận của cụ; cụ giải cái học của cụ SOCRATE (Tầu dịch là Tô-cách-lạp-để) là cái học không biết lấy cách-tri làm trọng, rồi cụ nói rằng: “Lý không cứ gì lớn hay là nhỏ, hễ đã có tích-luận đối-đãi với nhau thời đều là cái việc ở trong học-vấn phải nên biết đến cả.” Đó là thuyết của cụ Hux-ley nói về nghĩa trí-tri, mà thuyết của cụ Lãn nói ở đây thì là nghĩa thực-hành, có biết thì mới làm được, muốn làm thì phải biết đã, hai phương-diện có khác nhau, mà đại-bản thì là một.

	Cụ HUXLEY lại nói rằng: “Bàn về sự học ở đời bây giờ thì có: danh-học, số-học, chất-học và lực-học, là những cái học rất tinh hơn cả, cương nào mục ấy, tiêm-tất sẵn-sàng, người ta có thể cầm lấy cái tả-khoản mà xoay đi xoay lại được, còn như cái học tâm-thân, tinh-mệnh, đạo-đức, trị-bình kia, bất-quá mới hơi nhòm thấy cái đại-ý đấy mà thôi, chứ chưa phải là vén mây trông thấy trời xanh vậy.” Đó là cụ HUXLEY cho cái học tâm-tính trị-bình của nhà cổ-nho bên Thái-Tây là còn khuyết-điểm, chưa được hoàn-toàn bằng cái học cách-tri bây giờ, mà cái học cổ-nho bên Thái-Tây thì cũng tức như là cái học cổ-nho bên Thái-Đông ta, hai cái học ấy so với cái học cách-tri, tuy cái phạm-vi còn hẹp-hòi thật, nhưng cũng vẫn là thực-học, là cái học chân-nho, không đến nỗi như cái học khoa-cử của Trần Giải-Nguyên xưng-giương ở trên kia, thì thực là học hư-văn, là cái học ngụy-nho, chỉ mượn lấy cái lời không-ngôn của cổ-nhân để làm cái sáo khẩu-đầu, còn kỳ-thực thì “lấy thánh-kinh làm quyển văn cũ, coi cổ-sử như vở biên bài” như lời điều-trần thời-tệ của Bùi Sĩ-Tiêm đã nói ở đời Vĩnh-khánh (Lê-đế Duy-Phường), cho được bước lên cái thế-giai phú-quí là hết, chứ không còn có tí gì là cái tinh-thần của cổ-nhân nữa. Coi đó thì biết cái học-thuật tư-tưởng của người Việt-Nam ta đến đời nhà Hậu-Lê lúc bấy giờ lại càng là kém quá, mà dân-trí từ đó về sau cũng hệ ở đấy.

	Cụ HUXLEY thì giải-minh ra cái học tâm-tính trị-bình của cụ SOCRATE là không được mĩ-bị bằng cái học cách-tri đời này, mà trên kia những thuyết của cụ Lãn biện-luận với Giải-nguyên họ Trần đều là cụ tự-thuật ra ở trong bài tự-tự sách Tâm-lĩnh để giải-minh ra cái tôn-chỉ về khoa y-học của mình mà tuyên-chiến với bọn hủ-nho để tranh lấy một địa-vị ở trong học-thuật tư-tưởng-giới đời ấy. Vậy thì cụ Lãn với cụ HUXLEY hai cụ niên-đại cách nhau xa, phong-khí khác nhau hẳn, mà văn-chương tư-tưởng thật là giống nhau quá! Thế mới biết lý đã đến chân-thực thì cổ-kim đông tây không khác gì nhau. Tuy-nhiên, cụ HUXLEY sinh ở đời này là lúc học-lý đã minh-thịnh rồi, thì biết cũng dễ, đến như cụ Lãn thì sinh và hóa đều trước cụ HUXLEY hơn một trăm năm (Lãn-ông 1721-1792, HUXLEY 1825-1895) là lúc cái vầng bạch-nhật của học-lý trong thế-giới, về Thái-Tây thì mới như rạng ngày mà về Á-Đông thì còn như đang đêm, thế mà cụ Lãn biết nói như thế mà không phải là sáng-kiến là gì?

	Ôi! cái học khoa-cử hư-văn bằng Hán-tự làm mê-muội quốc-dân ta nay đã quá-khứ đi rồi, sao cho tránh khỏi cái học khoa-cử hư-văn khác sau này thì cái tiền-đồ của học-giới nước ta mới mong có ngày tấn-tới lên được.

	
Môn thuốc của cụ Lãn

	
Trong cựu-y-giới nước ta có một môn thuốc gọi là “môn thuốc Lãn-ông” được tín-dụng với quốc-dân ta đã hơn một trăm năm nay, hơn cả các môn thuốc khác của Trung-quốc đưa lại, phàm những nhà có học, khi đi lấy thuốc, nghe ông thầy nào làm môn Lãn-ông thì không nghi-ngờ gì nữa, mà ông thầy nào có học-thức nhiều, mới làm nổi môn ấy, bởi vì luận-thuyết của cụ thì tinh-túy mà cách trị-liệu của cụ thì bình-ổn chắc-chắn. Xem như một bệnh thương-hàn (đây nói cả các chứng sốt fièvre), cụ cực-lực bác các bài “phát-hãn” của Tàu là mãnh-liệt không thích-hợp với cái tinh-chất của người nước ta. Ở xứ nóng cụ có nghiệm, mấy bài “giải, lại biểu và hòa-lý” cho được thuần-hòa để chữa bệnh thương hàn cho người bản-xứ, đã có hai nhà bán sau này thực là hiểu-thấu được cái tinh-thần về môn thuốc của cụ. Ông Vũ Xuân-Hiên làm tựa sách Tâm-lĩnh của cụ Lãn có nói rằng: “Lãn tiên-sinh luận cái khí-bẩm của nam-phương khác với bắc-phương thì cái cách trị-liệu của hậu-nhân nên khác với cổ-nhân”. Lại nói rằng: “Tiên-sinh nói những nghĩa mà tiền-nhân chưa nói đủ”. Ông Đại-tráng-thiền-sư là một nhà yêm-bác ở gần thời cũng nói rằng: “Ông Lãn sinh ở đất này, hiểu cái cách chữa bệnh cho người ở đây”; và rằng: “Tập đại-thành của các nhà mà phát-minh ra những lẽ mà cổ-nhân chưa biết đến”. Còn về những tính dược và những phép bào-chế của cụ cũng thiết-thực, tinh-mật hơn các sách khác. Về thuốc nam cụ cũng càng lấy làm chú-ý, tường-biện những tên thổ-âm và những tên tục-danh của những vị thuốc sản ở đất Lĩnh-nam ta, rồi chú-giải các tinh thuốc và các cách chữa mà biện làm sách Lĩnh-nam bản-thảo riêng. Xem một vị Bá chính-xâm từ cụ đề-xướng lên mà đến nay thành đại-dụng, giảm được cái số xâm bắc đi nhiều. Coi đó thì biết cụ Lãn học cổ-nhân mà biết tùy-thời biến-hóa, chứ không chịu nô-lệ của cổ-nhân, học bắc-quốc mà biết tùy đất biến-thiên, chứ không chịu chấp-nệ của bắc quốc, hấp lấy cái tinh-túy của người ta mà lập riêng ra một môn-hộ cho người nước mình, cụ thật là một người khéo biết học thay!

	Ôi! Cái trình-độ dân-trí đã ngày một tiến lên, thì cái phạm-vi học-vấn cũng phải ngày một đổi mới, cụ Lãn đến nay đã lâu rồi, cái học của cụ đã thành cổ rồi, cụ khả-dĩ cáo vô-tội với tổ-quốc ở trong học-giới về quá-khứ thời-đại, còn sinh sau cụ mà xử vào cái thời-đại học-giới canh-tân này thì sao?

	
Công-phu trước-thuật của cụ Lãn

	
Cái sự-nghiệp về nghề trước-thuật của người Việt-Nam ta phát-đạt đã lâu, sách soạn ra cũng nhiều mà kể cái số đại-đoạn-công-phu thì chửa có bộ nào bằng bộ Tâm-lĩnh là một bộ sách thuốc của cụ Lãn. Sách soạn dòng-dã ngoại 10 năm mới thành toàn-chật 66 quyển, hội-thông cả bách-gia, chỗ thì theo, chỗ thì cãi, chỗ thì bổ thêm, chỗ thì duyệt-nghiệm lắm mà tâm-đắc nghĩ ra, luận-liệt sung-thiệm tinh-tường, chú-thích kỹ-càng cẩn-thận, những chỗ tiết-mục dấu-hiệu, số-thứ cũng đều tinh-tế minh-bạch, cho đến những tên nhan sách cũng đều dùng lấy những tiếng điển-nhã, như là sách nói về nhi-khoa thì đề là “Ấu-ấu tu-tri”, sách nói về sản-khoa thì đề là “Tọa-thảo lương-mô”, sách nói về những bài thuốc của cụ mới tìm ra thì đề là “Hiệu-phỏng-tân-phương”; v.v., đến như y-án, những bệnh khó mà chữa được thì ghi vào tập “Dương-án” đã đành, những bệnh khó không chữa được, cũng ghép vào tập “Âm-án” để làm cái nghi-án hỏi đời sau.

	Ngoài việc thuốc-thang ra lại phụ thêm những lời y-huấn cách-ngôn và những thơ những ký trong khi đắc-ý làm ra, mà chỗ nào cũng đới có cái ý phải hết trách-nhiệm về việc làm thuốc, để cho bọn con nhà nghề được thêm cái lòng đạo-tâm, cái thú cao-hứng ra, mà hết lòng hết sức với nhân-quần xã-hội. Tổng-chi là bộ sách ấy, cách kết-cấu bài-bố đều nhóm có cái thể-tài văn-minh cả, cụ thật đã sành nghề thay! Sách đến nay tuy đã thành sách cổ rồi, mà cứ kể cái công phu, cái thể-thế cũng còn đáng dự vào hạng những nhà đại-trước-thuật trong thế-giới bây giờ.

	
Thơ văn của cụ Lãn

	
Thơ Hán-văn ở Việt-Nam ta, vốn học của Tàu, mà nhất là lấy thơ Thịnh-Đường làm cái mô-phạm tối-cao, từ Lý, Trần, đến Tiền-Lê, trong thi-giới đã có nhiều nhà thơ phảng-phất được với thơ Thịnh-Đường rồi, tới Hậu-Lê có cụ Lãn là một người cao-khiết phong-lưu, bi-ca khảng-khái, người đáng nên thơ, cảnh đáng nên thơ, sự-nghiệp cũng lại càng đáng nên thơ, mà thơ lại sẵn có thiên-tài ngay từ thủa nhỏ, cho nên lại có nhiều vẻ đặc-sắc, biệt-thành ra một nhà danh-gia, nay đan-cử vài câu dịch ra như sau này:

	Hai câu “Nhàn-hứng”

	Gia-Cát vị gì ba bận rước,

	Thơ cùn rượu hết chán Nam-dương.

	諸葛豈憐三顧厚,

	囊無詩酒薄薄南陽.

	Lại hai câu đi qua núi “Thiên-nhân hoài-cổ”

	Thỏ-thỏ chim đồng ôn chuyện cũ,

	Lờ-mờ rêu đá ký bài minh.

	野鳥向人言往事,

	霜苔銷壁篆山銘.

	Thời ý-tứ đều cực cao-siêu mà mới-mẻ lắm. Còn thơ nôm là thơ nguyên-văn chính bằng tiếng ta, như hai câu “Cung-oán” rằng:

	Mây ruổi chẳng kinh vầng nhật xế,

	Xuân về thêm tiếc cánh hoa tàn.

	Thời cũng thanh-thoát khả-ái thay!

	Ông Viên-Hinh là người rành thơ nhất ở đồng-thời với cụ có khen thơ của cụ rằng: “Thơ của ông thực là ý tại ngôn-ngoại mà nghe ra hàm-súc bất-tận.” Lại có Đặng-tiểu-thư là một nhà nữ-thi-sĩ trứ-danh ở thời ấy cũng nói: “Thơ của Tôn-bá, ý-tại ngôn-ngoại, đáng làm mô-phạm cho nhà thi-học.” Ấy thơ của cụ hay như thế, mà cụ thì không muốn hay lấy một mình, lại muốn cho ai ai cũng biết cách làm thơ hay nữa, cụ nói: “Thơ quí ở ý, ý quí ở xa, để người ta phải nghĩ mới tới, chứ không toàn ở lời, thế là một thượng-cách trong nghề làm thơ đó.” Vậy thì cụ lại kiêm cả thi-hào thi-học mà làm một nhà.

	Văn thì hay viết lối cổ-văn, hùng-hồn mà uyên-súc lắm, và cũng lại một giọng “ý tại ngôn-ngoại” như là thơ, mà sở-trường nhất là về thể ký-sự. Cụ xử vào cái thời-thế danh-phận không minh, ngôn-luận rất không được tự-do, thế mà xem một bài Tự-tự và một quyển Du-ký, lấy cái địa-vị của một người bần-y, cất cái ngòi bút của một nhà hàn-sĩ mà miêu-tả được cả bao nhiêu cái chân-tướng của một xã-hội bấy giờ để truyền-bá ngay hiện-thời, nào cái tư-tưởng của phái “khoa-cử chi-học”, cái phong-lưu đạo-vị ở nơi nham-huyệt, nào cái cảnh-trí của giang-sơn, cái dư-vận của đế-đô, cái cao-sang của nhà vương-hầu; cho đến các việc bình-dân sĩ-nữ, dù dở dù hay, cứ việc chép thực, ngụ-bao ngụ-biếm, tùy người xem ra, thật là một lối văn-chương thâm-túy khôn-ngoan vậy.

	
Trích dịch mười bài trong tập thơ “Y-nhàn phụ-chí” của cụ Lãn

	
Thơ Hán-văn của cụ Lãn có hai tập, một tập là những thơ làm trong khi ra Kinh, thì đã chép ở quyển “Thượng Kinh ký-sự” sẽ dịch đủ cả ở quyển ấy sau này, còn một tập đề là: “Y-lý thân-nhàn, lý-ngôn phụ-chí”, là những thơ làm trong khi làm thuốc dược nhàn, có 29 bài, bài nào cũng hay, dịch-giả chọn lấy mười bài đặc-biệt hơn để dịch ra đây, gọi là tô-mạc lấy một đôi chút tinh-thần trong nguyên-thi cho khỏi di-lạc đi mất, còn những nhà bác-nhã muốn xem cho đủ thì đã có nguyên-thư.

	
I. An-bần

	
不干榮辱事, 抱道入窮林

	債冗難賒酒,閒餘更鼓琴

	活人應積善,計利豈初心

	樂在安貧處,何求一飯金.

	Xá chi vinh nhục việc đời,

	Đem thân đạo-nghĩa vào nơi lâm-toàn.

	Khi rổi sẽ gầy cung đàn,

	Rượu đừng mua chịu kẻo mang tiếng đời.

	Lòng lành gọi chút thương người,

	Sơ-tâm nào phải mưu lời chi đâu.

	Biết vui nghèo cũng như giàu,

	Nghìn vàng7 bữa ấy có cầu gì ai.

	LẠM-BÌNH.– Khỉ rổi mới gẩy đàn, không bỏ phí thì-giờ, thế là cần; rượu không mua chịu khỏi mang nợ người, thế là kiệm. An-bần mà vẫn phải cần-kiệm, cụ Lãn sở-dĩ làm nên một nhà hiền-triết cũng là vì thế. Kia những kẻ cũng mượn tiếng phù-vân phù-quí, mà cứ lười-biếng, hoang-phóng, không sở-chí việc gì, rồi sau không tự-trị tự-lập được, cùng quá hóa quẫn, đến phải đi lụy người, thì con người ấy không những là người bỏ đi, mà lại có tội với xã-hội nữa.

	
II. Ngày xuân nhàn-hứng

	
Bài nhất

	
山僧閑裏水雲茫

	豈似閑醫坐草堂

	鳥戀幽窻傳細語

	花癡琴韻通微香

	功名分外看流水

	仁義珍藏不換方

	渚葛豈憐三顧厚

	囊無詩酒薄南陽.

	Xem cảnh chùa kia cũng khá nhàn,

	Mà nhàn còn kém cảnh thầy lang.

	Chim mến song râm dìu-đặt gáy,

	Hoa ưa đàn ngọt ngạt-ngào nhang.

	Công-danh ngoài ngõ xuôi dòng nước,

	Nhân-nghĩa trong nhà sẵn có phương.

	Gia-cát8 vị gì ba bận rước?

	Thơ cùn rượu hết chán Nam-dương.

	LẠM-BÌNH - Lãn-ông tiên-sinh ở đất Việt-Nam ta với Gia-Cát tiên-sinh ở bên Trung-quốc, hai cụ đều là những tay đa-tài túc-học, sinh phải thời buổi cùng một dân-chủng, chung một quốc-thổ, gây thành đảng-phái tranh-hành quyết-liệt với nhau, làm cho nhiễu-loạn một cái khu-vực tiểu-thiên-hạ, thời-cục phân-biệt rưa-rứa như nhau, ôm một cái hoài-bão viễn-đại như nhau, mà chỉ vì chí-hướng không giống nhau, toại-thành ra kết-cục mỗi người một khác. Số là cụ Lãn kỳ-thủy cắp gươm ra xin đi tòng-nhung, nào thiết-kỳ, nào chế-thắng, chẳng ngại hiểm-nghèo, thì ai không bảo là chí về công-danh, thế mà không bao lâu bỗng nhân có điều cảm-súc, chẳng cần gì đến phong-hầu bái-tướng, quyết-ý quay về giảng-cầu thực-học để khai-đạo cho đời sau, thì lại thành ra người chí về đạo-đức. Cụ Gia-Cát kỳ-thủy cày ruộng ở đất Nam-dương, bó gối ngâm thơ Lương-phủ, thì ai không bảo là người chí về đạo-đức, thế mà không bao lâu nhân có Lưu Bị đến mời, bèn ra phù-tá, thì lại là người chí về công-danh. Nay cụ Lãn tự-vấn cái thủa bình-sinh của mình mà tự-giác rằng mình sở-dĩ hơn cụ Gia-Cát cũng ở chỗ ấy, cho nên cụ làm thơ nhàn-hứng này, về hai câu luận thì đề-khởi cái ý khinh công-danh, trọng nhân-nghĩa lên trước, rồi đến hai câu kết thì bỉ cụ Gia-Cát vì thơ cùn rượu hết, nên chán đất Nam-dương, là thừa-ý hai câu trên để tả rõ ra cái chí công-danh dù đến thể nào cũng không bằng cái chí nhân-nghĩa đạo-đức vậy. Ý cụ nói: Gia-Cát cũng chỉ vì không còn có cái hứng-vị gì đáng nguyền-ước với non-sông hoa-cỏ đất Nam-dương nữa, cho nên nhân chán sẵn mà ra, chứ ví bằng Gia-Cát mà còn có cái sở-chí như là lấy nghiên-cứu trước-thuật làm cái chức-phận của mình phải nên làm, lấy kế-vãng khai-lai làm cái sự-nghiệp độc-nhất vô-nhị, thì bông hoa nội, tiếng chim ngàn, cũng đủ làm trợ-hứng, câu thơ thần, chén rượu thánh, cũng đủ ngụ nhàn-thân; cho rằng ai có đón rước đến mấy mươi bận cũng không có thể đem cái việc lập-công ngắn-ngủi nhất-thời mà đánh đổ cái chí lập-ngôn lâu-dài vạn-thế kia đi được, nữa là mới có ba bận!

	Xem Gia-Cát tiên-sinh về sau đến nỗi cúc-cung tận-tụy một đời mà sự-nghiệp bất-quá cũng chỉ làm cho dai-dẳng thêm vạ phân-tranh, mà chậm thêm cái mối nhất-thống của Trung-quốc đi mà thôi, chứ cũng không bổ-ích gì cho xã-hội, cho quốc-dân nước ấy, thì sao cho bằng cụ Lãn, nào văn-thơ, nào sách-vở, nào đạo-đức cao-thượng, nào y-học vĩ-nhân, sự-nghiệp đối với xã-hội, với quốc-dân ta bao giờ cho cùng!

	Gia-Cát ở Á-Đông từ mười-tám thế-kỷ về trước, người ta chúc-tụng là dường nào, mà cụ Lãn bỉ-bác đi như thế, thế mới biết cái học-thuật, tư-tưởng của cụ, thật là trác-việt thiên-cổ.

	
Bài nhì

	
山居無事掩柴扉

	懶看嬴楡半局碁

	數點梅梢知易理

	一陽雷雨悟醫機

	花含笑臉來陪酒

	鳥練嬌音學做詩

	門外桃花紅色處

	辰聞漁笛隔花吹.

	Vắng-vẻ sơn-cư 9khép cửa sài10,

	Biếng trông cờ thế được thua hoài.

	Cơ-thể tuần-hoàn nghe tiếng sấm11,

	Lẽ trời bĩ-thái ngắm hoa mai12.

	Bồi rượu hoa chào cười hớn-hở,

	Học thơ chim tự giọng khoan-thai.

	Phất-phới thôn đào hoa đỏ-chói,

	Cách hoa văng-vẳng sáo chài ai.

	
 

	III. Cáo-biệt bọn học-trò ở Bồ-đề (Hà Nội) để về nhà quê

	(nhân đi thăm một bệnh biết thế không chữa được, bèn cáo-từ trở về)

	
膏盲無計却空還

	竹杖芒鞋入故山

	磨劍讀書君壯志

	攜琴酌酒我酡顔

	庭前月色留秋興

	牆外砭聲起夜寒

	別後諸君如憶我

	雲烟深處可重看.

	Về thôi, thôi chịu bệnh cao-hoang13,

	Gậy trúc xăm-xăm nẻo cố-san14.

	Chuốc chén ôm cầm tôi chuếnh-choáng,

	Mài gươm đọc sách bác hiên-ngang.

	Trước của còn đang chung bóng nguyệt,

	Ngoài tường đâu đã giục còi sương15.

	Các bác tiễn tôi rồi có nhớ,

	Cứ trông thăm-thẳm chỗ mây ngàn.

	
IV. Đề chùa Bồng-lai

	
偷閒媒別興

	攜手拜金仙

	寺古雜銘迹

	松高不計年

	林平雲散漫

	樹密鳥留連

	醫道能窮理

	忘機吋定禪.

	Nhân gặp khi nhàn-hứng,

	Rủ nhau trước phật-tiền.

	Chùa cổ từ bao thủa?

	Thông già đã mấy niên?

	Cây cao chim quấn quít,

	Rừng thấp khói liên-miên.

	Muốn biết đạo làm thuốc,

	Phải nên ngồi “định-thiền”16.

	 


V. Đi chữa thuốc qua núi Thiên-nhận17 hoài-cổ

	
醫讓此度此山行

	感昔興今未已情

	野鳥向人言往事

	霜苔销壁篆山銘

	殘雲欲起園地陣

	落石猶分伏路兵

	最是關情無處瀉

	斜陽牧笛隔溪聲.

	Níp bần qua đó buổi sơn-hành18,

	Ngán nỗi xưa sau chẳng xiết tình!

	Thỏ-thẻ chim đồng ôn chuyện cũ,

	Lờ-mờ rêu đá ký bài minh.

	Mây như phấp-phới vào vây lũy,

	Đá vẫn lô-nhô yểm phục-binh19.

	Gành ấy tình này khôn dãi tỏ,

	Bóng chiều tiếng địch vắng bên ghềnh.

	LẠM-BÌNH.– Thơ này hai câu thứ ba, thứ tư, ý-tứ cụ cao xa, cựu-sử nói rằng: Lúc Lê-mạt, thiên-hạ chỉ biết có Trịnh mà không ai nhớ đến Lê, cho nên ở đây ý tác-giả nói: “Cái công-đức của đức Thái-tổ quốc-triều ta, đối với tổ-quốc ta, với quốc-dân ta, tưởng muôn nghìn đời về sau cũng không bao giờ quên đi được, thế mà mới hơn ba trăm năm nay, bây giờ ta đi qua đây là cái chỗ sáu năm buổi đầu Ngài mới ra chống nhau với quân nhà Minh ở đó, di-chỉ tuy còn mà ta muốn hỏi chuyện thì không ai nhớ, chỉ có những con chim nó hót thỏ-thẻ ở ngoài đồng như người ôn lại những câu chuyện cũ; ta muốn xem bia thì bia không có, chỉ có những rêu nó lan lờ-mờ ở trên vách đá, như những chữ bài minh ký-công mà thôi! Thế ra thời-nhân cơ-hồ quên mất cả cái lịch-sử của Ngài ở đây rồi chăng? Tuy-nhiên, thời-nhân dù quên mặc lòng, nhưng ta nghe tiếng chim đồng, ta trông vết rêu đá, ta cũng đủ tưởng-tượng ra được một cái chuyện thực-lực của một đấng đại-anh-hùng, đại-vĩ-nhân, đã từng vì giang-sơn của tổ-quốc, vì quyền-lợi của quốc-dân, mà sáu năm đầu khống-tống gian-lao ở chỗ này, thế thì cái công-đức của Ngài bao giờ cũng vẫn còn ghi tạc ở trong tâm-mục của những người có cảm-tình, mà cùng với non sông cầm-thảo cũng phảng-phất lâu dài mãi mãi.” – Ý tác-giả cảm-hoài công-đức vua Lê Thái-tổ, tức là tỏ lòng yêu-mến tôn-xã nhà Hậu-Lê vậy.

	
VI. Đi qua sườn núi Hồng-Lĩnh20 cảm hứng

	
千峯鸿嶺多名勝

	累我醫途未一登

	樹石籩中皆古刹

	烟霞深處隱山僧

	斜陽雙鶴栖松[]

	明月孤猿拜佛燈

	野老指言香積寺

	中峯高出白雲層.

	Muốn dạo qua xem cảnh núi Hồng,

	Thuốc-thang những bận chửa thong-dong.

	Cây đá từng chòm tinh cổ-sái21,

	Khói mây mấy lớp khuất tăng-phòng.

	Trăng tỏ vượn ra qui cửa Phật,

	Chiều hôm hạc dủ đậu cành thông.

	Ông xã trổ tầng mây trắng-xóa,

	Rằng chùa Hương22 ở đỉnh trung-phong.23

	
VII. Đêm trăng đi thuyền trên bề

	
海月催行棹

	淸宵興轉幽

	岸花肥得路

	山影瘦宜秋

	鐘出烟林寺

	歌囘柳浦舟

	琴撙思一樂

	爭奈爲人憂.

	Trước doành trăng giục mũi thuyền quay,

	Đêm vắng càng thêm lắm thú hay.

	Hoa ngàn nhóng-nhánh mầu sương nhảy,

	Cảnh tiết đìu-hiu bóng núi gầy.

	Véo-von thuyền khách bên bờ liễu,

	Lanh-lảnh chuông chùa đỉnh núi mây.

	Ví chẳng vị người lo chút việc,

	Cung cầm chén rượu chác vui đây.

	
VIII. Trùng-du chùa Sơn-Quang24

	
累我醫司十載間

	如今始得暫偷閒

	石床獨酌無知已

	幽谷傳聲有異顏

	西望鴻山争地立

	東流浪水接天還

	千峯夕照斜分影

	水色嵐聲動筆端.

	Bấn-bít mười năm việc thuốc-thang,

	Bấy nay mới được chút thanh-nhàn25,

	Rượu chờ tri-kỷ ngồi trên đá,

	Tiếng nói truyền-thanh ngó trước hang.

	Chật đất non Hồng trông bát-ngát,

	Nghiêng trời sông Lãng26 chẩy mênh-mang.

	Tà-dương cảnh ấy thơ như gợi,

	Non nước trùng trùng bóng sáng choang.

	
IX. Đi chữa thuốc đêm qua núi Thiên-nhận

	
浮空一色白漫漫

	石髮案根不辦顏

	樹影斜分知路徑

	煙髮高捲認山巒

	城邊燐火和霜冷

	露裏鵑聲起夜寒

	此夕辛勤忘所苦

	濟人之急任艱難.

	Một mầu trăng xóa ngất lưng trời,

	Mặt đá chân mây chẳng rõ người.

	Tan cơn đỉnh núi trông lồ-lộ,

	Vạch lối bên cây bóng tả-tơi.

	Khắc-khoải đêm sương chim quốc rũ27,

	Lạnh-lùng thành cỏ28 lửa ma chơi29.

	Quản chi vất vả đêm hôm ấy,

	Phận-sự về ta phải giúp đời.

	LẠM-BÌNH.– Cụ Lãn đề thơ ở núi Thiên-nhận hai lần, bài trước đi ban ngày mà hoài-cổ, bài này đi ban đêm mà tức-cảnh, về hai câu luận thì có ngụ-ý điếu-cổ, nghe tiếng quốc kêu khắc-khoải ở dìa núi Thiên-nhận đang lúc đêm sương mà chạnh niềm hưng-phế trong mấy tang-thương; thấy ma-chơi lập-lòe ở bờ thành Lục-niên bỏ cỏ mà thương đến những cái u-hồn kẻ tử-sĩ kia, đã từng vì đâu mà phơi xương ở nơi chiến-địa lạnh-lùng ấy. Ý-tứ thật là bi-đát hoang-lương.

	
NGUYỄN TRỌNG-THUẬT biên-dịch


Notes

		[←1]

	 Chỗ này là ông nói ông với tôi cùng bị triệu đến Kinh. Nguyên-chú


	[←2]

	 Cụ Lãn-ông hay gẩy cây đàn thất-huyền.


	[←3]

	 Hầu với tôi cùng người phủ Thượng-hồng.


	[←4]

	 Nguyên Hán-văn vần “phanh” nhưng phần quốc-ngữ khó dùng được vận ấy, vậy xin tạm đổi ra vận “xanh” cho dễ dịch, độc giả lượng cho.


	[←5]

	 Như 4 trên.


	[←6]

	 Cải-chính bài “Thượng-kinh du-ký” của cụ Lãn-ông.– Chỗ tự cuộc loạn đời Lê-mạt, nói: “Chúa Trịnh truyền đến đây là Trịnh Xâm” là sai, vì trước đời Cảnh-hưng là Trịnh Giang, đến đầu Cảnh-hưng là Trịnh Doanh, mãi đến Cảnh-hưng 28 mới đến Trịnh Xâm thì đổi là: “Chúa Trịnh truyền đến đấy là Trịnh Giang rồi đến Trịnh Doanh”.– Lúc đó chỉ triệu cụ Lãn-ông là vì có quan Chánh-đường tâu mà tiểu-chú rằng: quan Chánh-đường ấy là ông Nguyễn Hoàn là sai vì tra ra thì ông Hoàn vốn là quan triều có dự-chức cố-mệnh đại-thần mà trấn xứ Nghệ, bình giặc bể, về triều làm Tham-tụng (tể-tướng), chịu thác-cô thì là ông Hoàng Đình Bảo cháu thân-điệt ông Hoàng-Ngũ-Phúc, vậy đổi là Hoàng Đình Bảo 黃廷寶.– Chỗ nói về phụ-tử chúa Trịnh đều phát-bệnh có dẫn điển Biểu-Thước với Tề Hoàn mà nói: “Bệnh tại cốt-tỷ”, vậy đổi là: “Bệnh đã vào đến cốt-tỷ thì dẫn ông Biểu-Thước cũng…” cho đúng.


	[←7]

	 Hàn Tín đói, bà Phiếu-mẫu cho ăn cơm, sau Tín làm nên, trả ơn một nghìn nén vàng. 


	[←8]

	 Gia-Cát Lượng là người đệ-nhất nhân-hào ở đời Tam-quốc nhà Hậu-Hán bên Trung-quốc, ẩn-cư ở núi Ngọa-long-cương đất Nam-dương, tự cày lấy ruộng mà ăn. Lưu Bị là đế-trụ nhà Hán vào nhà thảo lư rước ba bận mới chịu ra giúp cho Lưu Bị, đang tay không mà lấy Kinh-châu, lĩnh Ba-thục, chia ba Trung-quốc mà lập nên cơ-đồ nhà Thục-Hán, cùng nước Ngụy, nước Ngô cùng giốc-trục ở đất trung-nguyên, mưu kỳ chước lạ, kinh-sửng một đời, người ta đều xưng là thần-nhân.


	[←9]

	 Sơn-cư là nhà ở trong rừng.


	[←10]

	 Cửa-sài là cánh cổng làm bằng củi. 


	[←11]

	 Cựu-thuyết: Sấm là bởi khí dương với khí âm xô-xát vào nhau mà thành ra tiếng và sáng. Cứ năm đến tháng 10 là tháng thuần-âm thì sấm không nổ nữa, sang tháng 11 là tháng nhất-dương-sinh thì sấm đã phục sẵn ở dưới đất rồi, sắp tùy khí dương mà phát lên, cho nên nghe tiếng sấm mà biết cái cơ tuần-hoàn trong trời đất, cũng như cái cơ tuần-hoàn trong mình người. Đó là nói về lẽ làm-thuốc, - cứ nguyên văn thì nghĩa câu này là theo lẽ nhà y học cũ chỉ về hai quả thận - đây theo lẽ nhà y-học mới dịch thay làm bộ máy tuần-hoàn, cho hợp-thời dễ hiểu. 


	[←12]

	 Các hoa nở về mùa xuân chỉ có hoa mai là cảm được dương-khí sớm nhất, cho nên đang khí âm-hàn, thấy hoa mai nở một vài bông thì biết dương-xuân đã hồi-phục, cũng như lẽ trời bỉ rồi lại thái.– Đó là nói về thế-vận theo nghĩa kinh Dịch. 


	[←13]

	 Cao-hoang tức là cái màng ngăn, tức là chỗ hoành-cách-mô trên thì có tâm, phế, dưới thì có vị, tràng, bệnh đã truyền đến cao-hoang là nơi hiểm, thì phải chết không tài nào chữa được.


	[←14]

	 Cố-san là cái núi cũ của nhà hiền-triết ẩn-cư. 


	[←15]

	 Nguyên văn dùng điển Tàu “biêm thanh” (砭聲) là tiếng rặt vải đêm, đây đồi làm tiếng còi tuần cho hợp-tục. 


	[←16]

	 Nhà chùa có phép ngồi thiền-định là ngồi yên và nhắm hai mắt lại mà tư-tưởng những lẽ siêu-việt ra ngoài thế-giới, nay nhân người làng này muốn mời cụ ở lại đó dạy học-trò học thuốc, cho nên ý cụ nói nên ngồi-yên mà suy nghĩ lẽ làm thuốc cũng như lối “định-thiền”. 


	[←17]

	 Nói Thiên-nhận ở huyện Thanh-chương, Nghệ-an” đấy có cái cổ-thành của vua Thái-tổ nhà Lê đóng ở đó sáu năm rồi mới ra chống nhau với quân nhà Minh, nên gọi là Lục-niên-thành.


	[←18]

	 Sơn-hành là đi đường núi.


	[←19]

	 Trận pháp vua Lê Thái tổ hay dùng lối phục binh. 


	[←20]

	 Núi Hồng Lĩnh 99 ngọn ở huyện Nghi-xuân, Nghệ-an. 


	[←21]

	 Sách Phật: cổ-sái là cái chùa cổ. 


	[←22]

	 Chùa Hương-tích ở núi Hồng-lĩnh này cũng như chùa Hương, Hà-đông.


	[←23]

	 Trung-phong là ngọn núi ở giữa cao hơn các ngọn trong tòa núi ấy.


	[←24]

	 Chùa ở bến đò Dũng-quyết, Nghệ-an.


	[←25]

	 Không đáng nhàn mà trộm nhàn.


	[←26]

	 Sông ở tỉnh Nghệ-an.


	[←27]

	 Chim quốc rũ là chim quốc kêu đến rũ kiệt đi. Hán-văn gọi là chim “quyên鵑”, có điển rằng: Ông Đỗ Vũ là vua nước Thục đời thượng-cổ, bị mất nước rồi chết đi hóa ra làm chim quyên, tiếng kêu “quốc-quốc”, là nhớ nước mà gọi “nước ơi!nước ơi!”; bởi vậy ngày sau các nhà thi-nhân hay dùng điển ấy, tiếng Việt-ngữ ta thì nhân cái tiếng kêu mà gọi là chim quốc.


	[←28]

	 Thành Lục-niên bỏ cỏ.


	[←29]

	 Ma chơi: Hán-ngữ gọi là “lân-hỏa”, là cổ-giả hai phương Á-Âu đều cho là hồn ma, vì đến tối thì thấy nó cứ hay ở chỗ tha-ma thổ-phụ bay ra, sắc thì thanh-thảm, đến gần thì thấy có tiếng ào-ào như thông reo, cho nên người ta càng đặt bịa ra nhiều trạng quái-lạ. Đến cận-thế, bên Thái-Tây có nhà bác-vật tra xét ra mà biết rằng nó là một chất rắn ở trong xương loài động-vật hay ở trong loài thực-vật mục nát mà phân ra, hợp với khinh-khí mà thành một chất tân-khinh, bay lên mặt đất bị dưỡng-khí đốt cháy, thành ra một thứ lửa sáng xanh, nhân dùng phép chế lấy chất lân ấy để làm thuốc bao-diêm và các thuốc hạt nổ.
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